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Nhà Sản Xuất Banh Phẫu Thuật — bởi Retractor Maker



VỀ CHÚNG TÔI

Nhà Sản Xuất Trực Tiếp Banh Phẫu Thuật
Retractor Maker là nhà sản xuất trực tiếp banh phẫu thuật có trụ sở tại Sialkot, Pakistan. Chúng tôi sản xuất
các hệ thống banh, lưỡi banh và linh kiện cho tám chuyên khoa phẫu thuật.

Sự Khởi Đầu Của Retractor Maker
Retractor Maker bắt đầu hoạt động vào năm 2023, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi với dụng cụ phẫu thuật
đã có từ rất lâu trước đó.

Tôi là Saad Shahid, và tôi vẫn đang làm việc cùng cha mình tại Hospitech Traders, doanh nghiệp kinh doanh
dụng cụ phẫu thuật của gia đình chúng tôi. Cha tôi đã thành lập Hospitech Traders vào năm 1989, và chúng
tôi đã sản xuất và cung cấp dụng cụ phẫu thuật trong nhiều năm.

Ý tưởng về Retractor Maker đến từ một trong những khách hàng của chúng tôi. Một ngày nọ, một khách
hàng đã hỏi mua banh phẫu thuật bụng. Vào thời điểm đó, chúng tôi không sản xuất banh phẫu thuật, vì vậy
tôi bắt đầu tìm hiểu các sản phẩm có sẵn từ các công ty khác.

Những gì tôi tìm thấy đã làm tôi ngạc nhiên. Một số hệ thống banh phẫu thuật hoàn chỉnh đang được bán với
giá khoảng 60.000 đến 65.000 USD. Tôi thấy mức giá này quá đắt, đặc biệt là khi tôi biết rằng chúng tôi đã
có sẵn máy móc, công nhân và kinh nghiệm sản xuất cần thiết để tự mình sản xuất dụng cụ phẫu thuật.

Vì vậy, tôi đã nghĩ: Tại sao chúng ta không tự sản xuất banh phẫu thuật và cung cấp với mức giá phải chăng
hơn nhiều? Đó là lý do tôi đã thành lập Retractor Maker.
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HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI HIỆN NAY

Chúng Tôi Bắt Đầu Tự Sản Xuất
Thay vì mua banh phẫu thuật từ một công ty khác và bán lại, tôi đã quyết định sản xuất chúng tại xưởng của chính
mình. Chúng tôi đã có sẵn máy móc và cơ sở sản xuất nhờ kinh nghiệm với dụng cụ phẫu thuật. Chúng tôi đã sử
dụng những nguồn lực đó để phát triển và sản xuất các hệ thống banh phẫu thuật của riêng mình.

Ngày nay, chúng tôi đang cung cấp nhiều hệ thống banh phẫu thuật của mình với mức giá thấp hơn tới 90% so với
các hệ thống tương đương từ các thương hiệu lớn. Mục đích của chúng tôi không chỉ đơn giản là sản xuất banh
phẫu thuật. Đó là làm cho chúng có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận hơn đối với các bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật
và các tổ chức y tế trên toàn thế giới.

Vẫn Là Một Phần Trong Hoạt Động Sản Xuất Của Gia Đình
Retractor Maker phát triển từ kinh nghiệm mà chúng tôi đã có trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ phẫu thuật. Tôi vẫn
đang tích cực tham gia vào Hospitech Traders, làm việc cùng với cha tôi, đồng thời điều hành Retractor Maker như
một doanh nghiệp chuyên biệt tập trung vào banh phẫu thuật.

Chuyên Khoa Phẫu Thuật
Phẫu thuật tổng quát · Tiết niệu · Phẫu thuật tim mạch · Tai Mũi Họng · Phẫu thuật tạo hình · Phẫu thuật chỉnh hình
và cột sống · Phẫu thuật thần kinh · Sản phụ khoa.

Chúng tôi làm việc trực tiếp với các bệnh viện, nhà phân phối thiết bị y tế, bác sĩ phẫu thuật và các tổ chức chăm
sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng thực hiện các cấu hình đặc thù và yêu cầu tùy chỉnh khi một sản
phẩm tiêu chuẩn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Mục Tiêu Của Chúng Tôi
Tự mình sản xuất banh phẫu thuật và cung cấp chúng với mức giá có thể thấp hơn tới 90% so với các hệ thống
tương đương từ các thương hiệu lớn, để nhiều bệnh viện hơn có thể mua được các thiết bị họ cần.
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DANH MỤC SẢN PHẨM
Sắp xếp theo số lượng sản phẩm trong mỗi danh mục

Dụng cụ banh phẫu thuật chỉnh hình và cột sống
124 sản phẩm

TRANG 5–52

Dụng cụ banh phẫu thuật tổng quát
118 sản phẩm

TRANG 53–95

Dụng cụ banh tai mũi họng
109 sản phẩm

TRANG 96–132

Dụng cụ banh phẫu thuật tạo hình
61 sản phẩm

TRANG 133–154

Dụng cụ banh phẫu thuật tim mạch
45 sản phẩm

TRANG 155–171

Dụng cụ banh sản phụ khoa
26 sản phẩm

TRANG 172–181

Dụng cụ banh phẫu thuật thần kinh
20 sản phẩm

TRANG 182–189

Dụng cụ banh phẫu thuật tiết niệu
4 sản phẩm

TRANG 190–191
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DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Dụng cụ banh ổ cối hai chấu hẹp
SKU RM-ARNDP-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Hẹp — lưỡi 32 mm RM-ARNDP-1-1 $99
Tiêu chuẩn — lưỡi 44 mm RM-ARNDP-1-2 $99

Dụng cụ banh phía trước lồi cầu xương đùi
SKU RM-AFCR-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh phía trước lồi cầu
xương đùi

Chiều dài 5″ (12.7 cm), lưỡi
banh có cửa sổ và khía răng
rộng 45 mm

$99

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$99

Dụng cụ banh mặt trước cổ xương đùi và bờ
trước trong ổ cối
SKU RM-AFNAR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mặt trước cổ xương đùi
và bờ trước trong ổ cối

Chiều dài 15″ (37.46 cm), lưỡi
cong, tay cầm lục giác

$49

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49
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DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Dụng cụ banh bờ ổ cối trước ngoài
SKU RM-AARR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh bờ ổ cối trước ngoài Chiều dài 10″ (25.4 cm), lưỡi

rộng 18 mm × sâu 3.25″
$49

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49

Dụng cụ banh xương bánh chè AORI
SKU RM-APR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
5″ (12.7 cm), đầu làm việc 10 mm RM-APR-1-1 $69
7″ (17.8 cm), đầu làm việc 10 mm RM-APR-1-2 $79

Dụng cụ banh khớp háng APC
SKU RM-APCHR-1

GIÁ $49 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Một chấu 10″ (25.4 cm) — bám vào xương tại vị trí

xác định trên vành ổ cối
1 Hai chấu 10″ (25.4 cm) — banh mô mềm và bao khớp

cân bằng tại hai điểm
1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Banh phẫu thuật B-Z
SKU RM-BZR-1

GIÁ $339 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Sâu 7.5 cm (45° hoặc 90°) RM-BZR-1-1 $339
Sâu 10 cm (45° hoặc 90°) RM-BZR-1-2 $359

Banh tự giữ B-Z Weitlaner
SKU RM-BZWR-1

GIÁ $339 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Banh tự giữ B-Z Weitlaner Tổng chiều dài 28 cm, chấu tù

bố trí 4×4 sâu 83 mm, gập góc
90°

$339

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$339

Dụng cụ banh tự giữ Beard dùng cho đầu xa cơ
nhị đầu
SKU RM-BDBSRR-1

GIÁ $299 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
6.375″ (16.19 cm) RM-BDBSRR-1-1 $299
7.5″ (19.05 cm) RM-BDBSRR-1-2 $319
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DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Dụng cụ banh Hohmann bản rộng Beard cho
đầu dưới xương quay
SKU RM-BDRWHR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Hohmann bản rộng
Beard cho đầu dưới xương quay

Tổng chiều dài 5.37″ (13.63
cm), lưỡi Hohmann bản rộng

$79

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng cho
từng dụng cụ

$79

Banh tự giữ Beckman-Weitlaner
SKU RM-BWSRR-1

GIÁ $149 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
14 cm RM-BWSRR-1-1 $149
16.5 cm RM-BWSRR-1-2 $154
21.5 cm RM-BWSRR-1-3 $159
24 cm RM-BWSRR-1-4 $164
30.5 cm RM-BWSRR-1-5 $169
31 cm RM-BWSRR-1-6 $174

Dụng cụ banh tự giữ Beckmann Adson
SKU RM-BASRR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Thân 25 mm RM-BASRR-1-1 $49
Thân 44 mm RM-BASRR-1-2 $59
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DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Dụng cụ banh xương chày Bennett
SKU RM-BTR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — lưỡi 45 mm RM-BTR-1-1 $79
Lớn — lưỡi 63 mm RM-BTR-1-2 $89

Dụng cụ banh Hohmann gập góc
SKU RM-BHR-ORTHO-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8″ RM-BHR-ORTHO-1-1 $69
9 ¾″ RM-BHR-ORTHO-1-2 $74
11″ RM-BHR-ORTHO-1-3 $79
11 ½″ RM-BHR-ORTHO-1-4 $84
12 ⅛″ RM-BHR-ORTHO-1-5 $89
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DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Hệ thống banh cột sống cổ Black Belt
SKU RM-BBCRS-1

GIÁ $2,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Khung banh (Bên phải) Cấu hình khung bên phải
1 Khung banh (Bên trái) Cấu hình khung bên trái
1 Khung banh (Lệch) Cấu hình khung lệch
2 Kẹp lắp lưỡi banh Các bộ phận dùng để đưa lưỡi banh vào và gắn cố

định
14 Lưỡi banh có răng Các tùy chọn lưỡi banh có răng với nhiều kích thước

từ 34 mm – 70 mm
14 Lưỡi banh tù Các tùy chọn lưỡi banh tù với nhiều kích thước từ 34

mm – 70 mm
12 Lưỡi banh có răng dùng cho hai tầng Các tùy chọn lưỡi banh có răng dùng cho hai tầng từ

40 mm – 55 mm
6 Lưỡi banh tù dùng cho hai tầng Các tùy chọn lưỡi banh tù dùng cho hai tầng từ 40

mm – 55 mm
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp dùng để sắp xếp, bảo quản và tái xử lý dụng cụ

Dụng cụ banh khớp gối Blount
SKU RM-BKR-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
6 ⅞″ (17.5 cm) RM-BKR-1-1 $64
7″ (17.8 cm) RM-BKR-1-2 $69
10 ¼″ (26.0 cm) RM-BKR-1-3 $74
10 ⅜″ (26.4 cm) RM-BKR-1-4 $79
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DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Dụng cụ banh cơ delta Browne
SKU RM-BDR-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
10 ¾″ (27.3 cm) RM-BDR-1-1 $109
11 ½″ (29.2 cm) RM-BDR-1-2 $114
12 ¼″ (31.1 cm) RM-BDR-1-3 $119

Dụng cụ banh chữ C
SKU RM-CR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
12 ½″ (31.8 cm) RM-CR-1-1 $69
14″ (35.6 cm) RM-CR-1-2 $74

Dụng cụ vén rễ thần kinh Campbell
SKU RM-CNRR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Campbell Chiều dài 8 ¾″ (22.2 cm), lưỡi

rộng 10–10.5 mm
$69

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$69
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DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Dụng cụ banh bao khớp
SKU RM-CR-ORTHO-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Một chấu (Nhọn) RM-CR-ORTHO-1-1 $64
Hai chấu (Nhọn hoặc tù) RM-CR-ORTHO-1-2 $69
Ba chấu RM-CR-ORTHO-1-3 $74

Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật ống cổ tay
SKU RM-CTSRR-1

GIÁ $144 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật
ống cổ tay

Chiều dài 4 ¼″ (10.79 cm),
ngạnh tù, khóa cóc

$144

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$144

Dụng cụ banh cột sống cổ Caspar có cơ cấu
bánh cóc
SKU RM-CCRWR-1

GIÁ $289 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
16.5 cm RM-CCRWR-1-1 $289
22.3 cm RM-CCRWR-1-2 $299
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DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Hệ thống banh Caspar dùng trong vi
phẫu lấy đĩa đệm thắt lưng
SKU RM-CLMRS-1

GIÁ $799 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Lưỡi banh bên 40 mm
1 Lưỡi banh bên 45 mm
1 Lưỡi banh bên 50 mm
1 Lưỡi banh bên 55 mm
1 Lưỡi banh bên 60 mm
1 Lưỡi banh bên 65 mm
1 Lưỡi banh bên 75 mm
1 Banh dạng phễu 40 mm
1 Banh dạng phễu 45 mm
1 Banh dạng phễu 50 mm
1 Banh dạng phễu 55 mm
1 Banh dạng phễu 60 mm
1 Banh dạng phễu 65 mm
1 Banh dạng phễu 75 mm
1 Kìm tháo lưỡi banh Kìm thay lưỡi banh tháo nhanh
1 Khung banh Caspar dùng trong vi phẫu lấy

đĩa đệm
Khung banh đối lực

1 Hộp tiệt khuẩn Hộp đựng bằng nhôm kèm khay sắp xếp dụng cụ

Dụng cụ vén rễ thần kinh Caspar
SKU RM-CNRR-SERIES-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi 4 mm RM-CNRR-SERIES-1-1 $84
Lưỡi 6 mm RM-CNRR-SERIES-1-2 $89
Lưỡi 8 mm RM-CNRR-SERIES-1-3 $94
Lưỡi 10 mm RM-CNRR-SERIES-1-4 $99
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Dụng cụ banh Caspar
SKU RM-CR-21-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Caspar Chiều dài 21 cm, lưỡi 17.0 ×

67.0 mm, tay cầm có vòng xỏ
ngón

$64

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$64

Banh tự giữ Caspar
SKU RM-CSRR-SET-1

GIÁ $649 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung dạng kéo hai khớp bản lề Khung nối khớp dáng thấp với khóa bánh

cóc và khóa vít
1 Khóa điều chỉnh thủ công Cờ lê điều chỉnh đã hiệu chuẩn để tinh

chỉnh lực căng
1 bộ Lưỡi banh bên có răng nhọn vừa Độ sâu 38 mm (có thể chọn kiểu 2 răng, 3

răng hoặc 4 răng)
1 bộ Lưỡi móc banh tạng phẳng thuôn

dài
Mô-đun lưỡi banh nhẵn, không gây sang
chấn, độ sâu 38 mm

1 Hộp bảo vệ khi bảo quản / vận
chuyển

Hộp vận chuyển thiết kế vừa khít với bộ
dụng cụ

Dụng cụ banh cột sống cổ Casper
SKU RM-CCR-115-1

GIÁ $199 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Khung dụng cụ banh cột sống cổ
Casper

Khung dài 11.5 cm, thiết kế
ngang với 4 tay khớp bản lề, độ
mở 85 mm

$199

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$199
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Khung banh cột sống cổ
SKU RM-CRF-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tay cứng 16.5 cm RM-CRF-1-1 $109
Tay có khớp bản lề 25.5 cm RM-CRF-1-2 $119

Dụng cụ banh mô cột sống cổ
SKU RM-CTR-13-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mô cột sống cổ Chiều dài tổng thể 13 cm, đầu

móc tù 1×1
$79

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$79

Dụng cụ banh Chandler
SKU RM-CHR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ (lưỡi hình lá 16.0 mm) RM-CHR-1-1 $69
Vừa (lưỡi hình lá 20.0 mm) RM-CHR-1-2 $74
Lớn (lưỡi hình lá 25.0 mm) RM-CHR-1-3 $79
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Dụng cụ banh vết rạch ban đầu Charnley
SKU RM-CIIR-399-1

GIÁ $399 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung kẹp dạng vòng tự giữ Khung vòng có đường viền nhẵn
1 Lưỡi banh ngắn cong ra ngoài với 4

răng tù
Đầu làm việc 25 mm × 32 mm

1 Lưỡi banh dài cong ra ngoài với 4
răng tù

Đầu làm việc 25 mm × 38 mm

1 Móc kéo tháo rời được Móc neo cong để móc giữ mô
1 Dây xích kim loại nối truyền lực

kéo
Dây liên kết cơ học

1 Cụm quả cân treo tạo lực kéo bằng
trọng lực

Quả cân duy trì lực kéo liên tục

1 Bao bì bảo quản bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh cột sống cổ/bản sống Cloward
SKU RM-CCLR-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Má kẹp khía chéo RM-CCLR-1-1 $99
Má kẹp có răng RM-CCLR-1-2 $99

Dụng cụ banh dạng lưỡi kiểu Cloward
SKU RM-CSBR-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
13 × 75 mm RM-CSBR-1-1 $84
18 × 75 mm RM-CSBR-1-2 $89
20 × 75 mm RM-CSBR-1-3 $94
23 × 75 mm RM-CSBR-1-4 $99
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Dụng cụ banh cột sống cổ kiểu Cloward
SKU RM-CSCR-17-1

GIÁ $75 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Khung dụng cụ banh cột sống cổ kiểu
Cloward

Chiều dài tổng thể 17 cm, tay
banh có bản lề, khóa bánh cóc

$75

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $75

Dụng cụ banh Cobra
SKU RM-COBR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Đầu tiêu chuẩn — 12.0″ RM-COBR-1-1 $79
Đầu nhọn tiêu chuẩn — 12.0″ RM-COBR-1-2 $84
Mẫu bản rộng — 11.75″ RM-COBR-1-3 $89
Cải biên cỡ nhỏ — 12.5″ RM-COBR-1-4 $94
Hai đầu — 14.0″ RM-COBR-1-5 $99
Mẫu banh sâu — 14.5″ RM-COBR-1-6 $104
Cải biên cỡ lớn — 14.75″ RM-COBR-1-7 $109

Dụng cụ banh Cobra có bệ đỡ tay
SKU RM-CRHR-1

GIÁ $169 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Cobra có bệ đỡ tay Chiều dài 10.22″, lưỡi 32 mm,

bệ đỡ tay tích hợp
$169

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$169
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Dụng cụ banh xương đùi kiểu Cobra
SKU RM-CSFR-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh xương đùi kiểu Cobra Chiều dài 11.75″ (29.84 cm),

lưỡi cong kiểu Cobra, đầu móc
lớn

$84

Bao bọc / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $84

Dụng cụ banh dây chằng bên
SKU RM-CLR-1

GIÁ $104 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh dây chằng bên Chiều dài tổng thể 8″ (20.3

cm), các phần lưỡi banh rộng 5
mm & 11 mm

$104

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$104

Dụng cụ banh mô mềm vùng dây chằng bên
SKU RM-CSTR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mô mềm vùng dây
chằng bên

Chiều dài 9 ½″, lưỡi banh 45
mm, đầu cong 2 chấu rộng 11
mm

$69

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $69
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Dụng cụ banh khớp gối lưỡi lõm
SKU RM-CKR-1

GIÁ $105 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi tiêu chuẩn RM-CKR-1-1 $105
Lưỡi hẹp dài RM-CKR-1-2 $105

Dụng cụ vén rễ thần kinh D'Errico
SKU RM-DNRR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
22.8 cm (khoảng 9.0″) — Rộng 7.0
mm × dài 11.0 mm — Lấy đĩa đệm
thắt lưng tiêu chuẩn và di động rễ
thần kinh

RM-DNRR-1-1 $49

28.0 cm (khoảng 11.0″) — Rộng 7.0
mm × dài 11.0 mm — Hành lang phẫu
thuật sâu và tiếp cận cột sống thắt
lưng ở bệnh nhân béo phì

RM-DNRR-1-2 $54

Ban phẫu thuật Gelpi sâu
SKU RM-DGR-SERIES-1

GIÁ $68 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
3 ½″ – 4 ½″ — Đầu nhọn, đầu tù, đầu
nhọn gập góc, 90°, gập vuông góc —
Bộc lộ phẫu trường trong tiểu phẫu
nông, phẫu thuật bàn tay và phẫu
thuật nhi

RM-DGR-SERIES-1-1 $68

5 ½″ – 6 ¾″ — Đầu nhọn, đầu tù, đầu
nhọn gập góc, 90°, gập vuông góc —
Tiếp cận mô mềm ở độ sâu trung
bình, phẫu thuật tạo hình và vùng cột
sống cổ

RM-DGR-SERIES-1-2 $74

7 ½″ – 7 ¾″ — Đầu nhọn, đầu tù, đầu
nhọn gập góc, 90°, gập vuông góc —
Phẫu thuật cắt bản sống thắt lưng tiêu
chuẩn và banh bộc lộ khớp

RM-DGR-SERIES-1-3 $84

9 ¼″ – 12″ — Đầu nhọn, đầu tù, đầu
nhọn gập góc, 90°, gập vuông góc —
Phẫu thuật khoang chậu sâu, phẫu
thuật điều trị béo phì và hàn xương
cột sống nhiều tầng

RM-DGR-SERIES-1-4 $94
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Dụng cụ banh tự giữ Gelpi sâu
SKU RM-DGSRR-1

GIÁ $129 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
7 ½″ (khoảng 19.0 cm) — Thân gập
góc, mấu nhọn hướng ra ngoài —
Phẫu thuật cắt bản sống thắt lưng tiêu
chuẩn và bộc lộ khớp

RM-DGSRR-1-1 $129

10 ½″ (khoảng 26.7 cm) — Thân gập
góc kéo dài, mấu nhọn hướng ra ngoài
— Phẫu thuật vùng chậu sâu, phẫu
thuật ở người bệnh béo phì và hàn
xương cột sống nhiều tầng

RM-DGSRR-1-2 $139

Dụng cụ banh chỏm xương cánh tay Dingo cải
biên
SKU RM-DMHHR-1

GIÁ $134 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh chỏm xương cánh tay
Dingo cải biên

Chiều dài 10″ (25.5 cm), đầu
cong có răng cưa

$134

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$134

Dụng cụ banh dùng khi doa ống tủy xương đùi
qua đường trước trực tiếp
SKU RM-DAABR-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Hướng trái — 9″ (22.86 cm), lưỡi 57
mm

RM-DAABR-1-1 $99

Hướng phải — 9″ (22.86 cm), lưỡi 57
mm

RM-DAABR-1-2 $99
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Dụng cụ banh hố gian lồi cầu Engh
SKU RM-EINR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh hố gian lồi cầu Engh Chiều dài 8 ⅛″ (206.4 mm),

đầu dài 2.25″
$79

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$79

Dụng cụ banh Feler-Ducker
SKU RM-FDR-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tùy chọn A — Trái 54×25 mm / Phải
76×38 mm

RM-FDR-1-1 $109

Tùy chọn B — Trái 76×38 mm / Phải
54×25 mm

RM-FDR-1-2 $109

Dụng cụ banh calcar xương đùi
SKU RM-FCR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh calcar xương đùi Đầu lưỡi rộng 25 mm, độ sâu

5.08 cm (2″), tay cầm dạng
vòng

$44

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$44
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Dụng cụ banh xương đùi/cơ mông nhỡ và cơ
mông bé
SKU RM-FGR-1175-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh xương đùi/cơ mông nhỡ
và cơ mông bé

Chiều dài 11.75″ (29.85 cm),
lưỡi banh rộng 20 mm

$44

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$44

Dụng cụ banh Cobra đầu loe
SKU RM-FCR-15-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Hướng trái — Một chấu, 15″ (38 cm) RM-FCR-15-1-1 $69
Hướng trái — Hai chấu, 15″ (38 cm) RM-FCR-15-1-2 $69
Hướng phải — Một chấu, 15″ (38 cm) RM-FCR-15-1-3 $69
Hướng phải — Hai chấu, 15″ (38 cm) RM-FCR-15-1-4 $69

Dụng cụ banh cẳng tay lưỡi xoay
SKU RM-FSBR-1

GIÁ $74 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh cẳng tay lưỡi xoay Lưỡi 5.12″ (13.00 cm), tay cầm

vòng xỏ ngón, bộ khóa bánh
cóc — 1

$74

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ — 1

$74
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Dụng cụ banh kiểu Fukuda Kujat
SKU RM-FKSR-1

GIÁ $94 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh kiểu Fukuda Kujat Chiều dài tổng thể 9″ (22.86

cm), lưỡi rộng có răng cưa, tay
cầm thanh ngang chữ T — 1

$94

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ — 1

$94

Dụng cụ banh kiểu Fukuda
SKU RM-FSR-SHLD-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
6 ½″ (16.51 cm) — 30 mm hoặc 35
mm

RM-FSR-SHLD-1-1 $89

8 ¾″ (22.23 cm) — 30 mm hoặc 35
mm

RM-FSR-SHLD-1-2 $94

9″ (22.86 cm) — 30 mm hoặc 35 mm RM-FSR-SHLD-1-3 $99

Dụng cụ banh Gelpi tay bắt chéo - Góc gập sâu
SKU RM-GCRDA-1

GIÁ $124 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi banh 3 1/2 in (9 cm) RM-GCRDA-1-1 $94
Lưỡi banh 5 1/2 in (14 cm) RM-GCRDA-1-2 $104
Lưỡi banh 6 1/2 in (16.5 cm) RM-GCRDA-1-3 $114
Lưỡi banh 7 1/2 in (19 cm) RM-GCRDA-1-4 $119
Lưỡi banh 8 in (20.3 cm) — Tiêu
chuẩn

RM-GCRDA-1-5 $124
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Dụng cụ banh ổ chảo và lồi cầu
SKU RM-GCR-7-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh ổ chảo và lồi cầu Tổng chiều dài 7″ (17.8 cm),

lưỡi móc uốn theo giải phẫu —
1

$44

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm — 1

$44

Dụng cụ banh ổ chảo
SKU RM-GLR-SERIES-1

GIÁ $88 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8 ¾″ – 9″ — Hướng trái RM-GLR-SERIES-1-1 $88
8 ¾″ – 9″ — Hướng phải RM-GLR-SERIES-1-2 $91
9 ½″ – 10 ½″ — Hướng trái RM-GLR-SERIES-1-3 $94
9 ½″ – 10 ½″ — Hướng phải RM-GLR-SERIES-1-4 $97
11″ – 11 ¾″ — Hướng trái RM-GLR-SERIES-1-5 $100
11″ – 11 ¾″ — Hướng phải RM-GLR-SERIES-1-6 $103

Dụng cụ banh mấu chuyển lớn
SKU RM-GTR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mấu chuyển lớn Chiều dài 14.875″ (37.8 cm),

lưỡi rộng 25 mm × sâu 1.5″ —
1

$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm — 1

$49

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG 24



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Dụng cụ banh tự giữ Harvey Jackson
SKU RM-HJSRR-1

GIÁ $229 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ Harvey Jackson Tổng chiều dài 28 cm, ngàm 45

× 32 mm, chấu nhọn 3×3 — 1
$229

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ — 1

$229

Dụng cụ vén rễ thần kinh Hess
SKU RM-HNRR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
10.0 cm — lưỡi 3.0 mm – 4.0 mm —
Tiêu chuẩn

RM-HNRR-1-1 $69

10.0 cm — lưỡi 5.0 mm – 7.0 mm —
Tiêu chuẩn

RM-HNRR-1-2 $69

12.0 cm RM-HNRR-1-3 $74
17.5 cm RM-HNRR-1-4 $79

Dụng cụ banh Hibbs
SKU RM-HBR-24-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dài 51 mm × rộng 19 mm — 24 cm RM-HBR-24-1-1 $39
Dài 76 mm × rộng 25 mm — 24 cm RM-HBR-24-1-2 $41
Dài 82 mm × rộng 25 mm — 24 cm RM-HBR-24-1-3 $43
Dài 101 mm × rộng 25 mm — 24 cm RM-HBR-24-1-4 $45
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Banh Hohmann phía sau-dưới
SKU RM-HPIR-11-1

GIÁ $74 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cán trái với độ cong #7 — 11″ (27.94
cm)

RM-HPIR-11-1-1 $74

Cán phải cỡ trung với độ cong #7 —
11″ (27.94 cm)

RM-HPIR-11-1-2 $74

Dụng cụ banh Hohmann
SKU RM-HR-12IN-1

GIÁ $74 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi rộng 15 mm — 12″ (30.48 cm) RM-HR-12IN-1-1 $74
Lưỡi rộng 17 mm — 12″ (30.48 cm) RM-HR-12IN-1-2 $79

Dụng cụ banh Hohmann cán cong siêu dài
SKU RM-HRBELH-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
9 ¾″ (24.76 cm) — Cán cong siêu dài RM-HRBELH-1-1 $69
10.0″ (25.40 cm) — Cán cong siêu dài RM-HRBELH-1-2 $79
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Dụng cụ banh Hohmann vuông góc
SKU RM-HRRA-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Chiều dài tổng thể 9 ½″ — Chiều dài
24.13 cm, cán 7″, đoạn gập vuông góc
40 mm

RM-HRRA-1-1 $84

Chiều dài tổng thể 9 ¾″ — Chiều dài
24.76 cm, cán 7″, đoạn gập vuông góc
18 mm

RM-HRRA-1-2 $79

Ban vén Hohmann đầu tròn
SKU RM-HRRE-1

GIÁ $74 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8 ⅝″ (21.91 cm) — Lưỡi tròn 19 mm RM-HRRE-1-1 $74
9 ¾″ (24.76 cm) — Lưỡi tròn 19 mm RM-HRRE-1-2 $79
11.0″ (27.94 cm) — Lưỡi tròn 19 mm RM-HRRE-1-3 $84
11 ½″ (29.21 cm) — Lưỡi tròn 19 mm RM-HRRE-1-4 $89
12.0″ (30.48 cm) — Lưỡi tròn 19 mm RM-HRRE-1-5 $94
12 ⅛″ (30.80 cm) — Lưỡi tròn 19 mm RM-HRRE-1-6 $99

Dụng cụ banh Hohmann đầu vuông
SKU RM-HRSE-1

GIÁ $74 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8 ½″ (21.59 cm) — Lưỡi cong với đầu
xa hình vuông

RM-HRSE-1-1 $74

9 ½″ (24.13 cm) — Lưỡi cong với đầu
xa hình vuông

RM-HRSE-1-2 $79

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG 27



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Dụng cụ banh Hohmann dạng góc
SKU RM-HRA-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tổng chiều dài 6 ½″ — Chiều dài
16.51 cm, đầu gập góc 4 mm

RM-HRA-1-1 $69

Tổng chiều dài 11″ — Chiều dài 27.94
cm, cán 7″, đoạn gập góc 17 mm

RM-HRA-1-2 $79

Dụng cụ banh Hohmann lưỡi vuông
SKU RM-HRSB-1

GIÁ $74 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8 ½″ (21.59 cm) — Lưỡi vuông, tay
cầm siêu dài

RM-HRSB-1-1 $74

9 ½″ (24.13 cm) — Lưỡi vuông, tay
cầm siêu dài

RM-HRSB-1-2 $79

Dụng cụ vén Holscher
SKU RM-HLSR-1

GIÁ $43 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Rộng 7 mm — 9 ½″ (24.13 cm) RM-HLSR-1-1 $43
Rộng 9 mm — 9 ½″ (24.13 cm) RM-HLSR-1-2 $46
Rộng 13 mm — 9 ½″ (24.13 cm) RM-HLSR-1-3 $49
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Dụng cụ vén rễ thần kinh Holsher
SKU RM-HNRR-235-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Holsher Tổng chiều dài 23.5 cm, bản

vén rộng, tù, xuôi xuống
$44

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng cho
từng dụng cụ

$44

Dụng cụ banh chỏm xương cánh tay
SKU RM-HHR-ORTHO-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8 ¾″ (22.23 cm) — Thân cong, lưỡi
banh dạng vòng đặt góc

RM-HHR-ORTHO-1-1 $84

9.0″ (22.86 cm) — Thân cong, lưỡi
banh dạng vòng đặt góc

RM-HHR-ORTHO-1-2 $89

10.0″ (25.40 cm) — Thân cong, lưỡi
banh dạng vòng đặt góc

RM-HHR-ORTHO-1-3 $94

11.0″ (27.94 cm) — Thân cong, lưỡi
banh dạng vòng đặt góc

RM-HHR-ORTHO-1-4 $99
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Bộ banh Image-Line ACF kèm dụng cụ
giãn đốt sống Classic
SKU RM-ILACF-1

GIÁ $4,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Thước đo độ sâu Mã hóa bằng màu
2 Tay cầm khóa xoay Phần cầm nắm bằng silicone
1 Khung dọc Tiêu chuẩn
1 Khung ngang Tiêu chuẩn
2 Lưỡi banh tù 30 mm, màu bạc
2 Lưỡi banh tù 35 mm, màu xanh dương
2 Lưỡi banh tù 40 mm, màu đỏ
2 Lưỡi banh tù 55 mm, màu đen
2 Lưỡi banh tù 60 mm, màu vàng kim
2 Lưỡi banh tù 65 mm, màu xanh hải quân
2 Lưỡi banh tù 70 mm, màu xanh lá nhạt
2 Lưỡi banh tù 75 mm, màu cam
1 Lưỡi banh răng ngắn 30 mm, màu bạc
1 Lưỡi banh răng ngắn 35 mm, màu xanh dương
1 Lưỡi banh răng ngắn 40 mm, màu đỏ
1 Lưỡi banh răng ngắn 45 mm, màu xanh lá
1 Lưỡi banh răng ngắn 50 mm, màu tím
1 Lưỡi banh răng ngắn 55 mm, màu đen
1 Lưỡi banh răng ngắn 60 mm, màu vàng kim
1 Lưỡi banh răng ngắn 65 mm, màu xanh hải quân
1 Lưỡi banh răng dài 30 mm, màu bạc
1 Lưỡi banh răng dài 35 mm, màu xanh dương
1 Lưỡi banh răng dài 40 mm, màu đỏ
1 Lưỡi banh răng dài 45 mm, màu xanh lá
1 Lưỡi banh răng dài 50 mm, màu tím
1 Lưỡi banh răng dài 55 mm, màu đen
1 Lưỡi banh răng dài 60 mm, màu vàng kim
1 Lưỡi banh răng dài 65 mm, màu xanh hải quân
2 Lưỡi banh vi phẫu, đầu tù 14 × 35 mm, màu xanh dương
2 Lưỡi banh vi phẫu, đầu tù 14 × 40 mm, màu đỏ
2 Lưỡi banh vi phẫu, đầu tù 14 × 45 mm, màu xanh lá
2 Lưỡi banh vi phẫu, đầu tù 14 × 50 mm, màu tím
2 Lưỡi banh vi phẫu, đầu tù 14 × 55 mm, màu đen
2 Lưỡi banh vi phẫu, đầu tù 14 × 60 mm, màu vàng kim
2 Lưỡi banh vi phẫu, răng ngắn 14 × 35 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu, răng ngắn 14 × 40 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu, răng ngắn 14 × 45 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu, răng ngắn 14 × 50 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu, răng ngắn 14 × 55 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu, răng ngắn 14 × 60 mm
2 Mũi khoan xoắn CVB Độ sâu 8 mm, chiều dài 5¾″
1 Ống dẫn hướng khoan cho dụng cụ giãn

CVB
Bên trái

1 Ống dẫn hướng khoan cho dụng cụ giãn
CVB

Bên phải

1 Dụng cụ giãn thân đốt sống Bên trái, thanh răng 100 mm
1 Dụng cụ giãn thân đốt sống Bên phải, thanh răng 100 mm
2 Dụng cụ vặn vít CVB Tay cầm silicone
1 Dụng cụ giãn đa tầng Bên trái, thanh răng 120 mm, phần nối dài 90 mm
1 Dụng cụ giãn đa tầng Bên phải, thanh răng 120 mm, phần nối dài 90 mm
1 Dụng cụ giữ mảnh ghép xương Đầu 8 × 15 mm, chiều dài 210 mm
1 Dụng cụ đóng mảnh ghép xương 3 mm
1 Dụng cụ đóng mảnh ghép xương 5 mm
1 Dụng cụ đóng mảnh ghép xương 8 mm
1 Dụng cụ cắt mảnh ghép Độ sâu điều chỉnh được 8.75″, chiều rộng 7 mm
1 Thước cặp ACF 9″
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp có ngăn định hình vừa khít dụng cụ
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Dụng cụ banh Johnson dùng trong phẫu thuật
u thần kinh
SKU RM-JNR-1

GIÁ $74 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8.0 cm RM-JNR-1-1 $74
10.0 cm RM-JNR-1-2 $79
11.0 cm RM-JNR-1-3 $84
14.0 cm RM-JNR-1-4 $89

Khung banh vai Kolbel
SKU RM-KSRF-23-1

GIÁ $159 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — lưỡi banh 36 mm x 36 mm RM-KSRF-23-1-1 $159
Vừa — lưỡi banh 53 mm x 36 mm RM-KSRF-23-1-2 $169
Lớn — lưỡi banh 68 mm x 36 mm RM-KSRF-23-1-3 $179

Dụng cụ banh mô mềm Kolbel
SKU RM-KSTR-8IN-1

GIÁ $119 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mô mềm Kolbel Kích thước / Chi tiết: tổng chiều

dài 8″ (20.32 cm), lưỡi cong có
ngạnh tù · Số lượng đi kèm: 1

$119

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng sản phẩm ·
Số lượng đi kèm: 1

$119
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Dụng cụ banh đệm mỡ phía ngoài
SKU RM-LFPR-10IN-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh đệm mỡ phía ngoài Kích thước / Chi tiết: Tổng

chiều dài 10″ (25.4 cm), lưỡi
cong đánh bóng rộng 41 mm ·
Số lượng đi kèm: 1

$84

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng sản phẩm ·
Số lượng đi kèm: 1

$84

Dụng cụ banh mô mềm phía ngoài
SKU RM-LSTR-ORTHO-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
9.75 in — lưỡi 20 mm RM-LSTR-ORTHO-1-1 $84
9.87 in — lưỡi 22 mm RM-LSTR-ORTHO-1-2 $89
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Bộ banh cột sống thắt lưng đường trước
Lobster
SKU RM-LALR-1

GIÁ $3,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

6 Kẹp banh Lobster —
1 Kẹp bàn mổ Lobster với trụ đứng & khớp

nối khung
—

1 Khung Lobster —
2 Dụng cụ banh xoay Mayo Lobster, thép

không gỉ
2¾″ × 2″

1 Dụng cụ banh xoay Mayo Lobster, thép
không gỉ

3½″ × 2″

1 Dụng cụ banh xoay Deaver Lobster, thép
không gỉ

2¾″ × 4½″

1 Dụng cụ banh xoay Harrington Lobster,
thép không gỉ

2″ × 5″

1 Dụng cụ banh xoay dẻo có thể uốn
Lobster, thép không gỉ

2″ × 6½″

1 Dụng cụ banh xoay dẻo có thể uốn
Lobster, thép không gỉ

3″ × 6½″

1 Dụng cụ banh xoay dạng hàng rào
Lobster, thép không gỉ

4″ × 6″

2 Dụng cụ banh thận xoay Lobster, thép
không gỉ

1″ × 4″

2 Dụng cụ banh thận xoay Lobster, thép
không gỉ

1″ × 6″

2 Dụng cụ banh thận xoay Lobster, thép
không gỉ

1″ × 8″

1 Dụng cụ banh tạng xoay Lobster, thép
không gỉ

1½″ × 6″

1 Dụng cụ banh tạng xoay Lobster, thép
không gỉ

2″ × 4½″

1 Dụng cụ banh tạng xoay Lobster, thép
không gỉ

2″ × 6″

1 Dụng cụ banh tạng xoay Lobster, thép
không gỉ

2″ × 8″

1 Hộp tiệt khuẩn —

Dụng cụ vén rễ thần kinh Love
SKU RM-LNRR-MAT-1

GIÁ $24 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dạng thẳng Chiều dài hiện có: 17.5 cm hoặc 21.5 cm ·

Vai trò lâm sàng chính: Tiếp cận trực tiếp
theo đường thẳng qua khe liên bản sống và
di động rễ thần kinh thoát ra · Giá (USD):
$24.00 / $29.00

1 Dạng gập góc 45 độ Chiều dài hiện có: 17.5 cm hoặc 21.5 cm ·
Vai trò lâm sàng chính: Giải ép ngách bên
và bảo vệ rễ thần kinh dưới khớp · Giá
(USD): $24.00 / $29.00

1 Dạng gập góc 90 độ Chiều dài hiện có: 17.5 cm hoặc 21.5 cm ·
Vai trò lâm sàng chính: Thăm dò sâu trong
lỗ liên hợp và giữ bao màng cứng về phía
trong · Giá (USD): $24.00 / $29.00

1 Bao / Hộp bảo vệ Chiều dài hiện có: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá
(USD): Đã bao gồm
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Dụng cụ vén rễ thần kinh Love, dạng lưỡi lê
SKU RM-LNRR-BAY-21-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Love (dạng
lưỡi lê)

Kích thước / Chi tiết: Chiều dài
tổng thể 21 cm, thân dạng lưỡi
lê, lưỡi vén thần kinh dạng lõm
· Số lượng đi kèm: 1

$29

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng đi kèm: 1

$29

Dụng cụ banh bàn chân và cổ chân thân mảnh
SKU RM-LPFAR-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
7.5 inches RM-LPFAR-1-1 $84
8.75 inches RM-LPFAR-1-2 $89

Dụng cụ banh Markham-Meyerding dùng trong
phẫu thuật cắt nửa cung sau
SKU RM-MMHR-17-1

GIÁ $124 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — lưỡi banh 40 mm x 25 mm RM-MMHR-17-1-1 $104
Trung bình — lưỡi banh 50 mm x 25
mm

RM-MMHR-17-1-2 $114

Lớn — lưỡi banh 60 mm x 25 mm RM-MMHR-17-1-3 $124
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Khung banh cứng kiểu McCulloch dùng trong vi
phẫu cắt đĩa đệm
SKU RM-MMRRF-14-1

GIÁ $384 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Khung banh cứng kiểu McCulloch
dùng trong vi phẫu cắt đĩa đệm

Kích thước / Chi tiết: tổng chiều
dài 14 cm, khung cứng không
có bản lề, truyền động bánh
răng · Số lượng đi kèm: 1

$384

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: bao bì vận
chuyển riêng từng sản phẩm ·
Số lượng đi kèm: 1

$384

Dụng cụ vén rễ thần kinh kiểu McCulloch
SKU RM-MNRR-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
12.8 cm RM-MNRR-1-1 $64
14.5 cm RM-MNRR-1-2 $74

Dụng cụ banh khâu phục hồi sụn chêm
SKU RM-MRR-5IN-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh khâu phục hồi sụn
chêm

Kích thước / Chi tiết: Tổng
chiều dài 5″ (12.7 cm), lưỡi
chuyển hướng kim dạng cong
được đánh bóng · Số lượng đi
kèm: 1

$59

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng đi kèm: 1

$59
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Dụng cụ banh Meyerding
SKU RM-MDR-18-1

GIÁ $99 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Đầu thao tác tù Tổng chiều dài: 18 cm · Vai trò lâm sàng

chính: Vén cơ cạnh sống không gây sang
chấn và giữ mô mềm · Giá (USD): $99.00

1 Đầu thao tác nhọn Tổng chiều dài: 18 cm · Vai trò lâm sàng
chính: Bám chắc vào cân xơ dày và các
điểm bám tận của gân · Giá (USD): $99.00

1 Đầu thao tác có răng Tổng chiều dài: 18 cm · Vai trò lâm sàng
chính: Neo giữ trên xương không trượt tại
bản sống và bờ diện khớp · Giá (USD):
$99.00

1 Đầu thao tác hình yên ngựa Tổng chiều dài: 18 cm · Vai trò lâm sàng
chính: Ôm đỡ bó cơ theo biên dạng và tạo
đường tiếp cận để giải ép cột sống · Giá
(USD): $99.00

1 Bao bảo vệ / Hộp Tổng chiều dài: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá
(USD): Đã bao gồm

Dụng cụ banh Meyerding có khóa bánh cóc
SKU RM-MRWR-18-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
32 mm × rộng 25 mm RM-MRWR-18-1-1 $84
41 mm × rộng 25 mm RM-MRWR-18-1-2 $89
50 mm × rộng 25 mm RM-MRWR-18-1-3 $94
57 mm × rộng 25 mm RM-MRWR-18-1-4 $99

Dụng cụ banh khớp gối ít xâm lấn
SKU RM-MIKR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Chiều dài tổng thể 19 cm RM-MIKR-1-1 $79
Chiều dài tổng thể 20 cm RM-MIKR-1-2 $84
Chiều dài tổng thể 22 cm RM-MIKR-1-3 $89
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Dụng cụ vén rễ thần kinh MIS
SKU RM-MIS-NRR-17-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Bản vén rộng 4.7 mm RM-MIS-NRR-17-1-1 $84
Bản vén rộng 7.3 mm RM-MIS-NRR-17-1-2 $89

Dụng cụ banh kiểu Fukuda cải tiến
SKU RM-MFTR-SHLD-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh kiểu Fukuda cải tiến Dụng cụ banh chỉnh hình cầm

tay dùng để bẩy xương cánh
tay, lưỡi banh dạng vòng có
cửa sổ

$89

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $89

Dụng cụ banh xương bánh chè
SKU RM-PTR-9IN-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh xương bánh chè Chiều dài 9″ (22.86 cm), bản đỡ

22 mm, lưỡi 16 mm, đầu móc
$84

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$84
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Dụng cụ banh PCL
SKU RM-PCLR-25-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh PCL Tổng chiều dài 25 cm (10″),

đầu 21 mm, cụm chấu 4 mm
$99

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$99

DỤNG CỤ BANH PERCY DÙNG TRONG PHẪU
THUẬT CẮT CỤT CHI
SKU RM-PAR-1

GIÁ $399 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
24.3 cm RM-PAR-1-1 $399
35.0 cm RM-PAR-1-2 $449
42.0 cm RM-PAR-1-3 $499

Banh tự giữ Perkins
SKU RM-PSRR-99-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Kiểu chấu đặc tiêu chuẩn — 13 cm,
bên trái hoặc bên phải

RM-PSRR-99-1-1 $99

2 chấu & lưỡi nhọn — 11 cm RM-PSRR-99-1-2 $99
2 chấu & lưỡi nhọn — 13 cm RM-PSRR-99-1-3 $99
3 chấu & lưỡi nhọn — 11 cm RM-PSRR-99-1-4 $99
3 chấu & lưỡi nhọn — 13 cm RM-PSRR-99-1-5 $99
Lưỡi cong có cửa sổ — 13 cm, bên trái
hoặc bên phải

RM-PSRR-99-1-6 $99

Lưỡi đặc có gai — 12.7 cm, bên trái
hoặc bên phải

RM-PSRR-99-1-7 $99
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Hệ thống tiếp cận phẫu thuật cột sống
thắt lưng đường trước Phantom AL
SKU RM-PAL-1

GIÁ $3,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

4 Lưỡi banh 25 × 60 mm Lưỡi banh độ sâu nông
4 Lưỡi banh 25 × 80 mm Lưỡi banh độ sâu nông vừa
4 Lưỡi banh 25 × 100 mm Lưỡi banh độ sâu trung bình
4 Lưỡi banh 25 × 120 mm Lưỡi banh độ sâu tiêu chuẩn
4 Lưỡi banh 25 × 140 mm Lưỡi banh độ sâu tăng cường
4 Lưỡi banh 25 × 160 mm Lưỡi banh cho đường tiếp cận phẫu thuật sâu
4 Lưỡi banh 25 × 180 mm Lưỡi banh cho đường tiếp cận phẫu thuật rất sâu
4 Lưỡi banh 25 × 200 mm Lưỡi banh có tầm với tối đa
1 Vòng banh Khung tròn trung tâm đường kính 300 mm cho hệ

thống banh
2 Thanh nối dài Nối dài hoặc định vị cụm khung banh
6 Kẹp vòng Cố định các giá giữ và bộ phận vào vòng banh
6 Giá giữ lưỡi banh có khớp xoay Cho phép gá lắp và điều chỉnh lưỡi banh trên vòng
1 Khóa lục giác Khóa vặn thủ công 225 mm để điều chỉnh và lắp ráp

khung
2 Tay đỡ kèm giá giữ vòng Đỡ và kết nối vòng banh với các bộ gá bàn mổ
2 Kẹp bàn mổ có thể xoay Cố định kết cấu đỡ vào các thanh ray bên của bàn

mổ
1 Dụng cụ vặn lục giác Dụng cụ vặn chuyên dụng để điều chỉnh hệ thống
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp đựng bằng nhôm có lỗ dùng cho quá trình tái xử

lý

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG 39



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Hệ thống tiếp cận phẫu thuật cột sống
thắt lưng ít xâm lấn Phantom ML MIS
SKU RM-PML-1

GIÁ $3,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Móc banh thẳng 40 mm Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1 Móc banh thẳng 50 mm Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1 Móc banh thẳng 60 mm Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1 Móc banh thẳng 70 mm Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1 Móc banh thẳng 80 mm Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1 Móc banh thẳng 90 mm Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1 Móc banh thẳng 100 mm Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1 Tay cầm chữ T điều chỉnh khớp xoay Tay cầm điều khiển thủ công để điều chỉnh khớp

xoay
1 Kẹp bàn mổ có thể xoay Cố định cụm dụng cụ vào thanh ray bên của bàn mổ
1 Cáp dẫn sáng Độ cong tiêu chuẩn, 10 ft, không vô khuẩn; truyền

ánh sáng từ nguồn sáng đến dụng cụ banh
1 Nguồn sáng LED Thiết bị chiếu sáng di động/để bàn
1 Tay đỡ đa khớp dạng góc Tay đỡ đa khớp có kẹp thanh răng, nối kẹp với khung
1 Khung banh nền có khớp xoay dùng cho

phẫu thuật thắt lưng ít xâm lấn (MIS)
Lắp từ phía trên, khung nền chịu lực chính với thanh
răng 250 mm để tiếp cận vùng thắt lưng

1 Đầu nối thanh răng Nối các thanh răng phụ với khung chính
1 Giá đỡ lưỡi banh trung tâm có khớp xoay Lắp từ phía trên, thanh răng 130 mm; giữ lưỡi banh

trung tâm với cơ chế điều chỉnh xoay
1 Tay banh đối lực dạng bắc cầu có khớp

xoay
Lắp từ bên hông, Sure-Lock, tay banh đối lực với
thanh răng 225 mm giúp ổn định theo phương bên

1 cặp Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 50 mm Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 60 mm Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 70 mm Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 80 mm Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 90 mm Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 100 mm Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 110 mm Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 120 mm Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 40 mm Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1 Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 50 mm Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1 Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 60 mm Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1 Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 70 mm Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1 Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 80 mm Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1 Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 90 mm Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1 Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 100 mm Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1 Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 110 mm Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1 Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 120 mm Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1 Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 50

mm
Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn

1 Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 60
mm

Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn

2 Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 70
mm

Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn

2 Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 80
mm

Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn

2 Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 90
mm

Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn

2 Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 100
mm

Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn

2 Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 110
mm

Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn

2 Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 120
mm

Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn

1 Dụng cụ nong 8 mm Dụng cụ nong mô tuần tự
1 Dụng cụ nong 13 mm Dụng cụ nong mô tuần tự
1 Dụng cụ nong 18 mm Dụng cụ nong mô tuần tự
1 Dụng cụ nong 22 mm Dụng cụ nong mô tuần tự
1 Nòng bịt 18 mm Dụng cụ đưa vào ban đầu và dẫn hướng
1 Nòng bịt 22 mm Dụng cụ đưa vào ban đầu và dẫn hướng
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp chứa để sắp xếp và tái xử lý dụng cụ
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Dụng cụ banh khớp gối Ranawat
SKU RM-RKR-95-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh khớp gối Ranawat Chiều dài 9 ½″ (24.13 cm), lưỡi

banh 17 × 34 mm gập góc 90°
(đầu tù hoặc đầu nhọn)

$79

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$79

Dụng cụ banh Hohmann đảo ngược
SKU RM-RHR-85-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Hohmann đảo ngược Chiều dài 8 ½″ (21.59 cm), lưỡi

bất đối xứng có ngạnh tù, tay
cầm có lỗ

$69

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$69

Dụng cụ banh chữ S dùng trong thay khớp gối
toàn phần
SKU RM-STKR-6IN-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Một lưỡi 10 mm — chiều dài 6″, lưỡi
rộng 10 mm

RM-STKR-6IN-1-1 $59

Một lưỡi 20 mm — chiều dài 6″, lưỡi
rộng 20 mm

RM-STKR-6IN-1-2 $59

Thiết kế hai đầu — chiều dài 6″, hai
đầu 5 mm & 13 mm

RM-STKR-6IN-1-3 $59
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Dụng cụ vén rễ thần kinh Sandhu
SKU RM-SNRR-243-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Sandhu Tổng chiều dài 24.3 cm, lưỡi tù

3.2 mm, thân có thể uốn tạo
góc 90°

$54

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$54

Dụng cụ banh ghép xương Saxena
SKU RM-SBGR-1

GIÁ $124 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản 16.5 cm — Răng cưa hoặc
răng cưa chéo

RM-SBGR-1-1 $124

Phiên bản 25.5 cm — Răng cưa hoặc
răng cưa chéo

RM-SBGR-1-2 $149

Dụng cụ vén rễ thần kinh Scoville
SKU RM-SNRR-235-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Scoville Tổng chiều dài 23.5 cm, đầu

tạo góc uốn theo đường cong
giải phẫu, thân mảnh

$29

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $29
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Bộ banh tự giữ Scoville
SKU RM-SSRR-150-1

GIÁ $259 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung ray dẫn hướng tự giữ Thanh trượt đế chính được thiết kế để bộc lộ

khoang phẫu thuật thần kinh và cột sống
1 Lưỡi bên có móc nhọn đơn tháo rời

được
Lưỡi móc đơn 50 mm được thiết kế để bám
sâu bên dưới bờ vết mổ dày

1 Lưỡi bên đặc có răng tháo rời được Lưỡi banh xương đặc 60 mm × 25 mm với
các đầu có cấu trúc răng

1 Cơ cấu khóa vít thao tác bằng tay
tích hợp

Cụm ren giúp cố định độ mở ngang chính
xác đồng thời giảm mỏi cho người sử dụng

2 Tay kẹp banh thiết kế theo công
thái học

Hai thân tay nhẹ được chế tạo với các cạnh
viền hoàn toàn nhẵn

1 Hộp / bao bì bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Banh tự giữ Scoville-Haverfield
SKU RM-SHSRR-150-1

GIÁ $339 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung tự giữ với cán bản lề Khung có khớp nối hoạt động kiểu kéo, gập

xuống để nằm ngoài trường nhìn
1 Lưỡi banh bên một móc nhọn tháo

rời được
Lưỡi banh một móc 50 mm được thiết kế để
neo sâu bên dưới bờ vết mổ

1 Lưỡi banh bên dạng bản đặc có
răng tháo rời được

Bản banh xương đặc 60 mm × 25 mm được
trang bị đầu có răng siêu nhỏ

1 Bánh răng khóa vít thủ công tích
hợp

Cơ cấu ren trung tâm giúp duy trì độ mở cố
định để hạn chế mỏi tay

2 Các nhánh kẹp banh thiết kế công
thái học

Các nhánh tay cầm có kết cấu nhẹ, được
rèn với đường viền hoàn toàn nhẵn

1 Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Banh tự giữ Scoville-Richter
SKU RM-SRSRR-155-1

GIÁ $395 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Ray khung đế tự giữ Khung thanh trượt chính được thiết kế để

giữ ổn định các trường mổ nhỏ có mô dai
chắc

1 Lưỡi banh bên bán sắc 3 chấu có
thể tháo rời

Đầu lắp dạng móng kích thước 62 mm × 37
mm, được thiết kế để giữ chắc bề mặt mô
sâu

1 Lưỡi banh bên bán sắc 4 chấu có
thể tháo rời

Đầu lắp dạng móng kích thước 62 mm × 52
mm, được thiết kế để banh các bờ mô rộng
hơn

1 Bộ truyền khóa vít thủ công tích
hợp

Cơ cấu kẹp xoay cơ học giúp giữ cố định độ
mở để giảm thiểu mệt mỏi

2 Các tay kẹp banh thiết kế công thái
học

Thiết kế hai tay cầm nhẹ với các cạnh bao
quanh hoàn toàn nhẵn

1 Hộp / vật dụng bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Bộ dụng cụ banh cột sống cổ
SHADOWLINE Trimline
SKU RM-STCSRS-1

GIÁ $2,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Thước đo độ sâu mã hóa màu Dụng cụ & Khung — tiêu chuẩn
2 Tay cầm banh có khóa (lắp từ bên hông) Dụng cụ & Khung — tiêu chuẩn
1 Khung banh ngang dạng hạ bậc Dụng cụ & Khung — bản lề kép, lắp từ bên hông
1 Khung banh ngang Dụng cụ & Khung — bản lề kép, lắp từ bên hông (độ

mở 120 mm)
1 Hộp đựng dụng cụ Bảo quản & Bảo vệ — khay sắp xếp dụng cụ
1 Hộp tiệt khuẩn Bảo quản & Bảo vệ — hộp có lỗ
2 Lưỡi banh mô màu bạc Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 30 mm × 23 mm
2 Lưỡi banh mô màu xanh dương Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 35 mm × 23 mm
2 Lưỡi banh mô màu đỏ Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 40 mm × 23 mm
2 Lưỡi banh mô màu xanh lá Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 45 mm × 23 mm
2 Lưỡi banh mô màu tím Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 50 mm × 23 mm
2 Lưỡi banh mô màu đen Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 55 mm × 23 mm
2 Lưỡi banh mô màu vàng kim Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 60 mm × 23 mm
2 Lưỡi banh mô màu xanh hải quân Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 65 mm × 23 mm
2 Lưỡi banh mô màu xanh lá nhạt Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 70 mm × 23 mm
2 Lưỡi banh mô màu cam Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 75 mm × 75 mm
2 Lưỡi banh cơ bản hẹp màu xanh dương Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 35

mm × 14 mm
2 Lưỡi banh cơ bản hẹp màu đỏ Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 40

mm × 14 mm
2 Lưỡi banh cơ bản hẹp màu xanh lá Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 45

mm × 14 mm
2 Lưỡi banh cơ bản hẹp màu tím Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 50

mm × 14 mm
2 Lưỡi banh cơ bản hẹp màu đen Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 55

mm × 14 mm
2 Lưỡi banh cơ bản hẹp màu vàng kim Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 60

mm × 14 mm
1 Lưỡi banh cơ bên màu bạc Lưỡi banh cơ bên (răng ngắn, từng chiếc) — 30 mm

× 23 mm
1 Lưỡi banh cơ bên màu xanh dương Lưỡi banh cơ bên (răng ngắn, từng chiếc) — 35 mm

× 23 mm
1 Lưỡi banh cơ bên màu đỏ Lưỡi banh cơ bên (răng ngắn, từng chiếc) — 40 mm

× 23 mm
1 Lưỡi banh cơ bên màu xanh lá Lưỡi banh cơ bên (răng ngắn, từng chiếc) — 45 mm

× 23 mm
1 Lưỡi banh cơ bên màu tím Lưỡi banh cơ bên (răng ngắn, từng chiếc) — 50 mm

× 23 mm
1 Lưỡi banh cơ bên màu đen Lưỡi banh cơ bên (răng ngắn, từng chiếc) — 55 mm

× 23 mm
1 Lưỡi banh cơ bên màu vàng kim Lưỡi banh cơ bên (răng ngắn, từng chiếc) — 60 mm

× 23 mm
1 Lưỡi banh cơ bên màu xanh hải quân Lưỡi banh cơ bên (răng ngắn, từng chiếc) — 65 mm

× 23 mm
1 Lưỡi banh cơ giữa màu bạc Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 30 mm ×

23 mm
1 Lưỡi banh cơ giữa màu xanh dương Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 35 mm ×

23 mm
1 Lưỡi banh cơ giữa màu đỏ Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 40 mm ×

23 mm
1 Lưỡi banh cơ giữa màu xanh lá Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 45 mm ×

23 mm
1 Lưỡi banh cơ giữa màu tím Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 50 mm ×

23 mm
1 Lưỡi banh cơ giữa màu đen Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 55 mm ×

23 mm
1 Lưỡi banh cơ giữa màu vàng kim Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 60 mm ×

23 mm
1 Lưỡi banh cơ giữa màu xanh hải quân Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 65 mm ×

23 mm
2 Lưỡi banh mô bản hẹp màu xanh dương Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 35 mm ×

14 mm
2 Lưỡi banh mô bản hẹp màu đỏ Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 40 mm ×

14 mm
2 Lưỡi banh mô bản hẹp màu xanh lá Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 45 mm ×

14 mm
2 Lưỡi banh mô bản hẹp màu tím Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 50 mm ×

14 mm
2 Lưỡi banh mô bản hẹp màu đen Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 55 mm ×

14 mm
2 Lưỡi banh mô bản hẹp màu vàng kim Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 60 mm ×

14 mm
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Dụng cụ banh bộc lộ ổ chảo trong thay khớp
vai
SKU RM-SAR-GE-775-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh bộc lộ ổ chảo trong
thay khớp vai

Chiều dài 7 ¾″ (19.68 cm), lưỡi
rộng 40 mm, tay cầm chữ T
theo thiết kế công thái học

$79

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $79

Dụng cụ banh Sofield
SKU RM-SFR-SERIES-1

GIÁ $46 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cỡ #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3,
22.8 cm

RM-SFR-SERIES-1-1 $46

Cỡ #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3,
22.8 cm

RM-SFR-SERIES-1-2 $46

Cỡ #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3,
22.8 cm

RM-SFR-SERIES-1-3 $46

Cỡ #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3,
22.8 cm

RM-SFR-SERIES-1-4 $46

Cỡ #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3,
22.8 cm

RM-SFR-SERIES-1-5 $46

Cỡ #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3,
22.8 cm

RM-SFR-SERIES-1-6 $46

Dụng cụ banh Hohmann xếp chồng
SKU RM-SHR-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8 ¼″ (20.96 cm) — Lưỡi tiêu chuẩn,
bản rộng hoặc gập

RM-SHR-1-1 $89

9 ¼″ (23.50 cm) — Lưỡi tiêu chuẩn,
bản rộng hoặc gập

RM-SHR-1-2 $99
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Bộ banh phẫu thuật cắt bản sống Super-Slide
SKU RM-SSLR-1

GIÁ $2,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung banh Khung kết cấu chính của hệ thống banh
4 Lưỡi banh nhỏ Các lưỡi banh cỡ nhỏ sâu 2″ dùng để banh

mô trong phẫu thuật
4 Lưỡi banh trung bình Các lưỡi banh độ sâu trung bình 3″
4 Lưỡi banh lớn Các lưỡi banh độ sâu lớn 4″
4 Lưỡi banh bổ sung Các lưỡi banh độ sâu tăng cường 4¾″
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp dùng để sắp xếp và bảo quản toàn bộ

dụng cụ

Tấm banh cố định bàn tay bằng chì dùng trong
phẫu thuật
SKU RM-SLHRP-199-1

GIÁ $199 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tấm banh cố định bàn tay bằng chì
dùng trong phẫu thuật

Tấm banh bằng chì có thể uốn
chỉnh, hình bàn tay người lớn

$199

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn $199

Dụng cụ banh lưỡi gập góc cán chữ T
SKU RM-THRAB-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8.0″ (20.32 cm) — lưỡi có răng
110×32 mm hoặc 120×32 mm

RM-THRAB-1-1 $99

11.0″ (27.94 cm) — lưỡi có răng
110×32 mm hoặc 120×32 mm

RM-THRAB-1-2 $109

14.0″ (35.56 cm) — lưỡi có răng
110×32 mm hoặc 120×32 mm

RM-THRAB-1-3 $139
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Dụng cụ banh cột sống Taylor
SKU RM-TSR-1

GIÁ $74 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
7 ¼″ (18.42 cm) — độ sâu 3″ (7.62
cm) — Cắt bản sống cổ và ngực qua
đường sau, cột sống ở bệnh nhân vị
thành niên

RM-TSR-1-1 $74

7 ½″ (19.05 cm) — độ sâu 3″ hoặc 4″
— Cắt bản sống và cắt đĩa đệm cột
sống thắt lưng tiêu chuẩn ở người
trưởng thành

RM-TSR-1-2 $79

8.0″ (20.32 cm) — độ sâu 4″ (10.16
cm) — Hàn xương thắt lưng ở sâu,
phẫu thuật cột sống ở bệnh nhân béo
phì và bộc lộ xương cùng

RM-TSR-1-3 $89

Dụng cụ vén rễ thần kinh Toennis
SKU RM-TNRR-15-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Toennis Tổng chiều dài 15 cm, thân

mảnh, đầu móc nhẵn uốn cong
$29

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$29

Dụng cụ banh hỗ trợ đặt cấu phần cầu ổ chảo
trong thay khớp vai toàn phần và đảo ngược
SKU RM-TRSAGCR-26-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh hỗ trợ đặt cấu phần cầu
ổ chảo trong thay khớp vai toàn phần
và đảo ngược

Chiều dài 10 ¼″ (26.03 cm),
đầu hai chấu 24 mm, cán công
thái học

$109

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$109
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Hệ thống banh dạng ống
SKU RM-TRS-MIS-1

GIÁ $2,199 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 12-14 mm, chiều dài 30 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 12-14 mm, chiều dài 40 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 12-14 mm, chiều dài 50 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 12-14 mm, chiều dài 60 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 12-14 mm, chiều dài 70 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 12-14 mm, chiều dài 80 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 12-14 mm, chiều dài 90 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 14-16 mm, chiều dài 30 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 14-16 mm, chiều dài 40 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 14-16 mm, chiều dài 50 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 14-16 mm, chiều dài 60 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 14-16 mm, chiều dài 70 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 14-16 mm, chiều dài 80 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 14-16 mm, chiều dài 90 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 16-18 mm, chiều dài 30 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 16-18 mm, chiều dài 40 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 16-18 mm, chiều dài 50 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 16-18 mm, chiều dài 60 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 16-18 mm, chiều dài 70 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 16-18 mm, chiều dài 80 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 16-18 mm, chiều dài 90 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 18-20 mm, chiều dài 30 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 18-20 mm, chiều dài 40 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 18-20 mm, chiều dài 50 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 18-20 mm, chiều dài 60 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 18-20 mm, chiều dài 70 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 18-20 mm, chiều dài 80 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 18-20 mm, chiều dài 90 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 27-29 mm, chiều dài 30 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 27-29 mm, chiều dài 40 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 27-29 mm, chiều dài 50 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 27-29 mm, chiều dài 60 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 27-29 mm, chiều dài 70 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 27-29 mm, chiều dài 80 mm
1 Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key Đường kính 27-29 mm, chiều dài 90 mm
1 Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS Đường kính 6 mm
1 Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS Đường kính 8 mm
1 Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS Đường kính 10 mm
1 Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS Đường kính 12 mm
1 Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS Đường kính 14 mm
1 Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS Đường kính 16 mm
1 Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS Đường kính 18 mm
1 Tay đỡ linh hoạt cho banh dạng ống Tay đỡ đa khớp có thể điều chỉnh
1 Bộ kẹp bàn mổ Bộ gá lắp vào thanh ray bàn mổ
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp có các vị trí đặt dụng cụ vừa khít, giúp sắp xếp

ngăn nắp khi tái xử lý
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Dụng cụ banh khớp gối Wallace
SKU RM-WKR-5IN-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh khớp gối Wallace Chiều dài tổng thể 5″ (12.7

cm), khung hai nhánh tự giữ,
cơ cấu khóa vít

$79

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $79

Dụng cụ banh Williams dùng trong phẫu thuật
lấy đĩa đệm
SKU RM-WDR-1

GIÁ $94 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
50 mm × 20 mm (Trái hoặc Phải) RM-WDR-1-1 $94
70 mm × 20 mm (Trái hoặc Phải) RM-WDR-1-2 $99

Dụng cụ banh Williams dùng trong phẫu thuật
gãy đầu dưới xương quay
SKU RM-WDRFR-45-1

GIÁ $189 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi cong trái — chiều dài 4.5″ (11.43
cm), ngạnh tù tạo góc, cong trái

RM-WDRFR-45-1-1 $189

Lưỡi cong phải — chiều dài 4.5″ (11.43
cm), ngạnh tù tạo góc, cong phải

RM-WDRFR-45-1-2 $189
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Dụng cụ banh Williams dùng trong phẫu
thuật cắt đĩa đệm cột sống
SKU RM-WSDR-153-1

GIÁ $149 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Độ sâu 50 mm – 70 mm (10 hoặc 20
mm) — Bên trái hoặc bên phải

RM-WSDR-153-1-1 $149

Độ sâu 80 mm – 90 mm (10 hoặc 20
mm) — Bên trái hoặc bên phải

RM-WSDR-153-1-2 $149

Độ sâu 110 mm (10 hoặc 20 mm) —
Bên trái hoặc bên phải

RM-WSDR-153-1-3 $149

Dụng cụ banh tự giữ Wiltse-Gelpi
SKU RM-WGSRR-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản 28.0 cm — Nhánh cong ra
ngoài, đầu nhọn, khóa cóc

RM-WGSRR-1-1 $99

Phiên bản 30.5 cm — Nhánh cong ra
ngoài, đầu nhọn, khóa cóc

RM-WGSRR-1-2 $109

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG 50



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

Bộ banh ACF Image-Line tháo nhanh kèm
dụng cụ kéo giãn
SKU RM-ILACF-QR-1

GIÁ $4,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Thước đo độ sâu Mã hóa bằng màu sắc
2 Tay cầm có lò xo Cơ chế tháo nhanh
1 Khung dọc Loại tiêu chuẩn, tháo nhanh
1 Khung dọc (phủ Panther) Bề mặt hấp thụ ánh sáng chống chói
1 Khung ngang Loại tiêu chuẩn, tháo nhanh
1 Khung ngang (gốm Panther) Lớp phủ gốm chống phản xạ
2 Lưỡi banh tù 30 mm, màu bạc
2 Lưỡi banh tù 35 mm, màu xanh dương
2 Lưỡi banh tù 40 mm, màu đỏ
2 Lưỡi banh tù 45 mm, màu xanh lá
2 Lưỡi banh tù 50 mm, màu tím
2 Lưỡi banh tù 55 mm, màu đen
2 Lưỡi banh tù 60 mm, màu vàng kim
2 Lưỡi banh tù 65 mm, màu xanh hải quân
2 Lưỡi banh tù 70 mm, màu xanh lá nhạt
2 Lưỡi banh tù 75 mm, màu cam
1 Lưỡi banh răng ngắn 30 mm, màu bạc
1 Lưỡi banh răng ngắn 35 mm, màu xanh dương
1 Lưỡi banh răng ngắn 40 mm, màu đỏ
1 Lưỡi banh răng ngắn 45 mm, màu xanh lá
1 Lưỡi banh răng ngắn 50 mm, màu tím
1 Lưỡi banh răng ngắn 55 mm, màu đen
1 Lưỡi banh răng ngắn 60 mm, màu vàng kim
1 Lưỡi banh răng ngắn 65 mm, màu xanh hải quân
1 Lưỡi banh răng dài 30 mm, màu bạc
1 Lưỡi banh răng dài 35 mm, màu xanh dương
1 Lưỡi banh răng dài 40 mm, màu đỏ
1 Lưỡi banh răng dài 45 mm, màu xanh lá
1 Lưỡi banh răng dài 50 mm, màu tím
1 Lưỡi banh răng dài 55 mm, màu đen
1 Lưỡi banh răng dài 60 mm, màu vàng kim
1 Lưỡi banh răng dài 65 mm, màu xanh hải quân
2 Lưỡi banh vi phẫu tù 14 × 35 mm, màu xanh dương
2 Lưỡi banh vi phẫu tù 14 × 40 mm, màu đỏ
2 Lưỡi banh vi phẫu tù 14 × 45 mm, màu xanh lá
2 Lưỡi banh vi phẫu tù 14 × 50 mm, màu tím
2 Lưỡi banh vi phẫu tù 14 × 55 mm, màu đen
2 Lưỡi banh vi phẫu tù 14 × 60 mm, màu vàng kim
2 Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn 14 × 35 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn 14 × 40 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn 14 × 45 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn 14 × 50 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn 14 × 55 mm
2 Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn 14 × 60 mm
1 Mũi khoan xoắn CVB Độ sâu 8 mm, chiều dài 5¾″
1 Dẫn hướng khoan cho dụng cụ giãn CVB,

bên trái
Tiêu chuẩn

1 Dẫn hướng khoan cho dụng cụ giãn CVB,
bên phải

Tiêu chuẩn

1 Dụng cụ giãn thân đốt sống, bên trái Thanh răng 100 mm
1 Dụng cụ giãn thân đốt sống, bên phải Thanh răng 100 mm
2 Tua vít CVB, tay cầm silicone Tiêu chuẩn
1 Dụng cụ giãn đa tầng, bên trái Thanh răng 120 mm, phần nối dài 90 mm
1 Dụng cụ giãn đa tầng, bên phải Thanh răng 120 mm, phần nối dài 90 mm
1 Dụng cụ giữ mảnh ghép xương Đầu 8 × 15 mm, chiều dài 210 mm
1 Dụng cụ đóng mảnh ghép xương 3 mm
1 Dụng cụ đóng mảnh ghép xương 5 mm
1 Dụng cụ đóng mảnh ghép xương 8 mm
1 Dụng cụ cắt mảnh ghép Độ sâu có thể điều chỉnh 8.75″, chiều rộng 7 mm
1 Thước cặp ACF 9″
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp sắp xếp dụng cụ chịu tải cao
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Bộ banh cột sống đường sau Bookwalter
SKU RM-BPSR-1

GIÁ $2,399 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ phẫu trường 12″ (30.5 cm)
1 Khớp nối trụ Tiêu chuẩn
1 Thanh ngang Đường kính 1″ (2.5 cm)
6 Cơ cấu khóa bánh cóc tiêu chuẩn Không chỉnh nghiêng
4 Cơ cấu khóa bánh cóc chỉnh nghiêng Đa góc
1 Đoạn khung bán nguyệt Đường kính 8½″ (21.6 cm)
1 Đoạn khung thẳng Đường kính 4″ (10.2 cm)
1 Đoạn khung thẳng Đường kính 6″ (15.2 cm)
1 Đoạn khung thẳng Đường kính 8″ (20.3 cm)
2 Lưỡi banh Meyerding ⅔″ × 2⅓″ (1.7 × 5.9 cm)
2 Lưỡi banh Meyerding 1″ × 3⅓″ (2.5 × 8.5 cm)
2 Lưỡi banh Meyerding 2″ × 3¾″ (5.1 × 9.5 cm)
2 Móc Scoville Cỡ nhỏ
2 Móc Scoville Cỡ lớn
2 Banh dạng cào 3 răng Rộng ⅔″ × sâu ¾″ (1.7 × 1.9 cm)
2 Banh dạng cào 4 răng Rộng ¾″ × sâu ⅓″ (1.9 × 0.8 cm)
2 Banh dạng cào 6 răng Rộng 1″ × sâu ⅓″ (2.5 × 0.8 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ

Bộ banh cột sống cổ Tedan Phantom
CS-1600
SKU RM-TPCS1600-SET-1

GIÁ $2,899 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

10 cặp (tổng
cộng 20
lưỡi)

Lưỡi banh cạnh tù Chiều dài từ 30 mm đến 75 mm (tăng từng 5 mm)

6 cặp (tổng
cộng 12
lưỡi)

Lưỡi banh cạnh tù vi mô Chiều dài từ 35 mm đến 60 mm (tăng từng 5 mm)

8 lưỡi Lưỡi banh răng dài Chiều dài từ 30 mm đến 65 mm (tăng từng 5 mm)
1 cặp (tổng
cộng 2 lưỡi)

Lưỡi dạng mái chèo Tương thích với khung giãn đa hướng tiêu chuẩn

2 tay cầm Tay cầm banh lắp lưỡi từ bên hông Thiết kế công thái học, nhả bằng thao tác xoay để
thay nhanh các lưỡi banh dạng mô-đun

1 thước Thước đo độ sâu mã hóa màu Được hiệu chuẩn để đo nhanh độ sâu mô mềm
1 cụm Mũi khoan xoắn kèm tay cầm vặn Cụm mũi khoan tạo lỗ mồi bằng tay cho vít giãn
1 dụng cụ
dẫn hướng

Dụng cụ dẫn hướng khoan đôi Giúp bảo đảm chính xác khoảng cách và độ song
song giữa các vít giãn đốt sống

1 dụng cụ
dẫn hướng

Dụng cụ dẫn hướng khoan đơn Dùng để đặt vít giãn độc lập hoặc theo cấu hình
mô-đun

1 mũi Mũi khoan xoắn Mũi khoan thay thế chuyên dụng để khoan lỗ mồi
cho vít giãn

2 tua vít Tua vít lắp vít giãn Dụng cụ vặn lắp bằng tay có độ bám chắc, dùng cho
đinh kiểu Caspar

1 dụng cụ Thước cặp đo Dụng cụ đo chính xác để xác nhận chiều cao đĩa đệm
và dung sai khe đặt vật cấy ghép

1 dụng cụ Dụng cụ đóng xương có bộ phận bảo vệ Dụng cụ phẫu thuật hai đầu để đóng vào vị trí, có tiết
diện 6 mm × 10 mm

1 hộp Hộp tiệt khuẩn Khay sắp xếp dụng cụ phẫu thuật chịu lực, có các vị
trí định hình vừa khít
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Dụng cụ banh tự giữ ALM
SKU RM-ASRR-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
7 cm (khoảng 2.75″), 4×4 răng nhọn
hoặc tù

RM-ASRR-1-1 $89

10 cm (khoảng 4.0″), 4×4 răng nhọn
hoặc tù

RM-ASRR-1-2 $99

Banh tự giữ dùng cho cả hai tay
SKU RM-ASRR-AMB-1

GIÁ $239 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cấu hình răng 4×3 RM-ASRR-AMB-1-1 $239
Cấu hình răng 4×4 RM-ASRR-AMB-1-2 $249
Cấu hình răng 7×7 RM-ASRR-AMB-1-3 $259

Bộ hai banh phẫu thuật Army-Navy
SKU RM-ANR-SET-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Banh phẫu thuật Army-Navy Chiều dài tổng thể 21 cm, lưỡi

banh ở hai đầu
$49

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn $49
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Banh tự giữ Balfour cỡ nhi
SKU RM-BBSRR-1

GIÁ $299 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 bộ (2 lá
banh)

Lá banh bên Sâu 60 mm

1 Lá banh trung tâm Balfour Rộng 21 mm × sâu 24 mm
1 Khung banh Balfour 125 × 90 mm

Banh phẫu thuật Balfour
SKU RM-BR-STD-1

GIÁ $299 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung banh Balfour 200 × 155 mm, 200 × 235 mm hoặc 200 ×

265 mm
1 cặp Lưỡi banh bên Tích hợp/Có thể tháo rời (độ sâu 60 mm

hoặc 90 mm)
1 Lưỡi banh trung tâm có thể điều

chỉnh
47 × 80 mm, 62 × 76 mm hoặc 80 × 80
mm

1 Bao bì bảo vệ khi bảo quản Hộp vận chuyển riêng từng sản phẩm

Banh tự giữ Balfour USA
SKU RM-BUSRR-1

GIÁ $399 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
4 bộ (tổng
cộng 8
lưỡi banh)

Lưỡi banh bên Sâu 65 mm, 85 mm, 105 mm và 155 mm

1 Lưỡi banh trung tâm Balfour Rộng 70 mm × sâu 70 mm
1 Lưỡi banh trung tâm thẳng Rộng 70 mm × sâu 100 mm
1 Khung Balfour Khung đỡ kết cấu trung tâm có vít khóa vặn

tay
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Dụng cụ banh Boley
SKU RM-BR-16-1

GIÁ $85 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Boley Tổng chiều dài 16 cm, lưỡi

banh ở hai đầu
$85

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $85

Dụng cụ banh Brewster
SKU RM-BRW-1

GIÁ $159 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cỡ 'E' (1.9 × 3.8 cm) RM-BRW-1-1 $159
Cỡ 'D' (4.4 × 2.5 cm) RM-BRW-1-2 $164
Cỡ 'C' (5.1 × 3.5 cm) RM-BRW-1-3 $169
Cỡ 'B' (5.7 × 4.4 cm) RM-BRW-1-4 $174
Cỡ 'A' (6.3 × 4.7 cm) RM-BRW-1-5 $179

Dụng cụ banh Brunner
SKU RM-BRUN-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
89 × 19 mm RM-BRUN-1-1 $54
101 × 25 mm RM-BRUN-1-2 $56
120 × 25 mm RM-BRUN-1-3 $58
130 × 29 mm RM-BRUN-1-4 $60
140 × 29 mm RM-BRUN-1-5 $62
159 × 29 mm RM-BRUN-1-6 $64
178 × 29 mm RM-BRUN-1-7 $69
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Dụng cụ banh Bệnh viện Nhi
SKU RM-CHR-PED-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Bệnh viện Nhi Tổng chiều dài 14 cm, lưỡi nhi

khoa hai đầu
$39

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$39

Dụng cụ banh Collin Hartmann hình chữ S
SKU RM-CHSR-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Collin Hartmann hình
chữ S

Tổng chiều dài 16 cm, hai đầu
52×33 mm & 30×21 mm

$29

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $29

Dụng cụ banh Cope hai đầu
SKU RM-CRDE-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Cope hai đầu Tổng chiều dài 18 cm, hai lưỡi

6.0 mm & 11.0 mm
$29

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$29
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Dụng cụ banh Crile hai đầu
SKU RM-CRDE-RET-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Kiểu #1 — 11 × 3 mm (1/8″ × 7/16″)
& 20 × 6 mm (1/4″ × 13/16″)

RM-CRDE-RET-1-1 $29

Kiểu #2 — 1/4″ × 1/2″ & 3/8″ × 7/8″ RM-CRDE-RET-1-2 $35

Dụng cụ banh Czerny hai đầu
SKU RM-CRDE-CZ-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Czerny hai đầu Chiều dài tổng thể 17.5 cm,

lưỡi banh hai đầu 38 × 22 mm
$44

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$44
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Ban kéo Deaver
SKU RM-DR-STD-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ

18 cm L × 10 mm / 19 mm W — Bộc lộ phẫu
trường nhi khoa, vùng bụng nông và tuyến
giáp

RM-DR-STD-1-1 $59

20 cm L × 13 mm / 16 mm / 26 mm W — Tiếp
cận trong cắt ruột thừa tiêu chuẩn và mở
bụng nhỏ

RM-DR-STD-1-2 $63

21 cm L × 23 mm W — Banh kéo thành bụng
và vùng chậu ở độ sâu trung bình

RM-DR-STD-1-3 $69

23 cm L × 26 mm W — Bộc lộ tiêu chuẩn
trong mở bụng thăm dò ở người lớn

RM-DR-STD-1-4 $71

26 cm L × 26 mm W — Tiếp cận sâu vùng
chậu và trong phẫu thuật phụ khoa

RM-DR-STD-1-5 $73

30 cm L × 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Vén
rộng các tạng và gan

RM-DR-STD-1-6 $75

30 cm L × 76 mm / 101 mm W — Banh thành
bụng cực rộng và giữ tạng trong phẫu thuật
điều trị béo phì

RM-DR-STD-1-7 $81

33 cm L × 26 mm W — Phẫu thuật sâu sau
phúc mạc và ung thư vùng chậu

RM-DR-STD-1-8 $85

36 cm L × 26 mm W — Bộc lộ với tầm với tối
đa trong phẫu thuật điều trị béo phì và phẫu
thuật động mạch chủ

RM-DR-STD-1-9 $87

Dụng cụ banh Deaver cán mỏng
SKU RM-DRTH-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
12″ (khoảng 30.5 cm) — 25, 38, 50
hoặc 75 mm — Banh thành bụng và
nội tạng vùng chậu thông thường

RM-DRTH-1-1 $59

13″ (khoảng 33.0 cm) — 25, 38, 50
hoặc 75 mm — Tiếp cận sâu vùng sau
phúc mạc, phẫu thuật điều trị béo phì
và phẫu thuật chỉnh hình khớp háng

RM-DRTH-1-2 $64
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Van vén Deaver cán rỗng
SKU RM-DRHGH-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
7″ (khoảng 17.8 cm) — Bộc lộ vết mổ
trong phẫu thuật nhi và vết mổ bụng
nông

RM-DRHGH-1-1 $64

8″ – 8 ½″ (khoảng 20.3 – 21.6 cm) —
Vén mô thường quy trong phẫu thuật
cắt ruột thừa, tuyến giáp và vùng
chậu

RM-DRHGH-1-2 $66

9″ – 10″ (khoảng 22.9 – 25.4 cm) —
Bộc lộ trường mổ thường quy trong
phẫu thuật mở bụng thăm dò ở người
lớn

RM-DRHGH-1-3 $70

10 ½″ (khoảng 26.7 cm) — Trường mổ
sâu trong phẫu thuật vùng chậu và
phụ khoa

RM-DRHGH-1-4 $74

12″ – 13″ (khoảng 30.5 – 33.0 cm) —
Vén các tạng ở sâu và nâng gan/lách

RM-DRHGH-1-5 $76

14″ (khoảng 35.6 cm) — Phẫu thuật
điều trị béo phì và sau phúc mạc cần
tầm với tối đa

RM-DRHGH-1-6 $80

Dụng cụ banh sâu dạng cào
SKU RM-DRR-1

GIÁ $68 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Độ sâu 38 mm — Rộng 57 mm × sâu
38 mm — Banh mô dưới da và cơ ở độ
sâu trung bình

RM-DRR-1-1 $68

Độ sâu 51 mm — Rộng 57 mm × sâu
51 mm — Bộc lộ thành bụng và khớp
trong phẫu thuật chỉnh hình tiêu
chuẩn

RM-DRR-1-2 $72

Độ sâu 63 mm — Rộng 57 mm × sâu
63 mm — Vén mô sâu ở sàn chậu và
cơ cạnh sống

RM-DRR-1-3 $76

Độ sâu 76 mm — Rộng 57 mm × sâu
76 mm — Tạo lực đòn bẩy ở độ sâu tối
đa trong phẫu thuật điều trị béo phì
và banh khối cơ lớn

RM-DRR-1-4 $80

Bộ banh Denis-Browne
SKU RM-DBR-SET-1

GIÁ $499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung đế tròn tự giữ Khung 175 mm × 150 mm cho phép quan

sát theo mọi hướng
2 (1 cặp) Lưỡi banh mô nông có thể thay thế Đầu cong 40 mm × 30 mm lý tưởng cho các

lớp mô mỏng manh
2 (1 cặp) Lưỡi banh mô sâu có thể thay thế Đầu cong 40 mm × 40 mm được tối ưu cho

các khối mô dày
4 Chốt khóa trượt nhanh có thể hoán

đổi
Cơ chế cố định trượt và khóa giúp giảm mỏi
ngón tay

1 Hộp / bao bì bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Dụng cụ banh tự giữ Desai
SKU RM-DSRR-1

GIÁ $129 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ Desai Chiều dài 7.25″ (18.41 cm), lưỡi

banh dạng vòng hở gập góc
90°, khóa bánh cóc

$129

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$129

Dụng cụ banh Dockhorn
SKU RM-DOCK-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi banh 12.0 mm × 40.0 mm RM-DOCK-1-1 $64
Lưỡi banh 14.0 mm × 55.0 mm RM-DOCK-1-2 $69

Dụng cụ banh bụng Doyen
SKU RM-DAR-25-1

GIÁ $94 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Bản banh rộng 90 mm — 25 cm RM-DAR-25-1-1 $94
Bản banh rộng 100 mm — 25 cm RM-DAR-25-1-2 $99
Bản banh rộng 115 mm — 25 cm RM-DAR-25-1-3 $104
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Ban vén Doyen
SKU RM-DR-22-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi 30 x 30 mm — 23 cm (9½″) RM-DR-22-1-1 $89
Lưỡi 32 x 40 mm — 23 cm (9½″) RM-DR-22-1-2 $94
Lưỡi 40 x 50 mm — 23 cm (9½″) RM-DR-22-1-3 $99
Lưỡi 40 x 60 mm — 23 cm (9½″) RM-DR-22-1-4 $104
Lưỡi 45 x 75 mm — 23 cm (9½″) RM-DR-22-1-5 $109
Lưỡi 65 x 85 mm — 23 cm (9½″) RM-DR-22-1-6 $114

Ban vén Farabeuf
SKU RM-FBR-SET-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Bộ 12 cm (khoảng 4.7″) RM-FBR-SET-1-1 $24
Bộ 15 cm (khoảng 6.0″) RM-FBR-SET-1-2 $29

Dụng cụ banh lò xo Farr
SKU RM-FSR-1

GIÁ $34 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
4 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc RM-FSR-1-1 $34
5 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc RM-FSR-1-2 $36
5.5 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc RM-FSR-1-3 $38
6 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc RM-FSR-1-4 $40
7.8 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc RM-FSR-1-5 $42
14 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc RM-FSR-1-6 $44
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Dụng cụ banh Deaver tích hợp sợi quang
SKU RM-FODR-1

GIÁ $139 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh Deaver tích hợp sợi

quang
Cán dài 8″ (20.3 cm), lưỡi cong 1″ (25 mm),
bó sợi quang

1 Đầu chuyển cáp dẫn sáng đa năng Kết nối với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong
phòng mổ

1 Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh Fischl dạng đón gót giày
SKU RM-FSHR-16-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Fischl dạng đón gót
giày

Chiều dài tổng thể 16 cm, lưỡi
dạng thìa cong hình đón gót
giày

$24

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$24

Dụng cụ banh Goelet
SKU RM-GLR-185-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Goelet Chiều dài 18.5 cm, lưỡi ở hai

đầu 38 mm & 45 mm — 1
$44

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm — 1

$44
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Banh tự giữ Golligher
SKU RM-GSRR-SET-1

GIÁ $299 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung banh bụng tự giữ Khung vòng kết cấu đa năng để tiếp cận

vùng sâu trong ngoại tổng quát
2 Lưỡi banh bên dạng đặc tháo rời

được
Các bản banh bên bề mặt phẳng (độ sâu 51
mm hoặc 102 mm)

2 Lưỡi banh trung tâm tháo rời được Các lưỡi banh cong nhẹ, ôm theo cấu trúc
các cơ quan nội tạng (51 mm hoặc 102
mm)

3 Khóa vít trượt riêng biệt Bu lông khóa cơ học dạng bánh cóc gắn
trên từng lưỡi banh để giảm mỏi

2 Thanh kẹp banh thiết kế công thái
học

Tay cầm nhẹ với mép viền nhẵn

1 Bao bảo quản / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh tự giữ Gosset
SKU RM-GSR-SET-1

GIÁ $349 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung ray trượt tự giữ Khung nền có tùy chọn thân cơ khí thẳng

hoặc cong
2 (1 cặp) Lưỡi banh bên dạng dây cố định Lưỡi banh dạng vòng không gây sang chấn

63 mm × 35 mm
1 Lưỡi banh trung tâm dạng bản đặc

tháo rời được
Bản banh mô hơi cong 60 mm × 65 mm
(trong cấu hình 3 lưỡi)

1 Cơ cấu khóa vít trượt kép Hệ thống vít khóa vặn tay đa điểm để cố
định vị trí trên ray

2 Thân nối dài dạng kẹp theo thiết kế
công thái học

Các thanh tay cầm nhẹ, có mép ngoài được
tạo hình hoàn toàn nhẵn

1 Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ vén tạng Harrington
SKU RM-HSR-SPL-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dài 127 mm × rộng 38 mm — 30.5
cm hoặc 31.8 cm

RM-HSR-SPL-1-1 $69

Dài 127 mm × rộng 63 mm — 30.5
cm hoặc 31.8 cm

RM-HSR-SPL-1-2 $69

Dài 190 mm × rộng 63 mm — 30.5
cm hoặc 31.8 cm

RM-HSR-SPL-1-3 $74
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Dụng cụ banh tạng Harrington tích hợp sợi
quang
SKU RM-HSR-FO-1

GIÁ $189 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh tạng Harrington tích

hợp sợi quang
Lưỡi 127 × 62 mm, bó sợi dẫn sáng, kênh
hút rửa — 1

1 Đầu nối cáp dẫn sáng đa năng Kết nối với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong
phòng mổ — 1

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn — 1

Dụng cụ banh Harrington Sweetheart
SKU RM-HSR-1

GIÁ $129 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
4 × 12.8 cm RM-HSR-1-1 $129
6.5 × 12.8 cm RM-HSR-1-2 $134
6.5 × 14.6 cm RM-HSR-1-3 $139
9 × 25.5 cm RM-HSR-1-4 $144
11.5 × 25.5 cm RM-HSR-1-5 $149

Dụng cụ banh Hasson S
SKU RM-HSR-LAP-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Thiết kế cứng — 10.0 mm hoặc 13.0
mm

RM-HSR-LAP-1-1 $24

Thiết kế có thể uốn — 10.0 mm hoặc
13.0 mm

RM-HSR-LAP-1-2 $44
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Dụng cụ banh vết thương Heiss
SKU RM-HWR-1

GIÁ $94 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cấu hình chấu 5×5 — 10×10 mm
hoặc 15×10 mm (nhọn / tù)

RM-HWR-1-1 $94

Cấu hình chấu 6×6 — 10×10 mm
hoặc 15×10 mm (nhọn / tù)

RM-HWR-1-2 $99

Banh tự giữ Holzhimer
SKU RM-HSRR-4IN-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Banh tự giữ Holzhimer — Chiều dài 4″
(10 cm), răng hướng ra ngoài 4×4
(nhọn hoặc tù)

RM-HSRR-4IN-1-1 $49

Móc banh phẫu thuật
SKU RM-HKR-165-1

GIÁ $14 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
1 chấu (móc đơn) — Đầu nhọn hoặc
đầu tù

RM-HKR-165-1-1 $14

2 chấu — Đầu nhọn hoặc đầu tù RM-HKR-165-1-2 $16
3 chấu — Đầu nhọn hoặc đầu tù RM-HKR-165-1-3 $18
4 chấu — Đầu nhọn hoặc đầu tù RM-HKR-165-1-4 $20
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Dụng cụ banh Kelly
SKU RM-KLR-26-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
55 mm × 60 mm RM-KLR-26-1-1 $89
70 mm × 40 mm RM-KLR-26-1-2 $94
95 mm × 60 mm RM-KLR-26-1-3 $99

Dụng cụ banh Kelly có cán cầm
SKU RM-KLR-GH-1

GIÁ $94 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dài 38 mm × rộng 51 mm Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu

cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm
nhẹ · Giá (USD): $94.00 / $99.00

1 Dài 51 mm × rộng 63 mm Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu
cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm
nhẹ · Giá (USD): $94.00 / $99.00

1 Dài 63 mm × rộng 76 mm Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu
cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm
nhẹ · Giá (USD): $94.00 / $99.00

1 Dài 76 mm × rộng 89 mm Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu
cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm
nhẹ · Giá (USD): $94.00 / $99.00

1 Dài 89 mm × rộng 76 mm Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu
cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm
nhẹ · Giá (USD): $94.00 / $99.00

1 Bao bọc / Hộp bảo vệ Chiều dài có sẵn: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Kiểu cán có sẵn: — · Giá (USD): Đã
bao gồm

Dụng cụ banh Kelly cán Lamb
SKU RM-KLR-LH-1

GIÁ $94 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dài 51 mm × rộng 63 mm Chiều dài tổng thể: 24 cm · Công dụng lâm

sàng chính: Banh thành bụng tiêu chuẩn và
vén cơ ở độ sâu trung bình · Giá (USD):
$94.00

1 Dài 63 mm × rộng 76 mm Chiều dài tổng thể: 24 cm · Công dụng lâm
sàng chính: Vén mô sâu ở sàn chậu và vén
tạng trong phẫu thuật mở bụng · Giá (USD):
$94.00

1 Dài 76 mm × rộng 89 mm Chiều dài tổng thể: 24 cm · Công dụng lâm
sàng chính: Banh thành bụng với bề rộng
tối đa và bộc lộ tạng trong phẫu thuật điều
trị béo phì · Giá (USD): $94.00

1 Bao bảo vệ / Hộp Chiều dài tổng thể: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Công dụng lâm sàng chính: — · Giá
(USD): Đã bao gồm
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Banh phẫu thuật Kirschner
SKU RM-KR-SET-1

GIÁ $449 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung đế ray dẫn hướng tự giữ Khung hình bầu dục hoặc hình vuông

(240×240 mm hoặc 340×240 mm)
4 đến 6
lưỡi

Lưỡi banh mô đầu tù dạng mô-đun Lựa chọn bộ cặp 2 lưỡi hoặc bộ đầy đủ 4
lưỡi

4 Chốt khóa giữ riêng lẻ Cơ cấu cố định kiểu trượt–khóa để giữ chắc
các lưỡi banh

2 Thanh kẹp banh thiết kế công thái
học

Tay cầm có kết cấu siêu nhẹ với các cạnh
ngoài nhẵn

1 Hộp / vật chứa bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh Kocher Langenbeck
SKU RM-KLR-GEN-1

GIÁ $44 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Lưỡi banh hẹp (ví dụ: 25×6, 35×8

mm)
Chiều dài và tay cầm có sẵn: 20.3 hoặc 22
cm (vòng xỏ ngón / rỗng) · Vai trò lâm sàng
chính: Banh khu trú trong phẫu thuật tuyến
giáp, gân và tiểu phẫu · Giá (USD): $44.00 /
$49.00

1 Lưỡi banh trung bình (ví dụ:
28×15, 41×14 mm)

Chiều dài và tay cầm có sẵn: 20.3 hoặc 22
cm (vòng xỏ ngón / rỗng) · Vai trò lâm sàng
chính: Tiếp cận thường quy trong phẫu
thuật cắt ruột thừa, thoát vị và phẫu thuật
chỉnh hình khớp · Giá (USD): $44.00 /
$49.00

1 Lưỡi banh sâu (ví dụ: 70×14,
80×16 mm)

Chiều dài và tay cầm có sẵn: 20.3 hoặc 22
cm (vòng xỏ ngón / rỗng) · Vai trò lâm sàng
chính: Giữ các lớp cơ sâu và bộc lộ phẫu
trường trong phẫu thuật tái tạo vùng chậu
hoặc khớp háng · Giá (USD): $44.00 /
$49.00

1 Bao / hộp bảo vệ Chiều dài và tay cầm có sẵn: Bao bì vận
chuyển tiêu chuẩn · Vai trò lâm sàng chính:
— · Giá (USD): Đã bao gồm

Dụng cụ banh Kocher
SKU RM-KCR-1

GIÁ $49 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Cấu hình 20.3 cm với bản banh 20

mm × 12 mm
Ứng dụng lâm sàng chính: Nâng bờ vết mổ
nông và thùy tuyến giáp · Giá (USD): $49.00

1 Cấu hình 21 cm với các bản banh
8×25, 12×40, 12×45 mm

Ứng dụng lâm sàng chính: Banh mô mềm ở
độ sâu trung bình và phẫu thuật cắt ruột
thừa · Giá (USD): $54.00

1 Cấu hình 21 cm với các bản banh
12×60, 12×65 mm

Ứng dụng lâm sàng chính: Banh cân sâu và
giữ cơ chi · Giá (USD): $54.00

1 Cấu hình 23 cm với các bản banh
18×40, 20×38, 20×60 mm

Ứng dụng lâm sàng chính: Phẫu thuật mở
bụng tiêu chuẩn ở người lớn và bộc lộ khớp
trong phẫu thuật chỉnh hình · Giá (USD):
$64.00

1 Cấu hình 23 cm với các bản banh
25×60, 30×75, 40×75 mm

Ứng dụng lâm sàng chính: Vén cơ trên diện
rộng trong phẫu thuật vùng chậu và khớp
háng · Giá (USD): $64.00

1 Bao / hộp bảo vệ Ứng dụng lâm sàng chính: Bao bì vận
chuyển tiêu chuẩn · Giá (USD): Đã bao gồm
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Dụng cụ banh Koenig
SKU RM-KNR-17-1

GIÁ $49 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Lưỡi có cửa sổ Kích thước hiện có: 13×13 mm hoặc 13×16

mm · Vai trò lâm sàng chính: Quan sát trực
tiếp các mạch máu/cấu trúc bên dưới qua
cửa sổ trên lưỡi · Giá (USD): $49.00

1 Lưỡi đặc Kích thước hiện có: 13×13 mm hoặc 13×16
mm · Vai trò lâm sàng chính: Giữ mô mềm
bằng bề mặt chắn liền và banh mép vết mổ
· Giá (USD): $49.00

1 Bao / hộp bảo vệ Kích thước hiện có: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá
(USD): Đã bao gồm

Dụng cụ banh Koerte
SKU RM-KTR-24-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Koerte Kích thước / Chi tiết: Tổng

chiều dài 24 cm, 8 răng cào
nhọn, tay cầm dạng vòng có
vòng chống trượt · Số lượng
kèm theo: 1

$54

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng lẻ · Số lượng kèm
theo: 1

$54

Dụng cụ banh Krasky
SKU RM-KRK-28-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Krasky Kích thước / Chi tiết: tổng chiều

dài 28 cm, lưỡi 50 × 25 mm, 6
răng nhọn · Số lượng đi kèm: 1

$99

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng đi kèm: 1

$99
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Dụng cụ banh ngón tay Lahey
SKU RM-LFR-12-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
1 răng / Móc đơn RM-LFR-12-1-1 $24
2 răng RM-LFR-12-1-2 $29
3 răng RM-LFR-12-1-3 $34

Dụng cụ banh Lahey
SKU RM-LR-HH-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
18 cm (khoảng 7″) RM-LR-HH-1-1 $39
20.3 cm (khoảng 8″) RM-LR-HH-1-2 $49

Dụng cụ banh Langenbeck Green
SKU RM-LGR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
17 cm RM-LGR-1-1 $44
và 22 cm RM-LGR-1-2 $49
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Dụng cụ banh Langenbeck-Cán đặc
SKU RM-LRSH-203-1

GIÁ $49 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Kiểu #1 Kích thước (Dài × Rộng): dài 32 mm × rộng

10 mm · Công dụng lâm sàng chính: Banh
khu trú mép vết mổ và mô mềm nông · Giá
(USD): $49.00

1 Kiểu #2 Kích thước (Dài × Rộng): dài 38 mm × rộng
10 mm · Công dụng lâm sàng chính: Banh
cân ở độ sâu trung bình và bộc lộ gân · Giá
(USD): $49.00

1 Kiểu #3 Kích thước (Dài × Rộng): dài 38 mm × rộng
12 mm · Công dụng lâm sàng chính: Phẫu
thuật cắt ruột thừa, thoát vị và tiếp cận
khớp trong chấn thương chỉnh hình thường
quy ở người lớn · Giá (USD): $49.00

1 Kiểu #4 Kích thước (Dài × Rộng): dài 38 mm × rộng
16 mm · Công dụng lâm sàng chính: Vén cơ
trên diện rộng và giữ mô mềm sâu · Giá
(USD): $49.00

1 Bao bảo vệ / Hộp Kích thước (Dài × Rộng): Bao bì vận chuyển
tiêu chuẩn · Công dụng lâm sàng chính: — ·
Giá (USD): Đã bao gồm

Dụng cụ banh Leriche – Lưỡi rộng không gây
sang chấn
SKU RM-LRAW-1

GIÁ $94 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
25.5 cm RM-LRAW-1-1 $94
và 27 cm RM-LRAW-1-2 $99

Dụng cụ banh Little
SKU RM-LTR-195-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
10 mm × 12 mm RM-LTR-195-1-1 $54
16 mm × 12 mm RM-LTR-195-1-2 $59
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Hệ thống banh phẫu thuật tổng quát
Lobster
SKU RM-LGRS-1

GIÁ $2,699 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Khung Lobster —
1 Kẹp bàn mổ Lobster với trụ đứng & khung —
6 Kẹp cố định dụng cụ banh Lobster —
2 Dụng cụ banh xoay Lobster Mayo ¾″ × 2″
1 Dụng cụ banh xoay Lobster Fence 4″ × 6″
1 Dụng cụ banh xoay Lobster Splanchnic 2″ × 6″
1 Dụng cụ banh xoay Lobster Deaver 2¾″ × 4½″
1 Dụng cụ banh xoay dễ uốn Lobster (Có lỗ) 2″ × 6½″
1 Dụng cụ banh xoay dễ uốn Lobster (Có lỗ) 3″ × 6½″
1 Dụng cụ banh Lobster Harrington

Sweetheart
2″ × 5″

1 Dụng cụ banh xoay Lobster Kelly, cải tiến 3″ × 2½″
1 Dụng cụ banh xoay Lobster Kelly, cải tiến 3″ × 4″
1 Hộp tiệt khuẩn —

Banh vết mổ Lone Star (Phẫu thuật đại
tràng, trực tràng, đầu & cổ)
SKU RM-LSR-CRHN-1

GIÁ $399 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Vòng nhỏ — 14.1 cm x 14.1 cm (Đại
trực tràng)

RM-LSR-CRHN-1-1 $384

Vòng tiêu chuẩn — 18.6 cm x 8.9 cm
(Đại trực tràng)

RM-LSR-CRHN-1-2 $399

Vòng lớn — 25.0 cm x 25.0 cm (Đại
trực tràng)

RM-LSR-CRHN-1-3 $414
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Banh phẫu thuật Lone Star (Phẫu thuật tổng
quát, đầu & cổ)
SKU RM-LSR-GHN-1

GIÁ $499 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Vòng nhỏ — 22.0 cm x 11.3 cm (Tổng
quát/Đầu & cổ)

RM-LSR-GHN-1-1 $484

Vòng tiêu chuẩn — 28.3 cm x 18.3 cm
(Tổng quát/Đầu & cổ)

RM-LSR-GHN-1-2 $499

Vòng lớn — 32.5 cm x 18.3 cm (Tổng
quát/Đầu & cổ)

RM-LSR-GHN-1-3 $514

Tay đỡ banh phẫu thuật Martin
SKU RM-MAR-1

GIÁ $799 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Bộ kẹp nối Kẹp chắc chắn vào ray bên bàn mổ, đồng

thời giữ và khóa thanh chữ L tại vị trí
1 Thanh chữ L Lắp vào bộ kẹp nối để tạo khung đỡ chịu lực

chính theo phương đứng và phương ngang
1 Tay đỡ khớp linh hoạt Kết nối với thanh chữ L để cho phép di

chuyển đa trục và khóa vị trí dụng cụ banh
phía trên vùng phẫu thuật

Dụng cụ banh ngón tay Mathieu
SKU RM-MFR-16-1

GIÁ $34 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh ngón tay Mathieu Kích thước / Chi tiết: tổng chiều

dài 16 cm, rộng 8.0 mm, 3 răng
mỗi đầu (Nhọn hoặc Tù) · Số
lượng đi kèm: 1

$34

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: bao bì vận
chuyển riêng lẻ · Số lượng đi
kèm: 1

$34
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Dụng cụ banh Mathieu
SKU RM-MTR-20-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm RM-MTR-20-1-1 $44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm RM-MTR-20-1-2 $54

Dụng cụ banh bụng Mayo
SKU RM-MAR-28-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tiêu chuẩn — 11 in, lưỡi cong 70 mm RM-MAR-28-1-1 $109

Bộ hai banh phẫu thuật Mayo-Collins
SKU RM-MCR-SET-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tiêu chuẩn — 5 7/8 in, lưỡi ở hai đầu RM-MCR-SET-1-1 $49
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Dụng cụ banh ngón tay Meyerding
SKU RM-MFR-178-1

GIÁ $39 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 3 chấu nhọn Kích thước (dài × rộng): 9.5 mm × 3.9 mm chiều

rộng · Công dụng lâm sàng chính: Bám giữ lớp bì
không trượt và nâng vạt da nhỏ · Giá (USD): $39.00

1 Dạng có răng Kích thước (dài × rộng): 3.1 mm × 6.3 mm chiều
rộng · Công dụng lâm sàng chính: Bộc lộ khu trú
bao gân và giữ bờ mô xơ · Giá (USD): $39.00

1 Dạng có răng Kích thước (dài × rộng): 4.7 mm × 15.8 mm chiều
rộng · Công dụng lâm sàng chính: Banh cân mạc ở
mức độ trung bình và tái tạo gân · Giá (USD):
$39.00

1 Dạng tù Kích thước (dài × rộng): 3.1 mm × 9.5 mm chiều
rộng · Công dụng lâm sàng chính: Banh cấu trúc
thần kinh mạch máu không gây sang chấn và bộc lộ
vùng ngón tay · Giá (USD): $39.00

1 Dạng tù Kích thước (dài × rộng): 6.3 mm × 17.4 mm chiều
rộng · Công dụng lâm sàng chính: Nâng mô mềm
trên diện rộng và bộc lộ dây chằng bàn tay · Giá
(USD): $39.00

1 Bao bảo vệ / hộp Kích thước (dài × rộng): Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Công dụng lâm sàng chính: — · Giá (USD):
Đã bao gồm

Dụng cụ banh Middledorpf
SKU RM-MDR-28-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
7.0 mm × 14.0 mm RM-MDR-28-1-1 $49
22.0 mm × 20.0 mm RM-MDR-28-1-2 $54
30.0 mm × 26.0 mm RM-MDR-28-1-3 $59

Dụng cụ banh Morris một đầu
SKU RM-MRSE-23-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Morris một đầu Tổng chiều dài 230 mm (23

cm), lưỡi đặc hình chữ L, cán có
cửa sổ

$49

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49
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Dụng cụ banh đầu bi Murphy
SKU RM-MBR-35-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Đầu hình cầu 2.0 mm RM-MBR-35-1-1 $39
Đầu hình cầu 3.0 mm RM-MBR-35-1-2 $39
Đầu hình cầu 4.0 mm RM-MBR-35-1-3 $39

Dụng cụ banh Murphy
SKU RM-MR-195-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
2 răng (rộng 8.0 mm) RM-MR-195-1-1 $44
3 răng (rộng 13.0 mm) RM-MR-195-1-2 $49
4 răng (rộng 18.0 mm) RM-MR-195-1-3 $54
6 răng (rộng 28.0 mm) RM-MR-195-1-4 $59

Dụng cụ banh dạng dải chữ T dùng cho trẻ sơ
sinh
SKU RM-NTRR-265-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
2.5 cm × 1.25 cm RM-NTRR-265-1-1 $49
3.8 cm × 1.40 cm RM-NTRR-265-1-2 $54
4.5 cm × 1.60 cm RM-NTRR-265-1-3 $59
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Dụng cụ banh Ollier
SKU RM-OR-SERIES-1

GIÁ $74 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8 ½″ (21.59 cm) RM-OR-SERIES-1-1 $74
9.0″ (22.86 cm) RM-OR-SERIES-1-2 $79

Banh phẫu thuật Parker - Bộ hai chiếc
SKU RM-PR-SET-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
5 in RM-PR-SET-1-1 $44
5 1/2 in RM-PR-SET-1-2 $49
6 in RM-PR-SET-1-3 $54
7 in RM-PR-SET-1-4 $59
7 1/4 in RM-PR-SET-1-5 $64

Bộ hai banh phẫu thuật Parker-Mott
SKU RM-PMR-SET-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Banh phẫu thuật Parker-Mott Chiều dài tổng thể 15.3 cm,

lưỡi đặc hai đầu bất đối xứng
$49

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn $49
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Dụng cụ banh Parker-Tommy
SKU RM-PTR-16-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Parker-Tommy Tổng chiều dài 16 cm, lưỡi

cong hai đầu bất đối xứng
$39

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$39

Dụng cụ banh Deaver nhi khoa
SKU RM-PDR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
17.5 cm (6.9″) RM-PDR-1-1 $69
20.0 cm (7.9″) RM-PDR-1-2 $74
22.0 cm (8.7″) RM-PDR-1-3 $79

Dụng cụ banh dạng dải dùng trong phẫu thuật
nhi
SKU RM-PRR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
17.5 cm (6.9″) RM-PRR-1-1 $44
20.0 cm (7.9″) RM-PRR-1-2 $49
22.0 cm (8.7″) RM-PRR-1-3 $54
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Dụng cụ banh ngón tay dạng cào
SKU RM-RFR-153-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
1 răng (móc đơn) — Đầu tù hoặc nhọn RM-RFR-153-1-1 $29
2 răng — Đầu tù hoặc nhọn RM-RFR-153-1-2 $34
3 răng — Đầu tù hoặc nhọn RM-RFR-153-1-3 $39
4 răng — Đầu tù hoặc nhọn RM-RFR-153-1-4 $44

Dụng cụ banh Redler
SKU RM-RDR-5IN-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Redler Tổng chiều dài 5″ (12.7 cm),

lưỡi thao tác thuôn, tay cầm
mảnh theo thiết kế công thái
học

$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49

Banh bụng Ricard
SKU RM-RAR-SET-1

GIÁ $229 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung đế tự giữ Khung với các nhánh cong giúp cải thiện

tầm nhìn vào trường mổ
2 (1 Cặp) Lưỡi banh bên dạng đặc tháo rời

được
Các lưỡi banh bên bản rộng, mép cong dạng
muỗng (Tùy chọn A: 50×58 mm / Tùy chọn
B: 60×80 mm)

1 Lưỡi banh trung tâm tháo rời được Bản phẳng bất đối xứng (Tùy chọn A:
55×70 mm / Tùy chọn B: 80×90 mm)

1 Khóa vít ren đặc biệt Cơ cấu khóa xoay tay để giữ cố định độ mở
của các lưỡi banh

1 Tay cầm dạng móc nhỏ gọn Tay cầm tối giản tích hợp, được thiết kế để
giảm không gian dụng cụ chiếm dụng

1 Bao bì / Hộp bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Dụng cụ banh Richardson Eastman
SKU RM-RER-SERIES-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
10 ¼″ (khoảng 26.0 cm) — Hai lưỡi
lõm gập vuông góc

RM-RER-SERIES-1-1 $54

10 ½″ (khoảng 26.7 cm) — Hai lưỡi
lõm gập vuông góc

RM-RER-SERIES-1-2 $59

10 ¾″ (khoảng 27.3 cm) — Hai lưỡi
lõm gập vuông góc

RM-RER-SERIES-1-3 $64

11 ¼″ (khoảng 28.6 cm) — Hai lưỡi
lõm gập vuông góc

RM-RER-SERIES-1-4 $69

Ban vô Richardson có tay cầm
SKU RM-RRGH-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
9 ½″ (24.13 cm) — Tay cầm rỗng,
Lamb hoặc nhẹ

RM-RRGH-1-1 $64

10.0″ (25.40 cm) — Tay cầm rỗng,
Lamb hoặc nhẹ

RM-RRGH-1-2 $69

11.0″ (27.94 cm) — Tay cầm rỗng,
Lamb hoặc nhẹ

RM-RRGH-1-3 $74

Ban kéo Richardson cán vòng
SKU RM-RRLH-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
9 ½″ (24.13 cm) — Lưỡi cong vuông
góc, cán vòng

RM-RRLH-1-1 $54

10.0″ (25.40 cm) — Lưỡi cong vuông
góc, cán vòng

RM-RRLH-1-2 $59
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Banh phẫu thuật Rochard
SKU RM-RR-1

GIÁ $1,699 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2 Kẹp ray Bộ phận gắn vào ray bàn mổ
2 Thanh bên bàn mổ 26″ (Khung lắp đặt)
1 Thanh ngang bàn mổ 21″ (Khung lắp đặt)
1 Bộ cố định Rochard Cơ cấu cố định khung
1 Banh bụng Rochard 50 × 90 mm
1 Banh bụng Rochard 50 × 105 mm
1 Banh bụng Rochard 50 × 120 mm

Dụng cụ banh Rose hai đầu
SKU RM-RRDE-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
5.0″ (12.7 cm) — chấu tù 11.5×12
mm / 10×14.5 mm

RM-RRDE-1-1 $44

5 ½″ (13.97 cm) — chấu tù 11.5×12
mm / 10×14.5 mm

RM-RRDE-1-2 $49

Dụng cụ banh Roux - Hai đầu
SKU RM-RRDE-14-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi nhỏ — rộng 19 mm × dài 25 mm RM-RRDE-14-1-1 $54
Lưỡi vừa — rộng 22 mm × dài 41 mm RM-RRDE-14-1-2 $59
Lưỡi lớn — rộng 25 mm × dài 41 mm RM-RRDE-14-1-3 $64
Nâng cấp lên bộ ba dụng cụ — Kết
hợp cỡ Nhỏ, Vừa & Lớn

RM-RRDE-14-1-4 $94
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Dụng cụ banh hai đầu hình chữ S
SKU RM-SSDER-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
10.0 cm (khoảng 4.0″) — hai đầu
15×11 mm / 14×10 mm

RM-SSDER-1-1 $29

11.5 cm (khoảng 4.5″) — hai đầu
15×11 mm / 14×10 mm

RM-SSDER-1-2 $34

Dụng cụ banh Sauerbruch
SKU RM-SBR-9IN-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
⅝″ × 1 ¾″ (xấp xỉ 16 × 44 mm) — 9″
(22.86 cm)

RM-SBR-9IN-1-1 $69

2 ⅛″ × ⅞″ (xấp xỉ 54 × 22 mm) — 9″
(22.86 cm)

RM-SBR-9IN-1-2 $69

⅞″ × 2 ½″ (xấp xỉ 22 × 64 mm) — 9″
(22.86 cm)

RM-SBR-9IN-1-3 $69

¾″ × 2 ⅞″ (xấp xỉ 19 × 73 mm) — 9″
(22.86 cm)

RM-SBR-9IN-1-4 $69

Bộ hai banh phẫu thuật Seeburger
SKU RM-SRS-14-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Banh phẫu thuật Seeburger Chiều dài tổng thể 14 cm, tay

cầm dẹt, lưỡi cong
$54

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn $54
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Dụng cụ banh Senn đầu hướng về trước
SKU RM-SFR-625-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Senn đầu hướng về
trước

Chiều dài 6.25″ (15.87 cm), đầu
hướng về trước có răng nông,
tay cầm phẳng

$49

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $49

Dụng cụ banh Senn Green
SKU RM-SGR-14-1

GIÁ $27 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi 6 mm × 10 mm — 14 cm RM-SGR-14-1-1 $27
Lưỡi 6 mm × 20 mm — 14 cm RM-SGR-14-1-2 $29

Dụng cụ banh Senn Miller
SKU RM-SMR-SERIES-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tầm với 15.0 cm — lưỡi phẳng 10×9
mm / đầu cào 3 chấu 10×11 mm

RM-SMR-SERIES-1-1 $29

Tầm với 15.5 cm — lưỡi phẳng 10×9
mm / đầu cào 3 chấu 10×11 mm

RM-SMR-SERIES-1-2 $34

Tầm với 16.0 cm — lưỡi phẳng 10×9
mm / đầu cào 3 chấu 10×11 mm

RM-SMR-SERIES-1-3 $39

Tầm với 20.0 cm — lưỡi phẳng 10×9
mm / đầu cào 3 chấu 10×11 mm

RM-SMR-SERIES-1-4 $49
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Móc banh Senn cán chữ T
SKU RM-STHR-45-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Móc banh Senn cán chữ T Chiều dài 4.5″ (11.43 cm), đầu

dạng cào nhiều răng (tù hoặc
nhọn), cán chữ T

$54

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$54

Dụng cụ banh Strandell Stille
SKU RM-SSR-17-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Strandell Stille Tổng chiều dài 17 cm, lưỡi

cong 6 × 15 mm (răng nhọn
hoặc răng tù)

$44

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $44

Bộ 2 banh phẫu thuật US Army
SKU RM-USAR-SET-21-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Banh phẫu thuật US Army Chiều dài tổng thể 21 cm, hai

đầu có lưỡi 38×22 mm &
41×25 mm

$49

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn $49
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Dụng cụ banh Volkman kiểu Mỹ
SKU RM-VRUP-223-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
2 răng (tù / nhọn) — 8 mm – 11 mm RM-VRUP-223-1-1 $64
3 răng (tù / nhọn) — 11 mm – 18 mm RM-VRUP-223-1-2 $69
4 răng (tù / nhọn) — 18 mm – 26 mm RM-VRUP-223-1-3 $74
6 răng (tù / nhọn) — 26 mm – 40 mm RM-VRUP-223-1-4 $79

Móc banh Volkmann
SKU RM-VR-SERIES-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
2 răng (tù / nhọn) — 8 mm – 11 mm RM-VR-SERIES-1-1 $64
3 răng (tù / nhọn) — 10 mm – 18 mm RM-VR-SERIES-1-2 $69
4 răng (tù / nhọn) — 13 mm – 28 mm RM-VR-SERIES-1-3 $74
6 răng (tù / nhọn) — 18 mm – 28 mm RM-VR-SERIES-1-4 $79
8 răng (tù / nhọn) — 28 mm – 42 mm RM-VR-SERIES-1-5 $84

Ban kéo W.M. Lemmon Deaver
SKU RM-WMLDR-395-1

GIÁ $119 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi rộng 25 mm — rộng 25 mm × bề
mặt làm việc dài 235 mm

RM-WMLDR-395-1-1 $119

Lưỡi rộng 50 mm — rộng 50 mm × bề
mặt làm việc dài 235 mm

RM-WMLDR-395-1-2 $119
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Banh tự giữ Weitlaner
SKU RM-WR-SERIES-1

GIÁ $94 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
4″ đến 4 ½″ (10–11.5 cm) — 2×2 hoặc
2×3 răng

RM-WR-SERIES-1-1 $94

5″ đến 5 ½″ (13–14 cm) — 3×4 răng RM-WR-SERIES-1-2 $99
6 ½″ (16.5 cm) — 3×4 răng RM-WR-SERIES-1-3 $104
8″ (20 cm) — 3×4 răng RM-WR-SERIES-1-4 $109
9 ½″ đến 10″ (24–25.5 cm) — 5×6
răng

RM-WR-SERIES-1-5 $114

Dụng cụ banh tự giữ bản rộng
SKU RM-WSRR-35-1

GIÁ $139 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ bản rộng Lưỡi nhẵn rộng 3.5″ (8.89 cm),

đầu làm việc 10×12 mm,
khung có cơ cấu bánh cóc

$139

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$139

Van vén dạng dải dễ uốn Zalkind
SKU RM-ZMRR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
10 cm RM-ZMRR-1-1 $44
18 cm RM-ZMRR-1-2 $49
20 cm RM-ZMRR-1-3 $54
21 cm RM-ZMRR-1-4 $59
26 cm RM-ZMRR-1-5 $64
30 cm RM-ZMRR-1-6 $69
33 cm RM-ZMRR-1-7 $69
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Bộ banh phẫu thuật Bookwalter (Tiêu
chuẩn)
SKU RM-SBR-1

GIÁ $2,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ Bookwalter 12" (30.5 cm)
1 Thanh ngang Bookwalter Tiêu chuẩn
1 Khớp nối trụ Bookwalter Chịu tải cao
1 Thanh ngang linh hoạt Bookwalter Đường kính 1" (2.5 cm)
2 Cơ cấu bánh cóc tiêu chuẩn Bookwalter Không điều chỉnh độ nghiêng
7 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng

Bookwalter
Đa góc

1 Vòng bầu dục cỡ trung 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1 Vòng phân đoạn cỡ trung 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2 Lưỡi banh Balfour 2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4 Lưỡi banh Kelly 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4 Lưỡi banh Kelly 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
4 Lưỡi banh Kelly 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4 Lưỡi banh Kelly 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4 Lưỡi banh Kelly 2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)
1 Lưỡi banh có thể uốn định hình 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2 Lưỡi banh có thể uốn định hình 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp có lỗ để sắp xếp dụng cụ

Hệ thống banh phẫu thuật Omni
SKU RM-OR-1

GIÁ $2,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ vùng vô khuẩn với kẹp Omni Kẹp ray bàn mổ và trụ chịu lực cao
1 Khung Wishbone tiêu chuẩn Khung vòng kết cấu tách đôi dạng chạc
1 Tay nối dài có khớp bản lề 19″ (48.3 cm), giúp mở rộng tầm với và tăng tính linh

hoạt
8 Giá giữ lưỡi banh SnapClamp Kẹp kết nối nhanh, lắp trượt trên khung
2 Banh xoay Mayo 2¾″ × 2″ (7.0 × 5.1 cm)
1 Banh xoay Mayo 3½″ × 2″ (8.9 × 5.1 cm)
1 Banh xoay Fence Lưỡi banh thành cơ bản rộng 4″ × 6″ (10.2 × 15.2

cm)
1 Banh xoay Splanchnic Lưỡi banh tạng sâu 2″ × 4½″ (5.1 × 11.4 cm)
1 Banh xoay Splanchnic Lưỡi banh tạng sâu 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
2 Banh xoay tĩnh mạch thận Lưỡi banh mạch máu bản hẹp 1″ × 6″ (2.5 × 15.2

cm)
1 Banh xoay Deaver Lưỡi banh cong 2¾″ × 4½″ (7.0 × 11.4 cm)
1 Banh xoay có rãnh dễ uốn Dải banh có thể uốn 2″ × 6½″ (5.1 × 16.5 cm)
1 Banh xoay có rãnh dễ uốn Dải banh có thể uốn 3″ × 6½″ (7.6 × 16.5 cm)
1 Banh xoay Harrington (Sweetheart) Lưỡi banh hình tim 2″ × 5″ (5.1 × 12.7 cm)
1 Hộp bảo quản Hộp gỗ bảo quản có lớp đệm với các rãnh định hình

riêng
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Hệ thống banh phẫu thuật Bookwalter
dành cho phẫu thuật điều trị béo phì
SKU RM-BBRS-1

GIÁ $1,899 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ phẫu trường 18″ (45.7 cm)
1 Thanh ngang Tiêu chuẩn
1 Khớp nối trụ Tiêu chuẩn
6 Cơ cấu bánh cóc nghiêng Đa góc
1 Bộ nối dài bánh cóc Nối dài tiêu chuẩn
1 Bánh cóc xoay Góc có thể thay đổi
1 Vòng bầu dục Cỡ trung
1 Lưỡi banh Kelly 2″ × 3″ (5.1 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 2″ × 4″ (5.1 × 10.2 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 2″ × 8″ (5.1 × 20.3 cm)
1 Lưỡi banh Balfour 3½″ × 2¾″ (8.9 × 7.0 cm)
1 Lưỡi banh có thể uốn 3″ × 10″ (7.6 × 25.4 cm)
1 Lưỡi banh có thể uốn 2″ × 8″ (5.1 × 20.3 cm)
1 Lưỡi banh có thể uốn 2″ × 10″ (5.1 × 25.4 cm)
1 Lưỡi banh có thể uốn 4″ × 8″ (10.2 × 20.3 cm)
1 Lưỡi banh Harrington 2½″ × 8″ × 3½″ (6.4 × 20.3 × 8.9 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ

Bộ banh phẫu thuật tổng quát
Bookwalter
SKU RM-BGSR-1

GIÁ $1,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ 12″ (30.5 cm)
1 Thanh ngang Tiêu chuẩn
1 Khớp nối trụ Tiêu chuẩn
1 Thanh ngang linh hoạt Đường kính 1″ (2.5 cm)
2 Cơ cấu bánh cóc tiêu chuẩn Không chỉnh nghiêng
6 Cơ cấu bánh cóc chỉnh nghiêng Đa góc
1 Khung hình bầu dục, cỡ vừa 10½″ × 14½″ (26.7 × 36.8 cm)
1 Khung phân đoạn, cỡ vừa 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm)
1 Lưỡi banh Balfour 2⅝″ × 3″ (6.7 × 7.6 cm)
2 Lưỡi banh Kelly 2″ × 3″ (5.1 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 2″ × 4″ (5.1 × 10.2 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 2″ × 5″ (5.1 × 12.7 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1 Lưỡi banh uốn được 3″ × 6″ (7.6 × 15.2 cm)
2 Lưỡi banh uốn được 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1 Lưỡi banh uốn được 1½″ × 6″ (3.8 × 15.2 cm)
1 Lưỡi banh Harrington 1″ × 5⅝″ × 2½″ (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1 Lưỡi banh Gelpi Tiêu chuẩn
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ
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Hệ thống banh phẫu thuật Thompson
SKU RM-TRS-1

GIÁ $2,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

2 Kẹp ray Elite Bộ gá ray bên chịu lực cao 22″ (55.9 cm)
1 Tay đỡ gập góc kép 22″ (7″ × 9″ × 7″ / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1 Tay đỡ bên gập góc 19″ (12″ × 7″ / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (đường kính

⅜″)
2 Các tay đỡ bên gập góc 17″ (10″ × 7″ / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (đường kính

⅜″)
1 Thanh ngang hai bên (có khớp bản lề) 34″ (11½″ × 8½″ × 11½″ / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3 Cam Clip-On Kẹp trượt trên khung kết nối nhanh
1 Tay cầm vi chỉnh 10″ (25.4 cm) với vít điều chỉnh lực căng chính xác
3 Lưỡi banh Balfour có gờ 83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3 Lưỡi banh Balfour bản rộng Có thể thay thế lẫn nhau, giữ thành cơ trên diện rộng
1 Lưỡi banh Harrington (Sweetheart) 114 × 254 mm (4½″ × 10″) để giữ tạng ở sâu
9 Lưỡi banh Kelly có thể thay thế lẫn nhau 3″ × 3½″ (7.6 × 8.9 cm) dạng góc vuông tiêu chuẩn
1 Bộ lưỡi banh dễ uốn có thể thay thế lẫn

nhau
25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254
mm

2 Lưỡi banh St. Marks có thể thay thế lẫn
nhau

51 × 152 mm (2″ × 6″) với mép gờ sâu

1 Hộp bảo quản Hộp bảo quản bằng gỗ với các rãnh đệm thiết kế
riêng

Bộ banh phẫu thuật trực tràng/qua
đường hậu môn Bookwalter
SKU RM-BRTASR-1

GIÁ $2,199 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ phẫu trường 12″ (30 cm)
2 Khớp nối trụ bằng thép không gỉ 1″ × 1″ (2.5 cm × 2.5 cm)
2 Thanh ngang điều chỉnh linh hoạt Đường kính 1″ (2.5 cm)
1 Thanh nối dài đứng 12″ (30 cm)
5 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng Loại đa góc tiêu chuẩn
1 Vòng bán nguyệt nhỏ Đường kính trong 8½″ (21.3 cm)
1 Vòng banh tầng sinh môn dạng phân đoạn 9½″ × 14½″ (23.8 cm × 36.3 cm)
2 Lưỡi banh trực tràng ⅞″ × 3⅞″ (2.2 cm × 9.7 cm)
2 Lưỡi banh trực tràng ⅞″ × 2⅞″ (2.2 cm × 7.2 cm)
2 Lưỡi banh uốn được 1″ × 3½″ (2.5 cm × 10 cm)
2 Lưỡi banh uốn được ½″ × 4″ (1.3 cm × 8.8 cm)
2 Lưỡi banh uốn được ¾″ × 4″ (1.9 cm × 10 cm)
2 Lưỡi banh Deaver 1″ × 3½″ (2.5 cm × 8.8 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ
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Bộ banh phẫu thuật Bookwalter
SKU RM-BR-1

GIÁ $1,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ Bookwalter 12″ (30.5 cm)
1 Thanh ngang Bookwalter Tiêu chuẩn
1 Khớp nối trụ Bookwalter Tiêu chuẩn
1 Thanh ngang linh hoạt Bookwalter Đường kính 1″ (2.5 cm)
2 Các cơ cấu bánh cóc tiêu chuẩn

Bookwalter
Không điều chỉnh độ nghiêng

5 Các cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ
nghiêng Bookwalter

Đa góc

1 Vòng bầu dục Bookwalter, cỡ trung 10½″ × 14½″ (26.7 × 36.8 cm)
1 Vòng phân đoạn Bookwalter, cỡ trung 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm)
2 Các lưỡi banh Balfour cho bộ Bookwalter 2⅝″ × 3″ (6.7 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh Kelly cho bộ Bookwalter 2″ × 3″ (5.1 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh Kelly cho bộ Bookwalter 2″ × 4″ (5.1 × 10.2 cm)
1 Lưỡi banh Kelly cho bộ Bookwalter 2″ × 5″ (5.1 × 12.7 cm)
1 Lưỡi banh Kelly cho bộ Bookwalter 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1 Lưỡi banh uốn được Bookwalter 3″ × 6″ (7.6 × 15.2 cm)
2 Các lưỡi banh uốn được Bookwalter 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1 Lưỡi banh Harrington cho bộ Bookwalter 1″ × 5⅝″ × 2½″ (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1 Hộp gỗ bảo quản Hộp bảo vệ có ngăn định hình vừa khít

Hệ thống banh vết mổ nhỏ Bookwalter
SKU RM-BSIRS-1

GIÁ $2,199 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ phẫu trường Thanh đỡ thẳng đứng 12″ (30 cm)
1 Khớp nối trụ bằng thép không gỉ Kẹp ray chịu lực 1″ × 1″ (2.5 × 2.5 cm)
1 Thanh ngang linh hoạt Tay đỡ nhiều khớp đường kính 1″ (2.5 cm)
1 Vòng tròn liền khối cỡ nhỏ Đường kính trong (ID) 8½″ (21.3 cm)
1 Vòng bầu dục phân đoạn cỡ nhỏ Khung có bản lề, có thể điều chỉnh cấu hình, 8½″ ×

14″ (20 × 35 cm)
6 Cơ cấu khóa cóc điều chỉnh độ nghiêng Khóa khung cơ học dạng thấp
2 Lưỡi banh uốn được 1″ × 3½″ (2.5 × 12.5 cm)
2 Lưỡi banh uốn được ¾″ × 4″ (1.9 × 10 cm)
2 Lưỡi banh uốn được 2″ × 6″ (5 × 15 cm)
2 Lưỡi banh Deaver Lưỡi banh vùng chậu cong 1″ × 3½″ (2.5 × 8.8 cm)
2 Lưỡi banh Kelly Lưỡi banh góc vuông nông 2″ × 1½″ (5 × 3.8 cm)
2 Lưỡi banh Kelly Lưỡi banh góc vuông 1″ × 2½″ (2.5 × 6.3 cm)
2 Lưỡi banh Kelly Lưỡi banh góc vuông 1″ × 3″ (2.5 × 7.5 cm)
2 Lưỡi banh dạng cào sâu Móc nhiều chấu sâu ¾″ × rộng ⅔″ (1.9 × 1.7 cm)
2 Lưỡi banh Richardson Lưỡi banh nông mép phẳng ¾″ × 2″ (1.9 × 5 cm)
2 Lưỡi banh Richardson Lưỡi banh nông mép phẳng 1″ × 1¼″ (2.5 × 3.1 cm)
2 Lưỡi banh Richardson Lưỡi banh nông mép phẳng ¾″ × 1″ (1.9 × 2.5 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp có lỗ thiết kế riêng để sắp xếp dụng cụ
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Hệ thống banh phẫu thuật tổng quát cơ
bản Bookwalter StrongArm
SKU RM-BSABGRS-1

GIÁ $1,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Giá đỡ StrongArm PLUS lắp phía

trên
Điều chỉnh được độ cao / Có khớp nối

1 Vòng bầu dục, cỡ vừa 10½″ × 14½″ (26.7 × 36.8 cm)
1 Kẹp ray chịu tải cao Tương thích với ray bàn mổ
4 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ

nghiêng
Đa góc

1 Lưỡi banh Balfour 2⅝″ × 3″ (6.7 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh Harrington 1″ × 5⅝″ × 2½″ (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2 Lưỡi banh uốn được 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ

Hệ thống banh phẫu thuật ngoại tổng
quát Bookwalter StrongArm
SKU RM-BSAGSRS-1

GIÁ $2,199 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Giá đỡ StrongArm PLUS lắp phía trên Có thể điều chỉnh độ cao / Có khớp nối
1 Kẹp ray chịu tải cao Tương thích với ray bàn mổ
2 Cơ cấu bánh cóc Tiêu chuẩn, không điều chỉnh độ nghiêng
6 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng Đa góc
1 Vòng ghép đoạn 10½″ × 14½″ (26.7 × 36.8 cm)
1 Vòng ghép đoạn 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm)
1 Lưỡi banh Balfour 2⅝″ × 3″ (6.7 × 7.6 cm)
2 Lưỡi banh Kelly 2″ × 3″ (5.1 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 2″ × 4″ (5.1 × 10.2 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 2″ × 5″ (5.1 × 12.7 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1 Lưỡi banh Harrington 1″ × 5⅝″ × 2½″ (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1 Lưỡi banh Gelpi Tiêu chuẩn
1 Lưỡi banh có thể uốn 3″ × 6″ (7.6 × 15.2 cm)
2 Lưỡi banh có thể uốn 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1 Lưỡi banh có thể uốn 1½″ × 6″ (3.8 × 15.2 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ
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Bộ banh phẫu thuật Bookwalter tùy chỉnh
SKU RM-CBR-1

GIÁ $2,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
Có thể tùy
chỉnh cấu
hình

Bộ phận gá lắp (các tùy chọn có
sẵn)

Trụ đỡ phẫu trường tiêu chuẩn (12″, 18″),
giá đỡ StrongArm PLUS gá phía trên, kẹp
ray chịu tải nặng, khớp nối trụ, thanh
ngang, thanh ngang linh hoạt, thanh nối dài

Có thể tùy
chỉnh cấu
hình

Khung vòng (các tùy chọn có sẵn) Vòng bầu dục liền, vòng tròn liền, vòng bầu
dục phân đoạn, vòng tròn phân đoạn, đoạn
bán nguyệt, đoạn vòng thẳng (4″, 6″, 8″),
vòng tầng sinh môn có khuyết

Có thể tùy
chỉnh cấu
hình

Cơ cấu bánh cóc (các tùy chọn có
sẵn)

Bánh cóc tiêu chuẩn không nghiêng, bánh
cóc nghiêng đa góc, bánh cóc xoay, bộ nối
dài bánh cóc, cơ cấu khóa thấp

Có thể tùy
chỉnh cấu
hình

Lưỡi banh cứng & có thể uốn (các
tùy chọn có sẵn)

Lưỡi banh Kelly, Balfour, Harrington,
Deaver, loại có thể uốn, Richardson,
Meyerding, Gelpi, lưỡi banh thành
bên/thành sau âm đạo, lưỡi banh thận Wylie
và lưỡi banh trực tràng, móc banh dạng cào
sâu

Có thể tùy
chỉnh cấu
hình

Bảo quản & đóng gói (các tùy chọn
có sẵn)

Hộp tiệt khuẩn có lỗ, tấm lót khay tùy
chỉnh, hộp bảo vệ khi vận chuyển, bao bì
nhãn riêng OEM

Bộ phụ kiện phẫu thuật trực tràng/qua đường
hậu môn
SKU RM-RTAAS-1

GIÁ $499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2 Lưỡi banh trực tràng ⅞″ × 2⅞″ (2.2 × 7.2 cm)
2 Lưỡi banh trực tràng ⅞″ × 3⅞″ (2.2 × 9.7 cm)
1 Vòng tròn nhỏ nguyên khối Đường kính trong (ID) 8.5″ (21.3 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo quản, bảo vệ và sắp xếp dụng cụ

Bộ phụ kiện cho đường mổ nhỏ
SKU RM-SIAS-1

GIÁ $449 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Lưỡi banh móc Gelpi Đầu nhọn mảnh tiêu chuẩn
1 Lưỡi banh Kelly 1″ × 1½″ (2.5 × 3.8 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 1″ × 2½″ (2.5 × 6.3 cm)
1 Vòng tròn liền khối nhỏ Đường kính trong (ID) 8.5″ (21.3 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp chuyên dụng để sắp xếp và bảo quản
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Hệ thống Bookwalter StrongArm
SKU RM-BSA-1

GIÁ $899 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Tay đỡ định vị Bookwalter

StrongArm
Hệ thống định vị hoàn chỉnh với 3 khớp nối

1 Trụ đỡ Có chiều dài 12″ (30 cm) hoặc 18″ (45 cm)

Dụng cụ vén gan dạng rắn
SKU RM-SLR-SERIES-1

GIÁ $299 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu đầu tam giác RM-SLR-TRI-1 $299
Mẫu đầu dùng cho đai dạ dày RM-SLR-GB-1 $299
Mẫu đầu tròn RM-SLR-CIR-1 $299
Mẫu đầu móc RM-SLR-HOOK-1 $299
Mẫu đầu đa giác RM-SLR-POLY-1 $299
Bộ đầy đủ 5 mẫu RM-SLR-SERIES-1 $1,399

Dụng cụ vén dạng quạt 5 nhánh
SKU RM-FR5F-299-1

GIÁ $299 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
5 mm — Có khớp điều chỉnh góc RM-FR5F-5A-1 $299
5 mm — Không có khớp điều chỉnh
góc

RM-FR5F-5N-1 $299

10 mm — Có khớp điều chỉnh góc RM-FR5F-10A-1 $299
10 mm — Không có khớp điều chỉnh
góc

RM-FR5F-10N-1 $299
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Dụng cụ vén dạng quạt 3 nhánh
SKU RM-FR3F-299-1

GIÁ $299 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
5 mm — Có khớp gập RM-FR3F-5A-1 $299
5 mm — Không có khớp gập RM-FR3F-5N-1 $299
10 mm — Có khớp gập RM-FR3F-10A-1 $299
10 mm — Không có khớp gập RM-FR3F-10N-1 $299

Dụng cụ banh thực quản có đầu gập điều chỉnh
SKU RM-EAR-299-1

GIÁ $299 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Thân 5 mm RM-EAR-5-1 $299
Thân 10 mm RM-EAR-10-1 $299

Dụng cụ vén dạng quạt hình diều
SKU RM-KSFR-299-1

GIÁ $299 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
5 mm — Thân thẳng RM-KSFR-5S-1 $299
5 mm — Thân cong RM-KSFR-5C-1 $299
10 mm — Thân thẳng RM-KSFR-10S-1 $299
10 mm — Thân cong RM-KSFR-10C-1 $299
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Hệ thống banh một tay đỡ Iron Intern
SKU RM-IISA-SERIES-1

GIÁ $999 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu tiêu chuẩn 17″ RM-IISA-1-1 $999
Mẫu tiêu chuẩn 22″ RM-IISA-2-1 $1,199
Mẫu cỡ lớn chịu tải nặng 22″ RM-IISA-3-1 $1,299
Phiên bản kẹp kép 22″ RM-IISA-4-1 $1,399
Phiên bản gập gọn 22″ RM-IISA-5-1 $1,499
Mẫu tiêu chuẩn 26″ RM-IISA-6-1 $1,599
Mẫu cỡ lớn chịu tải nặng 26″ RM-IISA-7-1 $1,699

Hệ thống banh phẫu thuật hai tay đỡ Iron
Intern Hydra
SKU RM-IIHDA-SERIES-1

GIÁ $1,699 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu Hydra tiêu chuẩn 22″ RM-IIHDA-1-1 $1,699
Phiên bản cỡ lớn chịu tải cao 22″ RM-IIHDA-2-1 $1,799
Phiên bản cỡ lớn chịu tải cao 26″ RM-IIHDA-3-1 $1,999

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TỔNG QUÁT 94



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TỔNG QUÁT

Bộ banh nâng bờ sườn Stieber
SKU RM-SRGRK-4999-1

GIÁ $4,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Bệ trung tâm Lees Kết nối thanh ngang chính với bộ gá hai tay đòn
Hydra Yoke chuyên dụng

1 Tay đòn kép Hydra Yoke Chuyển cấu hình một trụ thành khung hai tay đòn
vững chắc để tiếp cận từ hai bên

1 Trụ đứng có đai ốc cánh Trụ đỡ đứng tiêu chuẩn; phải được lắp ở phía bên trái
bàn mổ

1 Trụ đứng có rãnh chữ V Trụ đứng có hai điểm neo giúp cân bằng khung và
chống xoay ổn định

1 Thanh ngang hai phần Thanh ngang chịu lực cao, khóa cố định ngang qua
vùng ngực trên/bụng

2 Kẹp ray 3/D Swinger có rãnh Khóa chắc chắn các trụ đỡ đứng trực tiếp vào ray bàn
mổ

1 Bệ nhỏ Stieber (Trái) Cụm vỏ cơ cấu bánh cóc dẫn hướng lưỡi banh bên
trái tiến hoặc lùi

1 Bệ nhỏ Stieber (Phải) Cụm vỏ cơ cấu bánh cóc dẫn hướng lưỡi banh bên
phải tiến hoặc lùi

1 Bệ lớn Stieber (Trái) Cánh ngoài theo hình dạng giải phẫu, tạo điểm tựa
đòn bẩy cho phẫu trường bên trái

1 Bệ lớn Stieber (Phải) Cánh ngoài theo hình dạng giải phẫu, tạo điểm tựa
đòn bẩy cho phẫu trường bên phải

2 Tay quay Stieber Tay quay lắp rời dùng để đẩy hoặc rút các lưỡi banh
có cơ cấu bánh cóc bằng tay

1 Kim Stieber Dụng cụ chốt điều chỉnh chuyên dụng dùng để khóa
chắc hoặc nới lỏng các cụm bệ

2 Lưỡi banh có cơ cấu bánh cóc Stieber (Cỡ
4A)

Lưỡi banh kết cấu chịu lực cao, độ sâu trung bình (đi
kèm tay cầm Loại A hoặc Loại B)

2 Lưỡi banh có cơ cấu bánh cóc Stieber (Cỡ
5A)

Lưỡi banh kết cấu chịu lực cao, biên dạng sâu (đi
kèm tay cầm Loại A hoặc Loại B)

1 Hộp / Thùng bảo quản bảo vệ Hộp vận chuyển và bảo quản tiêu chuẩn có độ bền
cao

Kiểu kết nối
cơ khí

Biến thể tay cầm lưỡi banh Chi tiết phạm vi chuyển động

Cấu hình
chốt cố định
/ vĩnh viễn

Tay cầm Loại A Giới hạn chuyển động xoay của lưỡi banh trong một
mặt phẳng duy nhất

Đầu có rãnh
/ Có thể
hoán đổi

Tay cầm Loại B Cho phép xoay hoàn toàn trên nhiều mặt phẳng; lý
tưởng để nâng các bờ sườn khó nâng
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Dụng cụ banh cánh mũi
SKU RM-AR-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh cánh mũi Tổng chiều dài 15 cm, lưỡi

banh 22 × 13 mm
$29

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $29

Dụng cụ banh xương chũm Allport
SKU RM-AMR-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh xương chũm Allport Chiều dài tổng thể 10.2 cm,

chấu nhọn bố trí 4×4
$59

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$59

Dụng cụ banh môi trên Arnett Le Fort
SKU RM-ALFULR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh môi trên Arnett Le Fort Dụng cụ bộc lộ môi trên trong

phẫu thuật hàm mặt
$49

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng cho
từng sản phẩm

$49
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Dụng cụ banh mũi Aufricht Daniel
SKU RM-ADNR-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mũi Aufricht Daniel Tổng chiều dài 11 cm, lưỡi 50 ×

10 mm
$29

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$29

Dụng cụ banh mũi Aufricht
SKU RM-ANR-6IN-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Không có ống hút (tiêu chuẩn) RM-ANR-6IN-1-1 $59
Có ống hút RM-ANR-6IN-1-2 $199

Dụng cụ banh mũi Aufricht - Sợi quang
SKU RM-ANR-FO-1

GIÁ $149 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh mũi Aufricht - Sợi

quang
Chiều dài 6 ¼″ (15.9 cm), lưỡi banh lõm 7.0
mm, bó sợi dẫn sáng

1 Đầu nối dẫn sáng đa năng Phù hợp với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong
phòng mổ

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Dụng cụ banh mũi Aufricht Walter
SKU RM-AWNR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mũi Aufricht Walter Tổng chiều dài 13.5 cm, lưỡi

banh hai đầu kích thước 42 × 7
mm

$69

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$69

Dụng cụ banh mô và má Austin
SKU RM-ATCR-1

GIÁ $45 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mô và má Austin Dụng cụ banh trong miệng nhỏ

gọn, góc vuông
$45

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $45

Dụng cụ banh cổ lồi cầu Awty
SKU RM-ACNR-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh cổ lồi cầu Awty Chiều dài tổng thể 22 cm, lưỡi

banh lồi cầu dạng cong
$59

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$59
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Dụng cụ banh mũi Barsky
SKU RM-BNR-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mũi Barsky Chiều dài 3 ¾″ (9.5 cm), lưỡi

banh 10 × 55 mm
$64

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$64

Dụng cụ banh trong miệng Bauer móc khuyết
hàm dưới
SKU RM-BSNIOR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Không có bộ dẫn sáng (bên trái hoặc
bên phải)

RM-BSNIOR-1-1 $79

Có bộ dẫn sáng sợi quang (bên trái
hoặc bên phải)

RM-BSNIOR-1-2 $149

Dụng cụ banh tai Bellucci cho đường mổ trong
tai
SKU RM-BER-1

GIÁ $174 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi đặc với 2 răng tù RM-BER-1-1 $174
Lưỡi đặc với 2 răng nhọn RM-BER-1-2 $174
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Dụng cụ banh môi và má Bishop
SKU RM-BLCR-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh môi và má Bishop Chiều dài tổng thể 13.5 cm,

lưỡi banh ở hai đầu 27 mm
$24

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$24

Dụng cụ banh khí quản Bose
SKU RM-BOTR-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Hướng trái RM-BOTR-1-1 $29
Hướng phải RM-BOTR-1-2 $29

Dụng cụ banh khí quản Bose kiểu lò xo
SKU RM-BTR-ST-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh khí quản Bose kiểu lò
xo

Tổng chiều dài 7 cm, lưỡi cong
hoạt động bằng lò xo

$59

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$59
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Dụng cụ banh hàm dưới dạng rãnh Bremerich
SKU RM-BMCR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
18 cm RM-BMCR-1-1 $44
22.5 cm RM-BMCR-1-2 $49

Dụng cụ banh mũi hai đầu Cerkes
SKU RM-CDENR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ (10×7 mm & 15×7 mm) RM-CDENR-1-1 $69
Lớn (30×8 mm & 35×10 mm) RM-CDENR-1-2 $74

Dụng cụ banh mũi Cerkes có đối trọng - Dụng
cụ banh trụ mũi Gruber
SKU RM-CNRW-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh trụ mũi Cerkes / Gruber
có đối trọng

Lưỡi móc uốn theo giải phẫu
kèm đối trọng hình cầu được
hiệu chuẩn

$79

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$79
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Dụng cụ banh vết thương và má kết hợp
SKU RM-CWCR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh vết thương và má kết
hợp

Dụng cụ banh miệng và vết
thương hai đầu — 1

$69

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ — 1 $69

Dụng cụ banh lồi cầu
SKU RM-CONDR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8 mm × 27 mm RM-CONDR-1-1 $44
10 mm × 44 mm RM-CONDR-1-2 $49

Dụng cụ banh cánh mũi Converse hai đầu
SKU RM-CARDE-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Độ mở rộng 10 mm RM-CARDE-1-1 $49
Độ mở rộng 14 mm RM-CARDE-1-2 $54
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Dụng cụ banh mũi Converse
SKU RM-CNR-45-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Không có đèn sợi quang RM-CNR-45-1-1 $69
Có đèn sợi quang RM-CNR-45-1-2 $209

Dụng cụ banh mũi Converse, 10 cm
SKU RM-CNR-10CM-1

GIÁ $14 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
10 mm × 16 mm RM-CNR-10CM-1-1 $14
12 mm × 30 mm RM-CNR-10CM-1-2 $19
12 mm × 40 mm RM-CNR-10CM-1-3 $24
12 mm × 50 mm RM-CNR-10CM-1-4 $29

Dụng cụ banh / móc cánh mũi Cottle
SKU RM-CANR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Đầu bi bên trái — dài 14.0 cm, rộng
10 mm, chấu đầu bi ở bên trái

RM-CANR-1-1 $44

Đầu bi bên phải — dài 14.0 cm, rộng
10 mm, chấu đầu bi ở bên phải

RM-CANR-1-2 $44
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Dụng cụ banh mũi Cottle - 4 răng tù
SKU RM-CNR4BP-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mũi Cottle - 4 răng tù Chiều dài 6″ (15.0 cm), đầu

dạng cào rộng 10.0 mm, 4 răng
tù

$44

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$44

Móc banh Cottle 2 chấu
SKU RM-CRH2P-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Chấu đầu bi — dài 6 ¾″, rộng 12 mm RM-CRH2P-1-1 $49
Chấu đầu nhọn — dài 6 ¾″, rộng 12
mm

RM-CRH2P-1-2 $49

Dụng cụ banh má Cronin
SKU RM-CCR-ORAL-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh má Cronin Chiều dài tổng thể 16 cm, lưỡi

cong rộng 19 mm
$24

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$24
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Dụng cụ banh môi và lỗ mũi Cronin
SKU RM-CLNR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh môi và lỗ mũi Cronin Tổng chiều dài 6″ (15.2 cm), bề

rộng 14 mm, hai đầu
$49

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49

Dụng cụ banh xương hàm dưới dạng rãnh
Dumbach
SKU RM-DMCR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cong trái — 23 cm RM-DMCR-1-1 $49
Cong phải — 23 cm RM-DMCR-1-2 $49

Dụng cụ banh bên Dunn Dautrey
SKU RM-DDLR-135-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh bên Dunn Dautrey Tổng chiều dài 13.5 cm, lưỡi

banh bên gập góc
$29

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$29
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Dụng cụ banh Fisch có khớp
SKU RM-FRWJ-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
2 răng bên phải / bản có khía răng
cưa bên trái — 17 cm

RM-FRWJ-1-1 $109

2 răng bên trái / bản có khía răng cưa
bên phải — 17 cm

RM-FRWJ-1-2 $109

Dụng cụ banh cổ linh hoạt
SKU RM-FNR-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cấu hình 2 chấu — Đầu nhọn hoặc tù RM-FNR-1-1 $29
Cấu hình 3 chấu — Đầu nhọn hoặc tù RM-FNR-1-2 $34
Cấu hình 4 chấu — Đầu nhọn hoặc tù RM-FNR-1-3 $39

Dụng cụ banh Fomon
SKU RM-FMR-17-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản tiêu chuẩn — Chiều dài 17
cm, đầu hình cầu 5 × 10 mm, thép
không gỉ

RM-FMR-17-1-1 $44

Phiên bản cách điện — Chiều dài 17
cm, đầu hình cầu 5 × 10 mm, lớp phủ
điện môi

RM-FMR-17-1-2 $54
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Dụng cụ banh hút Gerbault Tebbett’s
SKU RM-GTSR-1

GIÁ $209 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
14 cm — Dụng cụ banh hút RM-GTSR-1-1 $194
18 cm — Dụng cụ banh hút — Tiêu
chuẩn

RM-GTSR-1-2 $209

Cấu hình Kết hợp hút & Sợi quang —
Dụng cụ banh với đầu 3 lỗ, đường hút
và bó sợi quang

RM-GTSR-1-3 $209

Dụng cụ banh Gifford-Jansen
SKU RM-GJR-115-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cấu hình 3×3 chấu — Đầu nhọn hoặc
tù

RM-GJR-115-1-1 $84

Cấu hình 4×4 chấu — Đầu nhọn hoặc
tù

RM-GJR-115-1-2 $89

Dụng cụ vén lưỡi gà Goodyear
SKU RM-GUR-18-1

GIÁ $34 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
6 1/4 in (15.9 cm) RM-GUR-18-1-1 $26
7 3/8 in (18.7 cm) — Tiêu chuẩn, lưỡi
vén 15 mm

RM-GUR-18-1-2 $34
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Dụng cụ banh tuyến giáp Green
SKU RM-GTR-223-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tuyến giáp Green Tổng chiều dài 22.3 cm, lưỡi

banh cong dạng vòng dây kim
loại rỗng, tay cầm dạng vòng
— 1

$44

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ — 1

$44

Dụng cụ banh Gruber dùng trong phẫu thuật
tạo hình mũi
SKU RM-GRR-NOSE-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Gruber dùng trong
phẫu thuật tạo hình mũi

Cấu hình móc kép rộng 10 mm,
cán dẹt — 1

$89

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ — 1

$89

Dụng cụ banh má Hajek
SKU RM-HCR-175-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh má Hajek Tổng chiều dài 17.5 cm, lưỡi

banh má không gây sang chấn,
tay cầm thoải mái — 1

$24

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ — 1

$24
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Dụng cụ banh mỏm vẹt Hargis kèm xích
SKU RM-HCRWC-1

GIÁ $49 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh mỏm vẹt Hargis Tổng chiều dài 19 cm, lưỡi banh mỏm vẹt

có khấc — 1
1 Xích banh tích hợp Xích mắt nối bằng thép không gỉ chịu lực

dài 20 cm — 1
1 Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm —

1

Dụng cụ banh thân xương hàm dưới Hargis
SKU RM-HMBR-17-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh thân xương hàm dưới
Hargis

Tổng chiều dài 17 cm, đầu móc
13 mm — 1

$44

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ — 1

$44

Dụng cụ banh mặt trong cành lên xương hàm
dưới Hargis
SKU RM-HMRR-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Hướng trái — 7 ¾″ (19.7 cm) RM-HMRR-1-1 $59
Hướng phải — 7 ¾″ (19.7 cm) RM-HMRR-1-2 $59
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Dụng cụ banh Helms
SKU RM-HLR-11-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Helms Tổng chiều dài 11 cm, 2 chấu

tù nhẵn, khóa vít
$109

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $109

Dụng cụ banh Henahan
SKU RM-HNHR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
17 cm (khoảng 6.7″) — Lưỡi đầu tù cỡ
2

RM-HNHR-1-1 $44

20 cm (khoảng 7.9″) — Lưỡi đầu tù cỡ
2

RM-HNHR-1-2 $49

Dụng cụ banh đường mổ trong tai Henner
SKU RM-HER-475-1

GIÁ $189 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
4 1/2 in (11.4 cm) RM-HER-475-1-1 $179
4 3/4 in (12.06 cm) — Tiêu chuẩn RM-HER-475-1-2 $189
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Dụng cụ banh cầm tay House
SKU RM-HHR-6IN-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh cầm tay House Chiều dài 6″ (15.24 cm), lưỡi

banh hai đầu 5×16 mm &
9×25 mm

$69

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$69

Móc banh khí quản Jackson
SKU RM-JTR-14-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Móc banh khí quản Jackson Tổng chiều dài 14 cm, đầu

nhọn gập góc 8.0 mm, tay cầm
phẳng

$29

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$29

Dụng cụ banh khí quản Jackson hai đầu
SKU RM-JTR-DE-17-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh khí quản Jackson hai
đầu

Tổng chiều dài 17 cm, lưỡi
banh hai đầu cong, mảnh

$39

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$39
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Dụng cụ banh xương chũm Jansen
SKU RM-JMR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
3″ RM-JMR-1-1 $69
3 ¼″ RM-JMR-1-2 $74
3 ⅝″ RM-JMR-1-3 $79
4″ RM-JMR-1-4 $84
4 ¼″ RM-JMR-1-5 $89
4 ½″ RM-JMR-1-6 $94

Dụng cụ banh tự giữ Jolls Friedman
SKU RM-JFSRR-1

GIÁ $94 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ Jolls Friedman Kích thước / Chi tiết: dài 6″

(15.24 cm), mỏ cong có cửa sổ,
khóa vít

$94

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng cho từng dụng cụ

$94

Dụng cụ vén mô mềm Kreidler
SKU RM-KSTR-21-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén mô mềm Kreidler Kích thước / Chi tiết: Tổng

chiều dài 21 cm, bản vén rộng
kích thước 5 × 20 mm · Số
lượng đi kèm: 1

$44

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng đi kèm: 1

$44
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Dụng cụ banh tuyến giáp Lahey
SKU RM-LTR-203-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tuyến giáp Lahey Kích thước / Chi tiết: tổng chiều

dài 20.3 cm (8″), lưỡi gập
vuông góc 25 mm có gờ giữ ·
Số lượng đi kèm: 1

$49

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng đi kèm: 1

$49

Dụng cụ banh Levasseur Merril
SKU RM-LMR-25-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Levasseur Merril Kích thước / Chi tiết: tổng chiều

dài 25 cm, lưỡi banh dạng rãnh
dùng trong cắt xương 12.5 / 27
mm · Số lượng đi kèm: 1

$69

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng đi kèm: 1

$69

Dụng cụ banh Levasseur Merril tích hợp sợi
quang
SKU RM-LMR-FO-1

GIÁ $139 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh Levasseur Merril tích

hợp sợi quang
Kích thước / Chi tiết: Chiều dài 25 cm, lưỡi
12.5 / 27 mm, bó sợi quang dẫn sáng · Số
lượng đi kèm: 1

1 Đầu chuyển cáp dẫn sáng đa năng Kích thước / Chi tiết: Kết nối với cáp dẫn
sáng tiêu chuẩn trong phòng mổ · Số lượng
đi kèm: 1

1 Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Số lượng đi kèm: 1
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Dụng cụ banh môi và má
SKU RM-LCR-26-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh môi và má Kích thước / Chi tiết: tổng chiều

dài 26 cm, lưỡi cong không gây
sang chấn, tay cầm dẹt · Số
lượng đi kèm: 1

$49

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: bao bì vận
chuyển riêng từng sản phẩm ·
Số lượng đi kèm: 1

$49

Dụng cụ banh lưỡi gà Lothrop
SKU RM-LUR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
17 cm RM-LUR-1-1 $44
25 cm RM-LUR-1-2 $49

Dụng cụ banh lưỡi gà Love
SKU RM-LUR-17-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi rộng 18 mm RM-LUR-17-1-1 $59
Lưỡi rộng 20 mm RM-LUR-17-1-2 $64
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Dụng cụ banh khí quản Luer chữ S
SKU RM-LSTR-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
10 cm RM-LSTR-1-1 $24
13 cm RM-LSTR-1-2 $29
14 cm RM-LSTR-1-3 $34

Dụng cụ banh khí quản Lukens
SKU RM-LTR-634-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh khí quản Lukens Kích thước / Chi tiết: chiều dài

6 ¾″ (17.1 cm), hai lưỡi gồm
lưỡi cong 10 mm & lưỡi gập góc
7 mm · Số lượng đi kèm: 1

$79

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng đi kèm: 1

$79

Dụng cụ banh xương hàm dưới dạng rãnh
SKU RM-MCR-17-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh xương hàm dưới dạng
rãnh

Kích thước / Chi tiết: tổng chiều
dài 17 cm, lưỡi banh dạng rãnh
rộng 8 mm · Số lượng kèm
theo: 1

$29

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng kèm theo: 1

$29
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Dụng cụ banh má và môi Martin-Simplex
SKU RM-MSCLR-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
10 cm RM-MSCLR-1-1 $24
4 ½ inches / 11 cm RM-MSCLR-1-2 $29

Dụng cụ banh tuyến giáp McBurney
SKU RM-MTR-19-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tiêu chuẩn — 7.5 in, lưỡi 16x10 mm RM-MTR-19-1-1 $49

Dụng cụ banh xoang hàm McCabe
SKU RM-MAR-658-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tiêu chuẩn — 6 5/8 in RM-MAR-658-1-1 $99
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Dụng cụ banh mặt trong ngành lên xương hàm
dưới và bờ ổ mắt
SKU RM-MRORR-29-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mặt trong ngành lên
xương hàm dưới và bờ ổ mắt

Kích thước / Chi tiết: tổng chiều
dài 29 cm, lưỡi cong theo giải
phẫu vùng sọ mặt · Số lượng
kèm theo: 1

$49

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng kèm theo: 1

$49

Dụng cụ banh mặt trong ngành lên xương hàm
dưới
SKU RM-MRR-195-1

GIÁ $99 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Phiên bản bên trái Tổng chiều dài: 19.5 cm · Vai trò lâm sàng

chính: Bảo vệ mô mềm phía trong khi phẫu
thuật chẻ dọc xương bên trái · Giá (USD):
$99.00

1 Phiên bản bên phải Tổng chiều dài: 19.5 cm · Vai trò lâm sàng
chính: Bảo vệ mô mềm phía trong khi phẫu
thuật chẻ dọc xương bên phải · Giá (USD):
$99.00

1 Bao / hộp bảo vệ Tổng chiều dài: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá
(USD): Đã bao gồm

Dụng cụ banh Millard Cottle có vòng xỏ ngón
tay
SKU RM-MCRFR-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Millard Cottle có vòng
xỏ ngón tay

Chiều dài 5.5 cm, lưỡi 2 móc
nhọn kích thước 5 × 12 mm,
vòng xỏ ngón tay

$24

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$24
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Dụng cụ banh Minnesota
SKU RM-MNR-55-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu tiêu chuẩn (không có ống hút) RM-MNR-55-1-1 $39
Mẫu có ống hút RM-MNR-55-1-2 $49

Dụng cụ banh trụ trước amidan Mollison
SKU RM-MAPR-22-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh trụ trước amidan
Mollison

Tổng chiều dài 22 cm, hai lưỡi
mảnh 10 mm, tay cầm gập góc

$44

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$44

Dụng cụ banh Mollison
SKU RM-MLR-155-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Mollison Tổng chiều dài 15.5 cm, răng

nhọn 4×4, khóa cóc
$99

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$99
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Dụng cụ banh niêm mạc-màng xương
SKU RM-MPR-ORAL-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh niêm mạc-màng xương Dụng cụ banh trong miệng cầm

tay, lưỡi cong không gây sang
chấn, tay cầm dẹt

$54

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$54

Dụng cụ vén da mũi
SKU RM-NSR-6IN-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén da mũi Tổng chiều dài 6″ (15 cm), lưỡi

cong rộng 16 mm, tay cầm
theo công thái học

$44

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$44

Dụng cụ banh và dẫn hướng dao Neivert
SKU RM-NKGR-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — 6 3/4 in RM-NKGR-1-1 $39
Tiêu chuẩn — 7 3/4 in RM-NKGR-1-2 $44
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Dụng cụ banh ổ răng Obwegeser
SKU RM-OAR-22-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh ổ răng Obwegeser Tổng chiều dài 22 cm, lưỡi

banh ổ răng cong có khấc
$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $49

Dụng cụ banh cằm Obwegeser
SKU RM-OCR-16-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh cằm Obwegeser Tổng chiều dài 16 cm, lưỡi

banh cằm cong hình yên ngựa
$44

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $44

Dụng cụ banh xương hàm dưới dạng rãnh
Obwegeser
SKU RM-OMCR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Kích thước rãnh 8 mm RM-OMCR-1-1 $44
Kích thước rãnh 10 mm RM-OMCR-1-2 $49

DỤNG CỤ BANH TAI MŨI HỌNG 120



DỤNG CỤ BANH TAI MŨI HỌNG

Dụng cụ banh bờ xương hàm dưới Obwegeser
SKU RM-OMRR-20-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh bờ xương hàm dưới
Obwegeser

Tổng chiều dài 20 cm, lưỡi
banh cong ôm bờ xương hàm
dưới

$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49

Dụng cụ banh gai mũi Obwegeser
SKU RM-ONSR-22-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh gai mũi Obwegeser Tổng chiều dài 22 cm, lưỡi

banh gai mũi có khấc
$49

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49

Dụng cụ banh cành lên xương hàm dưới
Obwegeser
SKU RM-ORR-22-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh cành lên xương hàm
dưới Obwegeser

Tổng chiều dài 22 cm, lưỡi
banh cành lên cong theo giải
phẫu

$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $49
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Dụng cụ banh mô mềm Obwegeser
SKU RM-OSTR-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mô mềm Obwegeser Tổng chiều dài 8 ¾″ (22.2 cm) $39
Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $39

Dụng cụ banh má Orringer
SKU RM-OCR-4IN-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh má Orringer Dài 4″ (10.16 cm), rộng 3″ (8

cm), dây lò xo tự giữ
$49

Túi bọc / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $49

Dụng cụ banh tự giữ Paparella-Weitlaner
SKU RM-PWSRR-5IN-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ
Paparella-Weitlaner

Tổng chiều dài 5″ (12.7 cm),
răng banh 2×2 (13 mm), độ
mở 33 mm, khóa bánh cóc

$89

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$89
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Dụng cụ banh vùng chân bướm trong miệng
Petri
SKU RM-PPIOR-23-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh vùng chân bướm trong
miệng Petri

Tổng chiều dài 23 cm, bản
banh vùng chân bướm rộng
25.5 mm

$79

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$79

Dụng cụ banh vùng chân bướm trong miệng
Petri tích hợp sợi quang
SKU RM-PPIOR-FO-23-1

GIÁ $149 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh vùng chân bướm

trong miệng Petri tích hợp sợi
quang

Chiều dài 23 cm, lưỡi banh rộng 25.5 mm,
bó sợi quang chiếu sáng

1 Đầu chuyển cáp dẫn sáng đa năng Kết nối với cáp dẫn sáng tiêu chuẩn trong
phòng mổ

1 Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh bờ lỗ mũi hình lê
SKU RM-PRR-17-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — 17 cm RM-PRR-17-1-1 $44
Tiêu chuẩn — 18.5 cm, lưỡi 45×7 mm RM-PRR-17-1-2 $49
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Ban vén tự giữ Plester
SKU RM-PSRR-109-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu tiêu chuẩn tháo rời — 4″, 5″
(khoảng 11 cm), mấu mảnh bán sắc,
bản banh đặc bên trái hoặc bên phải

RM-PSRR-109-1-1 $109

Mẫu mấu siêu mảnh 2:2 — 11 cm
hoặc 13 cm, dãy mấu siêu mảnh bất
đối xứng 2×2

RM-PSRR-109-1-2 $109

Mẫu bất đối xứng 3 mấu bên trái — 13
cm, 3 mấu bán sắc bên trái với bản
banh nhẵn bên phải

RM-PSRR-109-1-3 $109

Dụng cụ banh cành lên xương hàm dưới
SKU RM-RR-MAX-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — 17 cm, lưỡi 11/15×70 mm RM-RR-MAX-1-1 $59
Tiêu chuẩn — 22 cm, lưỡi 11×70 mm RM-RR-MAX-1-2 $69
Lớn — 22 cm, lưỡi 12/22×70 mm RM-RR-MAX-1-3 $79

Dụng cụ banh lồi cầu Reich
SKU RM-RCR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Chiều dài tổng thể 18 cm — kiểu gập
góc 80° hoặc 110°

RM-RCR-1-1 $49

Chiều dài tổng thể 19 cm — kiểu gập
góc 80° hoặc 110°

RM-RCR-1-2 $59
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Dụng cụ banh sống mũi Sailer
SKU RM-SNBR-235-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh sống mũi Sailer Tổng chiều dài 23.5 cm, lưỡi

cong 15–20 mm × 50 mm
$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$49

Dụng cụ banh gai mũi Sailer
SKU RM-SNSR-49-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh gai mũi Sailer Dụng cụ banh cầm tay với lưỡi

có khấc ôm gai mũi, tay cầm
dẹt

$49

Ống bọc / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$49

Dụng cụ banh mô mềm Sailer
SKU RM-SSTR-15-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — 15 cm, lưỡi banh 7×25 mm RM-SSTR-15-1-1 $39
Tiêu chuẩn — 15 cm, lưỡi banh 10×35
mm

RM-SSTR-15-1-2 $44

Vừa–lớn — 15 cm, lưỡi banh 12×55
mm

RM-SSTR-15-1-3 $49

Lớn — 15 cm, lưỡi banh 14×70 mm RM-SSTR-15-1-4 $54
Rất lớn — 15 cm, lưỡi banh 16×80
mm

RM-SSTR-15-1-5 $59
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Dụng cụ banh cổ lồi cầu Salzburg
SKU RM-SCNR-225-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản bên phải — chiều dài 22.5
cm, lưỡi banh cổ lồi cầu cong phải

RM-SCNR-225-1-1 $49

Phiên bản bên trái — chiều dài 22.5
cm, lưỡi banh cổ lồi cầu cong trái

RM-SCNR-225-1-2 $49

Dụng cụ banh bờ xương hàm dưới Salzburg
SKU RM-SMRR-23-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh bờ xương hàm dưới
Salzburg

Tổng chiều dài 23 cm, lưỡi
banh bờ xương hàm dưới dạng
cong

$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49

Dụng cụ banh mô mềm Salzburg
SKU RM-SSTR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản 13 cm — Lưỡi nhẵn, một
đầu

RM-SSTR-1-1 $44

Phiên bản 14 cm — Lưỡi nhẵn, một
đầu

RM-SSTR-1-2 $49
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Dụng cụ banh Schuknecht Fisch
SKU RM-SFR-13-1

GIÁ $114 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
2 răng (bố trí 2:2) — dài 13 cm, răng
bán sắc 2:2, có thể tháo rời

RM-SFR-13-1-1 $114

3 răng (bố trí 3:3) — dài 13 cm, răng
bán sắc 3:3, có thể tháo rời

RM-SFR-13-1-2 $124

Dụng cụ banh Shea có bộ dẫn sáng sợi quang
SKU RM-SRFOG-22-1

GIÁ $139 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh Shea có bộ dẫn sáng

sợi quang
Chiều dài 22 cm, lưỡi rộng 14.5 mm, bó sợi
dẫn sáng tích hợp

1 Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa
năng

Kết nối với cáp sợi quang phòng mổ tiêu
chuẩn

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh mũi Sheen dạng gập góc
SKU RM-SNRA-65-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mũi Sheen dạng gập
góc

Chiều dài tổng thể 6 ½″ (165
mm), lưỡi đặc 10 mm, khung
gập góc

$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng cho
từng dụng cụ

$49
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Dụng cụ banh khuyết hàm dưới
SKU RM-SNR-22-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh khuyết hàm dưới Tổng chiều dài 22 cm, lưỡi lõm

9.5 / 16 mm, đầu gập hoàn
toàn

$64

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$64

Dụng cụ banh khuyết hàm dưới có bộ dẫn sáng
sợi quang
SKU RM-SNRFOG-22-1

GIÁ $139 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh khuyết hàm dưới có

bộ dẫn sáng sợi quang
Chiều dài 22 cm, lưỡi banh 9.5 / 16 mm,
kênh dẫn sáng sợi quang

1 Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa
năng

Kết nối với cáp sợi quang phòng mổ tiêu
chuẩn

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh Sistrunk
SKU RM-STR-153-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Sistrunk Chiều dài tổng thể 15.3 cm,

lưỡi hai đầu ⅜″ (9.5 mm), tay
cầm phẳng

$49

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$49
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Ban tự giữ Snitman dùng cho đường mổ trong
tai
SKU RM-SSER-108-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Ban tự giữ Snitman dùng cho đường
mổ trong tai

Tổng chiều dài 10.8 cm, chấu
nhọn 3×3, khóa bánh cóc

$99

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$99

Dụng cụ banh hai đầu Sternberg
SKU RM-SDER-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
14 cm tiêu chuẩn — Các đầu dây hình
chữ U hướng ngược nhau

RM-SDER-1-1 $24

37 cm tầm với mở rộng — Các đầu
dây hình chữ U hướng ngược nhau

RM-SDER-1-2 $34

Dụng cụ banh mũi có vòng xoay
SKU RM-SRNR-11-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mũi có vòng xoay Tổng chiều dài 11 cm, lưỡi rộng

8 mm, vòng xoay 360°
$59

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $59
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Dụng cụ banh mũi Terry
SKU RM-TNR-6IN-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mũi Terry Tổng chiều dài 6″ (152 mm),

lưỡi 5 × 46 mm, tay cầm công
thái học

$44

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$44

Dụng cụ banh dạng dải dễ uốn Tessier
SKU RM-TMRR-22-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi bản hẹp — Chiều dài 22 cm,
dạng thìa bản hẹp dễ uốn — Thăm dò
sàn ổ mắt, tiếp cận góc mắt trong,
phẫu thuật sọ mặt nhi khoa

RM-TMRR-22-1-1 $44

Lưỡi bản vừa — Chiều dài 22 cm, dạng
thìa bản vừa dễ uốn — Bộc lộ bờ ổ
mắt tiêu chuẩn, cắt xương cung gò
má và xương hàm trên

RM-TMRR-22-1-2 $44

Lưỡi bản rộng — Chiều dài 22 cm,
dạng thìa bản rộng dễ uốn — Bóc
nâng vạt trán diện rộng, tiếp cận qua
đường rạch vành và che chắn nhãn
cầu

RM-TMRR-22-1-3 $44

Bộ gồm ba dụng cụ — Kết hợp bản
hẹp, bản vừa & bản rộng — Bộ khay
dụng cụ dễ uốn hoàn chỉnh cho phẫu
thuật sọ mặt, dùng cho mọi hành lang
tiếp cận xương mặt

RM-TMRR-22-1-4 $94

Móc/Dụng cụ banh khí quản
SKU RM-THR-6IN-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tiêu chuẩn — 6 in, 15.2 cm RM-THR-6IN-1-1 $29
Lớn — 7 in, 18 cm RM-THR-6IN-1-2 $34
Rất lớn — 7.5 in, 19 cm RM-THR-6IN-1-3 $39
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Dụng cụ banh mô mềm Wassmund
SKU RM-WSTR-21-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh mô mềm Wassmund Chiều dài tổng thể 21 cm, lưỡi

nhẵn 33 × 20 mm, tay cầm dẹt
$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $49

Dụng cụ banh Williger
SKU RM-WLR-13-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Williger (3 chấu) — 13
cm

RM-WLR-13-1-1 $79

Dụng cụ banh Williger (4 chấu) — 13
cm

RM-WLR-13-1-2 $89

Banh tự giữ Wullstein Weitlaner
SKU RM-WWSRR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cỡ nhỏ gọn (4″, 4 ¼″, 4 ½″) — Thẳng /
Cong; 2×2 hoặc 2×3 răng

RM-WWSRR-1-1 $44

Cỡ trung bình (5 ⅛″, 5.5″, 6″, 6 ½″) —
Thẳng / Cong; 2×3, 3×3 hoặc 3×4
răng

RM-WWSRR-1-2 $59

Cỡ dài (8″, 9 ½″, 10″) — Thẳng / Cong;
3×3 hoặc 3×4 răng

RM-WWSRR-1-3 $79
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Bộ banh FK (Feyh-Kastenbauer)
SKU RM-FK-1

GIÁ $4,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Khung cơ bản FK-WO TORS kèm bộ chuyển
tiếp

Cụm khung kết cấu chính

1 Bộ chuyển tiếp cho khung cơ bản FK-WO
TORS

Bộ chuyển tiếp kết nối gá lắp

1 Bộ chuyển tiếp cho kẹp gắp khối u hoặc
ống hút

Bộ chuyển tiếp gá lắp dụng cụ phụ

1 Kẹp cáp dẫn sáng Kết nối cáp ở bên
2 Dụng cụ banh má Dạng cong
1 Ống hút khói 4.0 × 170 mm
10 pcs Miếng bảo vệ răng Không chứa latex, không thể hấp tiệt khuẩn
1 Lưỡi banh hàm dưới 11 cm
1 Lưỡi banh thanh quản 17 cm, dạng lõm
1 Lưỡi đè lưỡi Dạng cong
1 Lưỡi đè lưỡi Dạng cong, hở bên phải
1 Lưỡi đè lưỡi Dạng cong, hở bên trái
1 Lưỡi banh TORS theo thiết kế

Weinstein-O’Malley
Hình dạng TORS tiêu chuẩn

2 Lưỡi banh TORS nhỏ, bên trái Cấu hình nhỏ gọn cho bên trái
2 Lưỡi banh TORS nhỏ, bên phải Cấu hình nhỏ gọn cho bên phải
1 Hộp tiệt khuẩn Khay định hình cho bộ FK-WO TORS
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Dụng cụ banh dạng vuốt gấu Anderson
SKU RM-ABCR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
3 vuốt nhọn, 4 ¾″ (12.1 cm) RM-ABCR-1-1 $49
5 vuốt nhọn, 4 ¾″ (12.1 cm) RM-ABCR-1-2 $59

Dụng cụ banh Biggs dùng trong phẫu thuật
căng da mặt (xóa nếp nhăn)
SKU RM-BFLR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Biggs dùng trong phẫu
thuật căng da mặt (xóa nếp nhăn)

Chiều dài 8″ (20.3 cm), lưỡi
banh có cửa sổ 5.2 cm

$79

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng cho
từng dụng cụ

$79

Dụng cụ banh căng da mặt Biggs, tích hợp sợi
quang
SKU RM-BFLR-FO-1

GIÁ $99 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh căng da mặt Biggs,

tích hợp sợi quang
Chiều dài 9″ (229 mm), lưỡi banh 52 mm,
bó sợi quang

1 Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa
năng

Tương thích với đầu nối Storz, Olympus,
Wolf, ACMI

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs bản hẹp
SKU RM-BMRN-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs bản
hẹp

Chiều dài 6″ (15.2 cm), lưỡi
cong bản hẹp 3 cm

$89

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$89

Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs tiêu chuẩn
SKU RM-BMRS-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs tiêu
chuẩn

Chiều dài 8″ (20.3 cm), lưỡi
rộng 50.0 mm

$69

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$69

Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs, chiếu sáng sợi
quang
SKU RM-BMRFO-1

GIÁ $239 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs,

chiếu sáng sợi quang
Lưỡi banh có cửa sổ rộng 50 mm, bộ dẫn
sáng, ống hút

1 Đầu nối cáp dẫn sáng đa năng Kết nối với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong
phòng mổ

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Móc banh ngón tay Blair
SKU RM-BFR-1

GIÁ $94 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Đầu 4 chấu tù RM-BFR-1-1 $94
Đầu 4 chấu nhọn RM-BFR-1-2 $94

Dụng cụ banh vú Engler
SKU RM-BER-OPT-1

GIÁ $139 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh vú Engler Lưỡi 65 × 12 mm với bó sợi quang tích hợp
1 Đầu nối cáp chiếu sáng đa năng Kết nối với cáp chiếu sáng tiêu chuẩn trong

phòng mổ
1 Ống bọc / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh ổ mắt Clodius
SKU RM-COR-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh ổ mắt Clodius Dụng cụ banh cầm tay dùng

trong phẫu thuật quanh ổ mắt
và tạo hình mi mắt

$24

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$24

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 135



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH

Dụng cụ banh nâng cung mày qua đường rạch
vành
SKU RM-CBLR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh nâng cung mày qua
đường rạch vành

Chiều dài 7 ¼″ (18.4 cm), đầu
cào 70.0 mm, 7 răng nhọn

$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49

Dụng cụ banh da và mô Curtin
SKU RM-CSTR-SKIN-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh da và mô Curtin Tổng chiều dài 14 cm, đầu rộng

15.0 mm, 6 răng nhọn
$49

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49

Dụng cụ banh thần kinh vùng trán nội soi
Daniel
SKU RM-DEFNR-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh thần kinh vùng trán nội
soi Daniel

Tầm với 9 ¾″ (17 cm), đầu
cong trái

$54

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng lẻ $54
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Dụng cụ vén mi mắt Desmarres
SKU RM-DER-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản Tiêu chuẩn — Chiều dài 5
½″ (14 cm), lưỡi hình yên ngựa bằng
thép không gỉ — Vén mi mắt và bảo
vệ nhãn cầu thường quy

RM-DER-1-1 $49

Phiên bản Cách điện — Chiều dài 5 ½″
(14 cm), lớp phủ polymer điện môi —
An toàn trong phẫu thuật điện khi đốt
và cắt bằng sóng cao tần

RM-DER-1-2 $79

Banh phẫu thuật tạo hình nội soi EMORY
SKU RM-EEPR-1

GIÁ $309 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Banh phẫu thuật tạo hình nội soi
EMORY

Chiều dài 10″ (254 mm), đầu
lưỡi 1″ (25.4 mm), kênh ống nội
soi 10 mm

$309

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $309
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Dụng cụ banh vú Epstein
SKU RM-EBR-1

GIÁ $244 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ

90 x 27 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-1 $204
110 x 27 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-2 $214
140 x 27 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-3 $224
150 x 25 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-4 $234
150 x 30 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-5 $244
150 x 36 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-6 $254
160 x 27 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-7 $264
180 x 25 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-8 $274
190 x 36 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-9 $284
220 x 27 mm (Dài x Rộng) RM-EBR-1-10 $294

Dụng cụ banh nâng ngực Ferreira
SKU RM-FBAR-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh nâng ngực Ferreira Cán dài 5 ⅛″ (130 mm), lưỡi

cong thuôn 25 × 171 mm
$99

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$99
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Dụng cụ banh nâng ngực Ferreira - Sợi quang
SKU RM-FBAR-FO-1

GIÁ $129 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh nâng ngực Ferreira -

Sợi quang
Chiều dài 5 ⅛″, lưỡi cong 25 × 171 mm, bó
sợi quang

1 Đầu nối cáp ánh sáng đa năng Kết nối với cáp ánh sáng tiêu chuẩn trong
phòng mổ

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh căng da mặt Ferreira
SKU RM-FFLR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh căng da mặt Ferreira Tổng chiều dài 4 ¼″ (108 mm),

lưỡi cong rộng 22 mm
$49

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$49

Dụng cụ banh căng da mặt Ferreira có chiếu
sáng sợi quang
SKU RM-FFOFLR-1

GIÁ $99 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh căng da mặt Ferreira

có chiếu sáng sợi quang
Chiều dài 4 ¼″ (108 mm), lưỡi banh 22 mm,
bó sợi quang

1 Đầu nối cáp dẫn sáng đa năng Kết nối với cáp dẫn sáng tiêu chuẩn trong
phòng mổ

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Dụng cụ banh căng da mặt Freeman
SKU RM-FFLR-SERIES-1

GIÁ $62 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
20 mm – 22 mm — Thẳng RM-FFLR-SERIES-1-1 $62
20 mm – 22 mm — Cong hoàn toàn RM-FFLR-SERIES-1-2 $64
35 mm – 36 mm — Thẳng RM-FFLR-SERIES-1-3 $66
35 mm – 36 mm — Cong hoàn toàn RM-FFLR-SERIES-1-4 $68
37 mm – 38 mm — Thẳng RM-FFLR-SERIES-1-5 $70
37 mm – 38 mm — Cong hoàn toàn RM-FFLR-SERIES-1-6 $72

Dụng cụ banh vạt Freeman
SKU RM-FFR-8-1

GIÁ $19 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Rộng ½″ (12 mm) — Cong hoặc thẳng RM-FFR-8-1-1 $19
Rộng 1″ (24 mm) — Cong hoặc thẳng RM-FFR-8-1-2 $24

Dụng cụ banh vạt Freeman có chiếu sáng sợi
quang
SKU RM-FFR-FO-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi rộng 13 mm — Chiều dài tổng
thể 8″, lưỡi 13 mm, bó sợi quang

RM-FFR-FO-1-1 $89

Lưỡi rộng 25 mm — Chiều dài tổng
thể 8″, lưỡi 25 mm, bó sợi quang

RM-FFR-FO-1-2 $94
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Dụng cụ banh da dạng cào mini Freeman
SKU RM-FMRR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh da dạng cào mini
Freeman

Dài 4 ¾″ (12.0 cm), đầu rộng
1″, 4 răng nhọn — 1

$44

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ — 1

$44

Móc banh da dạng cào Freeman
SKU RM-FRR-7-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Móc cào rộng 22 mm — 7″ (18 cm) RM-FRR-7-1-1 $44
Móc cào rộng 38 mm — 7″ (18 cm) RM-FRR-7-1-2 $49

Dụng cụ banh cơ mông Gonzalez hình chữ L
SKU RM-GGLR-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
18.1 cm (18 cm) — 20 mm RM-GGLR-1-1 $39
20.0 cm — 20 mm RM-GGLR-1-2 $44

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 141



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH

Dụng cụ banh mông Gonzalez hình chữ S
SKU RM-GGSR-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
18.1 cm (18 cm) — 20 mm RM-GGSR-1-1 $39
20.0 cm — 20 mm RM-GGSR-1-2 $44

Banh vết mổ dạng cào Gorney
SKU RM-GRR-3IN-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
3 in (7.5 cm), rộng 38 mm — Tiêu
chuẩn

RM-GRR-3IN-1-1 $49

4 1/4 in (10.8 cm), rộng 38 mm RM-GRR-3IN-1-2 $59

Dụng cụ banh phẫu thuật bàn tay Hayes
SKU RM-HHR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
5 ¼″ (13.3 cm) RM-HHR-1-1 $49
5 ½″ (14.0 cm) RM-HHR-1-2 $59
6 ¼″ (15.9 cm) RM-HHR-1-3 $69
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Dụng cụ banh đầu xa Hoyos
SKU RM-HDR-1

GIÁ $349 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản ngắn 7.5 cm — 7.5 cm
(khoảng 3.0″)

RM-HDR-1-1 $349

Phiên bản dài 15.0 cm — 15.0 cm
(khoảng 6.0″)

RM-HDR-1-2 $399

Dụng cụ banh vạt phía gần Hoyos
SKU RM-HPR-20-1

GIÁ $499 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh vạt phía gần Hoyos Tổng chiều dài 20 cm, tay cầm

tích hợp TC, lưỡi banh cong
phía gần

$499

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $499

Dụng cụ banh Hoyos Remora
SKU RM-HRR-1

GIÁ $499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh Hoyos Remora Lưỡi banh cong có răng cưa, bó sợi quang

tích hợp, ống hút
1 Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa

dụng
Kết nối với các nguồn sáng sợi quang tiêu
chuẩn trong phòng mổ

1 Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Dụng cụ banh Kasden hai đầu mảnh
SKU RM-KDEDR-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Kasden hai đầu mảnh Kích thước / Chi tiết: tổng chiều

dài 6 ½″ (16.5 cm), hai lưỡi
mảnh, tay cầm bằng nhôm

$29

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng cho từng dụng cụ

$29

Dụng cụ banh cách điện hai đầu Kawamoto
SKU RM-KDEIR-1

GIÁ $34 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh cách điện hai đầu
Kawamoto

Kích thước / Chi tiết: chiều dài
6″ (152 mm), lưỡi cách điện
hình chữ L kích thước 14 × 16
mm

$34

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ

$34

Dụng cụ banh túi lệ Knapp
SKU RM-KLSR-1

GIÁ $39 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 1 răng móc (móc đơn) Chiều rộng có sẵn: 5.0 mm · Thân và đầu

móc có sẵn: cứng hoặc mềm dẻo (nhọn / tù)
· Giá (USD): $39.00 – $49.00

1 2 răng móc Chiều rộng có sẵn: 5.0 mm hoặc 6.0 mm ·
Thân và đầu móc có sẵn: cứng hoặc mềm
dẻo (nhọn / tù) · Giá (USD): $39.00 – $49.00

1 3 răng móc Chiều rộng có sẵn: 6.0 mm hoặc 8.0 mm ·
Thân và đầu móc có sẵn: cứng hoặc mềm
dẻo (nhọn / tù) · Giá (USD): $39.00 – $49.00

1 4 răng móc Chiều rộng có sẵn: 6.0 mm hoặc 8.0 mm ·
Thân và đầu móc có sẵn: cứng hoặc mềm
dẻo (nhọn / tù) · Giá (USD): $39.00 – $49.00

1 Bao / hộp bảo vệ Chiều rộng có sẵn: bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Thân và đầu móc có sẵn: — · Giá
(USD): đã bao gồm
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Dụng cụ banh tự giữ Knapp
SKU RM-KSRR-10-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ Knapp Kích thước / Chi tiết: Tổng

chiều dài 10 cm, chiều rộng 26
mm, răng bố trí 4×4
(thẳng/gập góc, nhọn/tù) · Vai
trò lâm sàng chính: Bộc lộ túi lệ
và đường rạch vi phẫu bằng cơ
chế tự giữ · Giá (USD): $79.00

$79

Bao bảo vệ / Hộp Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển tiêu chuẩn · Vai trò lâm
sàng chính: — · Giá (USD): Đã
bao gồm

$79

Dụng cụ banh vết mổ Logan
SKU RM-LWS-4CM-1

GIÁ $199 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung thanh dẫn hướng cóc phía

dưới
Khung ray nền chính đóng vai trò dẫn
hướng khi banh rộng các bờ mô

1 Giá đỡ tay banh dạng trượt Bộ phận giá đỡ di động có thể điều chỉnh
theo chiều ngang dọc theo ray

2 Cơ cấu điều chỉnh vít Các cơ cấu vít khóa chính xác để dịch
chuyển và cố định tay banh tại vị trí mong
muốn

2 Đầu banh có răng Đầu ngàm chống trượt với 3 × 3 răng nhọn
cong ra ngoài

1 Hộp / Bao bì bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh vú Marx
SKU RM-MBR-27-1

GIÁ $119 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh vú Marx Kích thước / Chi tiết: tổng chiều

dài 27 cm, lưỡi cong 30 × 125
mm · Số lượng đi kèm: 1

$119

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng dụng cụ · Số
lượng đi kèm: 1

$119
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Dụng cụ banh vạt Maxwell
SKU RM-MFR-4IN-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cấu hình rộng 22 mm RM-MFR-4IN-1-1 $29
Cấu hình rộng 38 mm RM-MFR-4IN-1-2 $34

Móc da/banh phẫu thuật Meyerding
SKU RM-MSHR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
16 cm (khoảng 6.3″) RM-MSHR-1-1 $44
22.86 cm (9.0″) RM-MSHR-1-2 $49

Dụng cụ banh dạng cào Miller
SKU RM-MRR-514-1

GIÁ $39 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Kiểu đầu tù Kích thước / Chi tiết: chiều dài 5 ¼″, chiều

rộng 15 mm, 9 răng tù · Vai trò lâm sàng
chính: Nâng vạt da an toàn, không có nguy
cơ đâm thủng · Giá (USD): $39.00

1 Kiểu đầu nhọn Kích thước / Chi tiết: chiều dài 5 ¼″, chiều
rộng 15 mm, 9 răng nhọn · Vai trò lâm sàng
chính: Bám chắc, không trượt trên lớp bì
đặc và mạc xơ · Giá (USD): $39.00

1 Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá
(USD): Đã bao gồm
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Dụng cụ banh da Moberg
SKU RM-MSR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản 17 cm RM-MSR-1-1 $44
Phiên bản 18 cm RM-MSR-1-2 $49

Dụng cụ banh hai đầu Ragnell-Davis
SKU RM-RDDR-49-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16
cm (Dẹt / Tròn)

RM-RDDR-49-1-1 $49

3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16
cm (Dẹt / Tròn)

RM-RDDR-49-1-2 $49

4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16
cm (Dẹt / Tròn)

RM-RDDR-49-1-3 $49

Dụng cụ banh vú dạng vòng có chiếu sáng sợi
quang
SKU RM-RBR-FO-339-1

GIÁ $339 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh vú dạng vòng có

chiếu sáng sợi quang
Dụng cụ banh vú cầm tay, lưỡi banh dạng
vòng, bó sợi dẫn sáng tích hợp

1 Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa
năng

Kết nối với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong
phòng mổ

1 Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Dụng cụ banh Rollet
SKU RM-RLR-5IN-1

GIÁ $39 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tiêu chuẩn — 13 cm, 4 răng nhọn,
đầu 4.5 mm

RM-RLR-5IN-1-1 $39

Cỡ lớn — 13.5 cm, 4 răng, đầu 7.0
mm

RM-RLR-5IN-1-2 $44

Dụng cụ banh bụng Saldanha-Solz
SKU RM-SSAR-235-1

GIÁ $199 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh bụng Saldanha-Solz Tổng chiều dài 23.5 cm, lưỡi

cong tối ưu cho mô
$199

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $199

Dụng cụ banh nội soi Sculpo
SKU RM-SER-180-1

GIÁ $229 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh nội soi Sculpo Lưỡi 180 × 25 mm, van khóa, tay cầm mạ

vàng
1 Vít khóa kênh đặt ống nội soi Lắp giữ chắc chắn ống nội soi 5 mm hoặc

10 mm
1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Dụng cụ banh da Sisson
SKU RM-SSR-105-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh da Sisson Tổng chiều dài 10.5 cm, móc

có chấu nhọn 1×1, cán phẳng
$84

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$84

Dụng cụ banh dây lò xo
SKU RM-SWR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
8.6 cm – 8.9 cm — 1×1, 3×3 hoặc
4×4 răng

RM-SWR-1-1 $44

11.5 cm – 13.0 cm — 1×1, 3×3 hoặc
4×4 răng

RM-SWR-1-2 $48

22.8 cm cỡ lớn — 1×1, 3×3 hoặc 4×4
răng

RM-SWR-1-3 $60

Dụng cụ banh căng da cổ Talei "Benetrator 2"
SKU RM-TNRB2-9IN-1

GIÁ $159 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh căng da cổ Talei
“Benetrator 2”

Tổng chiều dài 9″ (22.86 cm),
lưỡi cong rộng, ống hút tích
hợp

$159

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$159

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 149



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH

Dụng cụ banh căng da cổ Talei bản hẹp “Le
Petit Benetrator”
SKU RM-TNR-9IN-1

GIÁ $159 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh căng da cổ Talei bản
hẹp “Le Petit Benetrator”

Chiều dài tổng thể 9″ (22.86
cm), lưỡi cong siêu hẹp, tay
cầm phẳng

$159

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$159

Dụng cụ banh vú Tebbetts
SKU RM-TBR-64-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
9 cm × 24 mm — Có răng hoặc không
răng — Tiếp cận qua nếp dưới vú, bóc
tách khoang qua đường quanh quầng
vú

RM-TBR-64-1-1 $64

15 cm × 24 mm — Có răng hoặc
không răng — Tạo khoang sâu dưới cơ
ngực và nâng ngực qua đường nách

RM-TBR-64-1-2 $64

Dụng cụ banh vú hai đầu Tebbetts
SKU RM-TDEBR-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản dài 23 cm — lưỡi dài 37×70
mm / lưỡi ngắn 22×54 mm — Nâng
ngực tiêu chuẩn qua đường nếp dưới
vú và bóc tách khoang đặt túi ngực
qua đường quanh quầng vú

RM-TDEBR-1-1 $69

Chiều dài tiếp cận 31 cm (12.25″) —
lưỡi dài 37×70 mm / lưỡi ngắn 22×54
mm — Tạo khoang sâu dưới cơ ngực,
nâng ngực qua đường nách và phẫu
thuật chỉnh sửa tạo hình vú

RM-TDEBR-1-2 $89
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Banh nâng ngực Tebbetts có chiếu sáng sợi
quang
SKU RM-TFOBAR-1

GIÁ $259 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Không kèm nguồn sáng — 13 kích
thước tùy chọn (Có/Không răng) —
Đầu chuyển cáp sợi quang đa dụng
(Storz/Wolf/Olympus/ACMI)

RM-TFOBAR-1-1 $259

Kèm nguồn sáng LED không dây — 13
kích thước tùy chọn (Có/Không răng)
— Bộ đèn LED không dây chạy pin
(pin AA, có thể tiệt khuẩn bằng khí)

RM-TFOBAR-1-2 $335

Banh nâng ngực Tebbetts có chiếu sáng sợi
quang, tay cầm đôi
SKU RM-TFOBARDH-1

GIÁ $259 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Không kèm nguồn sáng — 13 kích
thước tùy chọn (Có răng/Không răng)
— Đầu nối cáp sợi quang đa năng
(Storz/Wolf/Olympus/ACMI)

RM-TFOBARDH-1-1 $259

Kèm nguồn sáng LED không dây — 13
kích thước tùy chọn (Có răng/Không
răng) — Bộ đèn LED không dây dùng
pin (pin AA, có thể tiệt khuẩn bằng
khí)

RM-TFOBARDH-1-2 $335

Dụng cụ banh vú dạng thìa Tebbetts
SKU RM-TSBR-125-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Rộng 25 mm × dài 185 mm — 12 ½″
(31.5 cm) — Nâng mô tạo khoang
dưới cơ ngực tiêu chuẩn ở người lớn
và tiếp cận qua nếp dưới vú

RM-TSBR-125-1-1 $89

Rộng 38 mm × dài 190 mm — 12 ½″
(31.5 cm) — Vén cơ ngực trên diện
rộng và tạo khoang tái tạo lớn

RM-TSBR-125-1-2 $99
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Bộ banh phẫu thuật bàn tay đa năng Tupper’s
SKU RM-TUHR-1

GIÁ $699 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Bàn đỡ tay Bề mặt thao tác phẫu thuật trung tâm
2 Giá giữ xích nâng cao Giá đỡ ở chu vi khung
2 Móc giữ xích Điểm gắn cố định
2 Móc giữ xích trượt Điểm gắn có thể điều chỉnh
4 Xích bi gắn móc da 21 cm
6 Xích bi cố định cánh tay/cổ tay 26 cm
1 bộ Dây thun cao su 5 chiếc

Dụng cụ banh Vickers dạng thấp
SKU RM-VLPR-SERIES-1

GIÁ $199 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Răng tù 2×2 RM-VLPR-SERIES-1-A $199
Răng tù 3×3 RM-VLPR-SERIES-1-B $219
Lá banh đặc (bề mặt nhẵn) RM-VLPR-SERIES-1-C $199

Dụng cụ banh tạo hình thành bụng Yancoskie
SKU RM-YAR-75-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tạo hình thành bụng
Yancoskie

Dài 7 ½″ (19.0 cm), đầu banh
dạng cào rộng 152 mm, 6 răng
nhọn thẳng hàng

$99

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$99
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Dụng cụ banh Yancoskie dùng nâng cung
mày qua đường rạch vành
SKU RM-YCLR-9IN-1

GIÁ $119 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh Yancoskie dùng nâng
cung mày qua đường rạch vành

Tổng chiều dài 9″ (22.9 cm),
đầu cào rộng 150 mm, 6 răng
nhọn cân bằng lực

$119

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $119

Hệ thống banh phẫu thuật bàn tay
Bookwalter
SKU RM-BHSRS-1

GIÁ $999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2 Lưỡi banh Mini-Bookwalter, một

móc
Cỡ mini tiêu chuẩn — đầu nhọn hoặc đầu tù

2 Lưỡi banh Mini-Bookwalter, hai móc Cỡ mini tiêu chuẩn — đầu nhọn hoặc đầu tù
2 Lưỡi banh Mini-Bookwalter, ba móc Cỡ mini tiêu chuẩn — đầu nhọn hoặc đầu tù
2 Lưỡi banh Mini-Bookwalter, bốn

móc
Cỡ mini tiêu chuẩn — đầu nhọn hoặc đầu tù

1 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh góc
xoay Mini-Bookwalter

Cỡ mini tiêu chuẩn

4 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ
nghiêng Mini-Bookwalter

Cỡ mini tiêu chuẩn

1 Vòng hở Mini-Bookwalter 7″ (17.5 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ
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Hệ thống banh phẫu thuật Hoyos
SKU RM-HRS-1

GIÁ $1,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Banh Hoyos phía xa loại ngắn Lựa chọn lưỡi banh phía xa loại ngắn để tiếp

cận vùng gần đường rạch hơn
1 Banh Hoyos phía xa loại dài Lựa chọn lưỡi banh phía xa loại dài để tiếp

cận mô sâu hơn
1 Banh Hoyos phía gần loại dài Bộ phận lưỡi banh phía gần loại dài để nâng

bờ mô phía gần
1 Banh Remora Lưỡi banh kéo chuyên dụng được thiết kế

để giảm trượt
1 Thanh đỡ liên kết Kết nối các tay banh với khung chính phía

trên
1 Kẹp bàn mổ cho hệ thống banh

phẫu thuật Hoyos
Cố định trụ đứng vào thanh ray bàn mổ

1 Thanh nối dài ngang Hoyos Mở rộng khung theo chiều ngang bên trên
phẫu trường

1 Trụ đứng Hoyos Trụ đứng chính đỡ khung gá lắp
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Dụng cụ vén phổi Allison
SKU RM-ALR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Trẻ nhũ nhi / trẻ em — 20 mm × 23
cm

RM-ALR-1-1 $79

Trẻ em, loại nhỏ gọn — 30 mm × 11
cm

RM-ALR-1-2 $89

Tiêu chuẩn — 40 mm × 25.5 cm RM-ALR-1-3 $99
Người lớn, cỡ trung — 42 mm × 29 cm RM-ALR-1-4 $109
Người lớn, bản rộng — 54 mm × 31
cm

RM-ALR-1-5 $119

Người lớn, bản siêu rộng — 65 mm ×
31 cm

RM-ALR-1-6 $129

Dụng cụ banh xương sườn Baby-Haight
SKU RM-BHRS-52-1

GIÁ $289 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung dẫn hướng mở tuyến tính

siêu nhỏ
Ray trượt có rãnh vi mô được chế tạo theo
các thông số phẫu thuật sơ sinh

2 Lá banh bên có cửa sổ tháo rời
được (Cặp 1)

Lá banh mô cỡ nhỏ 9 mm × 10 mm được
thiết kế để hạn chế hoại tử do tì đè

2 Lá banh bên có cửa sổ tháo rời
được (Cặp 2)

Lá banh mô cỡ nhỏ 9 mm × 20 mm dành
cho đường tiếp cận sâu hơn ở trẻ nhũ nhi

1 Khóa vít bước ren nhỏ tích hợp Vít vặn tay dạng thấp để điều chỉnh độ mở
theo từng bước

2 Tay nối dài dạng kẹp vi phẫu thiết
kế công thái học

Tay cầm nhẹ, thiết kế gọn với mép ngoài
nhẵn

1 Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ khép xương sườn Bailey
SKU RM-BRC-1

GIÁ $159 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ khép xương sườn Bailey Tổng chiều dài 20 cm, cơ cấu

ép cơ học với đầu dạng móc
$159

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$159
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Bộ banh Bugge I.M.A dùng để bóc tách động
mạch ngực trong
SKU RM-BTIMAR-499-1

GIÁ $499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung bộ banh Bugge I.M.A dùng

để bóc tách
Ray nâng cơ học có độ mở ray 110 mm

1 cặp Lưỡi banh bên cơ bản Các lưỡi nâng xương ức có biên dạng uốn
cong, kích thước 40 mm × 100 mm

1 bộ Lưỡi banh thao tác tích hợp Cụm đầu thao tác kéo dài 40 mm × 150
mm

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh xương sườn Burford
SKU RM-BRS-SERIES-1

GIÁ $359 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tùy chọn 3 (độ mở nhỏ gọn) — độ mở
tối đa 200 mm — 1 cặp lá banh bên
47×62 mm + 1 cặp lá banh bên
65×62 mm

RM-BRS-SERIES-1-1 $359

Tùy chọn 1 (độ mở trung bình) — độ
mở tối đa 260 mm — 1 cặp lá banh
bên 47×62 mm + 1 cặp lá banh bên
65×62 mm

RM-BRS-SERIES-1-2 $379

Tùy chọn 2 (độ mở tối đa) — độ mở tối
đa 300 mm — 1 cặp lá banh bên
47×62 mm + 1 cặp lá banh bên
65×62 mm

RM-BRS-SERIES-1-3 $399

Dụng cụ banh xương sườn Castaneda
SKU RM-CRS-SERIES-1

GIÁ $309 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tùy chọn 1 — 10.5 mm × 32 mm —
độ mở tối đa 65 mm — Mở ngực ở trẻ
sơ sinh, sửa chữa hẹp eo động mạch
chủ, thắt ống động mạch (PDA) ở trẻ
nhũ nhi

RM-CRS-SERIES-1-1 $309

Tùy chọn 2 — 12.0 mm × 45 mm —
độ mở tối đa 70 mm — Sửa chữa dị tật
tim bẩm sinh ở trẻ nhũ nhi, cắt vòng
mạch máu

RM-CRS-SERIES-1-2 $329

Tùy chọn 3 — 15.0 mm × 60 mm —
độ mở tối đa 120 mm — Mở ngực ở trẻ
em và thanh thiếu niên, tạo cầu nối
mạch máu phổi

RM-CRS-SERIES-1-3 $349
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Dụng cụ banh xương ức Castaneda
SKU RM-CSR-1

GIÁ $374 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản trẻ sơ sinh RM-CSR-1-1 $374
Phiên bản trẻ nhũ nhi RM-CSR-1-2 $384
Phiên bản người lớn RM-CSR-1-3 $389

Dụng cụ banh nhĩ Cooley
SKU RM-CAR-1

GIÁ $64 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu cỡ nhỏ RM-CAR-1-1 $64
Mẫu cỡ vừa RM-CAR-1-2 $69
Mẫu cỡ lớn RM-CAR-1-3 $74

Dụng cụ banh xương sườn Cooley
SKU RM-CRS-SERIES-2

GIÁ $319 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản trẻ nhũ nhi — 12 mm × 16
mm — độ mở tối đa 95 mm — Tiếp
cận lồng ngực ở trẻ sơ sinh và trẻ nhũ
nhi, phẫu thuật tim bẩm sinh

RM-CRS-SERIES-2-1 $319

Phiên bản trẻ em — 15 mm × 30 mm
— độ mở tối đa 140 mm — Các thủ
thuật tim nhi và mở ngực

RM-CRS-SERIES-2-2 $329

Phiên bản người lớn tiêu chuẩn — 21
mm × 44 mm — độ mở tối đa 150 mm
— Mở ngực tiêu chuẩn ở người lớn, cắt
thùy phổi và cắt phổi

RM-CRS-SERIES-2-3 $339

Phiên bản người lớn khổ lớn — 35 mm
× 50 mm — độ mở tối đa 200 mm —
Phẫu thuật lồng ngực ở người bệnh
béo phì, bộc lộ trung thất sâu

RM-CRS-SERIES-2-4 $349
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Dụng cụ banh xương ức Cooley
SKU RM-CSR-STD-1

GIÁ $354 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản trẻ em — 145.0 mm ×
140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm

RM-CSR-STD-1-1 $354

Phiên bản người lớn — 200.0 mm ×
180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm

RM-CSR-STD-1-2 $364

Phiên bản cỡ cực lớn — 178.0 mm ×
152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm

RM-CSR-STD-1-3 $374

Dụng cụ banh mở xương ức Cooley
(Sternotomy)
SKU RM-CSTR-PED-1

GIÁ $359 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản dành cho trẻ sơ sinh — 85.0
mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0
mm

RM-CSTR-PED-1-1 $359

Phiên bản dành cho trẻ em — 115.0
mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0
mm

RM-CSTR-PED-1-2 $369

Dụng cụ banh Coryllos
SKU RM-COR-THOR-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
22 mm × 82 mm — 9 ½″ – 10″ RM-COR-THOR-1-1 $99
43 mm × 108 mm — 9 ½″ – 10″ RM-COR-THOR-1-2 $109
65 mm × 115 mm — 9 ½″ – 10″ RM-COR-THOR-1-3 $119
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Dụng cụ banh động mạch chủ Crawford
SKU RM-CAR-VASC-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu Nhỏ — dài 19 cm, lưỡi 15.0 mm RM-CAR-VASC-1-1 $44
Mẫu Lớn — dài 19 cm, lưỡi 15.0 mm RM-CAR-VASC-1-2 $49

Dụng cụ banh tĩnh mạch Cushing
SKU RM-CVR-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
20.3 cm (xấp xỉ 8.0″) — 8, 10, 12, 13,
14, 16, 18 mm

RM-CVR-1-1 $49

22.8 cm (xấp xỉ 9.0″) — 8, 10, 12, 13,
14, 16, 18 mm

RM-CVR-1-2 $52

24.2 cm (xấp xỉ 9.5″) — 8, 10, 12, 13,
14, 16, 18 mm

RM-CVR-1-3 $55

25.5 cm (xấp xỉ 10.0″) — 8, 10, 12,
13, 14, 16, 18 mm

RM-CVR-1-4 $58

30.5 cm (xấp xỉ 12.0″) — 8, 10, 12,
13, 14, 16, 18 mm

RM-CVR-1-5 $61

35.5 cm (xấp xỉ 14.0″) — 8, 10, 12,
13, 14, 16, 18 mm

RM-CVR-1-6 $64

40.0 cm (xấp xỉ 15.75″) — 8, 10, 12,
13, 14, 16, 18 mm

RM-CVR-1-7 $67

Dụng cụ banh tự giữ vùng khoeo Darling
SKU RM-DPSRR-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tùy chọn A — 54 mm × 25 mm bên
trái / 76 mm × 38 mm bên phải — Bộc
lộ sâu động mạch khoeo bằng cách
đẩy cơ ra phía ngoài

RM-DPSRR-1-1 $109

Tùy chọn B — 76 mm × 38 mm bên
trái / 54 mm × 25 mm bên phải — Bộc
lộ sâu động mạch khoeo bằng cách
đẩy cơ vào phía trong

RM-DPSRR-1-2 $109

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TIM MẠCH 159



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TIM MẠCH

Dụng cụ banh DeBakey
SKU RM-DBR-15-1

GIÁ $72 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh DeBakey Chiều dài tổng thể 15.3 cm,

các mấu nhọn bố trí 1×1
$72

Bao / Hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$72

Dụng cụ banh xương sườn DeBakey
SKU RM-DRS-SET-1

GIÁ $449 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung ray mở rộng song song chịu

lực cao
Ray trượt giúp banh tách cấu trúc xương
theo phương tuyến tính (150 mm hoặc 200
mm)

6 (3 cặp) Lá banh bên dạng móc có thể tháo
rời

3 cặp lá banh có thể thay thế với mép cong
chống trượt

1 Khóa vít giữ lực căng tích hợp Bu lông khóa xoay bằng tay giúp giảm thiểu
tình trạng mỏi cho người sử dụng

2 Tay nối dài của kẹp được thiết kế
công thái học

Tay cầm nhẹ với mép ngoài nhẵn, không
gây sang chấn

1 Hộp / Bao bì bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Bộ banh phẫu thuật mạch máu Lobster
mở rộng
SKU RM-EVLR-1

GIÁ $2,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

6 Kẹp cố định banh Lobster —
1 Kẹp bàn mổ Lobster với trụ đứng & bộ nối

khung
—

1 Tay nối dài có bản lề Lobster —
1 Khung Lobster —
2 Banh xoay Mayo Lobster 2¾″ × 2″
1 Banh xoay Mayo Lobster 3½″ × 2″
1 Banh xoay Deaver Lobster 2¾″ × 4½″
1 Banh Harrington hình tim Lobster 2″ × 5″
1 Banh xoay mềm có thể uốn Lobster (Có lỗ) 2″ × 6½″
1 Banh xoay mềm có thể uốn Lobster (Có lỗ) 3″ × 6½″
1 Banh xoay dạng hàng rào Lobster 4″ × 6″
2 Banh thận xoay Lobster 1″ × 6″
1 Banh tạng xoay Lobster 2″ × 4½″
1 Banh tạng xoay Lobster 2″ × 6″
1 Hộp tiệt khuẩn —

Dụng cụ banh xương sườn Finochietto
(Modif)
SKU RM-FMR-299-1

GIÁ $299 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung thanh trượt ngang gọn nhẹ Ray trượt phẳng hỗ trợ banh rộng bằng tay

để tiếp cận sâu (độ mở 120 mm)
2 (cặp cố
định)

Lưỡi banh cong cố định Các lưỡi banh bên có cửa sổ 14 mm × 15
mm, tạo hình ôm theo bề mặt xương sườn

1 Cụm khóa vít xoay Bộ bánh răng siết giúp duy trì độ banh tối
ưu trong phẫu thuật

2 Tay nối dài của kẹp theo thiết kế
công thái học

Tay cầm banh mô nhẹ giúp giảm mỏi cho
người sử dụng

1 Bao bảo quản / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Dụng cụ banh xương sườn Finochietto
SKU RM-FRS-SERIES-1

GIÁ $329 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung thanh dẫn hướng song song

thiết kế gọn
Khung dạng thanh thẳng được thiết kế để
trượt mở và banh tách các xương

2 (cặp cố
định)

Bản banh gập góc cố định Các khối banh bên bám xương có lỗ tròn

1 Khóa vít xoay tích hợp Khóa cơ học chỉnh bằng tay được bố trí để
giữ chắc độ mở của khung

2 Tay kẹp nối dài thiết kế công thái
học

Tay cầm có kết cấu nhẹ, được tối ưu hóa để
giảm mỏi cho người sử dụng

1 Bao bì / hộp bảo vệ để bảo quản Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh xương sườn Finochietto-Baby
SKU RM-FBRS-100-1

GIÁ $299 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung ray dẫn hướng trượt song

song
Hệ thống ray thu nhỏ được thiết kế để trượt
mở trong không gian phẫu thuật nhi khoa
chật hẹp

2 (cặp cố
định)

Các bản banh gập góc cố định Các khối bên bám xương kích thước 31 mm
× 31 mm có lỗ tròn

1 Khóa vít vặn tích hợp Khóa cơ học thao tác bằng tay được bố trí
để giữ chắc độ mở của khung

2 Tay kẹp nối dài theo thiết kế công
thái học

Tay cầm có kết cấu siêu nhẹ, được thiết kế
với các cạnh nhẵn

1 Hộp / bao bì bảo vệ khi bảo quản Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh sườn Finochietto dành cho trẻ
nhũ nhi
SKU RM-FIRS-SERIES-1

GIÁ $319 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung ray trượt ngang tinh gọn Thiết kế thanh trượt nhỏ gọn, tối ưu cho

phẫu thuật mở ngực ở trẻ nhũ nhi
2 (Cặp cố
định)

Lưỡi banh góc cố định Các bộ phận bên có cửa sổ kích thước
14×15 mm hoặc 15×15 mm

1 Khóa vít vặn Chốt khóa an toàn vặn tay giúp cố định độ
banh và hạn chế mỏi tay

2 Nhánh kẹp thuôn theo thiết kế
công thái học

Tay cầm có kết cấu nhẹ với các mép ngoài
hoàn toàn nhẵn

1 Bao bì / Hộp bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Banh xương ức I.M.A kiểu Pháp
SKU RM-FPIMASR-429-1

GIÁ $429 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Thanh ray khung trượt chính Khung ngang được thiết kế để dẫn hướng

và banh tách các cấu trúc lồng ngực
1 Bộ phận lưỡi banh xương ức bản

rộng
Lưỡi dạng bản dẹt nhẵn 100 mm × 20 mm
giúp phân bố lực lên xương ức

2 Lưỡi móc xương ức bất đối xứng Hai móc kéo cong được thiết kế với độ sâu
móc 28 mm hoặc 32 mm

3 Vít khóa lực căng lưỡi banh chuyên
dụng

Các cơ cấu khóa độc lập được lắp để giữ
từng lưỡi banh ở đúng vị trí

2 Tay kẹp banh thiết kế công thái
học

Các thanh tay cầm nhẹ, thiết kế gọn với
đường viền ngoài nhẵn

1 Hộp / vật chứa bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Banh xương ức I.M.A. kiểu Pháp dùng cho mở
xương ức đường nhỏ
SKU RM-FPMS-429-1

GIÁ $429 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung ray trượt đường giữa thấp

gọn
Ray thanh dẫn hướng thu nhỏ được tối ưu
hóa cho đường tiếp cận mở xương ức nhỏ

1 Bộ phận lưỡi banh xương ức thu
nhỏ

Bản chữ nhật nhẵn 30 mm × 20 mm để
phân bố lực lên thành xương

2 Lưỡi móc xương ức siêu nhỏ Hai móc cố định cong có đầu làm việc với
độ sâu 43 mm hoặc 50 mm

3 Vít khóa lưỡi banh tích hợp thao tác
bằng tay

Các cụm ren xoay nhanh để cố định từng vị
trí mở

2 Tay nối dài dạng kẹp thiết kế gọn Kết cấu khung nhẹ với các mép ngoài được
hoàn thiện hoàn toàn nhẵn

1 Hộp / vật dụng bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh xương sườn Haight
SKU RM-HRS-329-1

GIÁ $329 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Thanh ray giãn ngang Khung trượt hỗ trợ điều chỉnh độ mở bằng

tay trong phẫu thuật mở ngực
2 (cặp cố
định)

Lá banh cố định dạng góc Các tấm bên giữ xương kích thước 30 mm ×
30 mm có cửa sổ mô

1 Cơ cấu khóa vít xoay Kẹp giữ cơ học bảo đảm giữ ổn định tại độ
mở đã chọn

2 Tay banh công thái học Tay cầm thiết kế nhẹ với các mép ngoài
hoàn toàn nhẵn

1 Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Lưỡi banh trung tâm Henly
SKU RM-HRCB-1

GIÁ $48 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dài 19 mm × rộng 15 mm — Cán lắp
Henly tiêu chuẩn

RM-HRCB-1-1 $48

Dài 25 mm × rộng 15 mm — Cán lắp
Henly tiêu chuẩn

RM-HRCB-1-2 $50

Dài 32 mm × rộng 15 mm — Cán lắp
Henly tiêu chuẩn

RM-HRCB-1-3 $52

Dài 76 mm × rộng 15 mm — Cán lắp
Henly tiêu chuẩn

RM-HRCB-1-4 $54

Khung banh Henly
SKU RM-HRF-6CM-1

GIÁ $124 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Khung banh Henly Độ mở 6 cm, khung có tay cầm

vòng xỏ ngón và khóa bánh
cóc, ổ gắn lưỡi banh trung tâm

$124

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$124

Dụng cụ banh lá van
SKU RM-LFR-22-1

GIÁ $49 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Lưỡi rộng 5.0 mm Tổng chiều dài: 22 cm · Vai trò lâm sàng

chính: Phẫu thuật van tim trẻ em, tách mép
van và kiểm tra lá van động mạch chủ · Giá
(USD): $49.00

1 Lưỡi rộng 8.0 mm Tổng chiều dài: 22 cm · Vai trò lâm sàng
chính: Banh lá van hai lá ở người lớn và bộc
lộ dây chằng dưới van · Giá (USD): $49.00

1 Bao bảo vệ / Hộp Tổng chiều dài: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá
(USD): Đã bao gồm
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Bộ banh xương ức McCarthy dùng cho
đường mở nhỏ kèm bộ nâng đa năng
SKU RM-MMSR-1

GIÁ $699 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Bộ banh lồng ngực hai thanh Khung banh chính cải tiến 5-inch để tách

xương ức
1 Kẹp đa năng dạng tách Kẹp lắp chuyên dụng để cố định các phụ

kiện gắn vào khung
1 Kẹp đa năng Khối kẹp đa năng để lắp ghép các bộ phận
1 Giá đỡ chính Giá lắp chính để đỡ các tay banh phụ trợ
1 Giá giữ ống Cố định các ống phẫu thuật trong khu vực

phẫu trường
1 Thanh ngang vuông góc Thanh ngang kết cấu để định vị các bộ phận

banh phụ trợ
1 Dụng cụ banh dạng giỏ dây kim

loại cỡ lớn (có thể uốn chỉnh)
Giỏ dây kim loại bản rộng có thể uốn chỉnh
để dịch chuyển mô nhẹ nhàng

2 Dụng cụ banh dạng giỏ dây kim
loại cỡ nhỏ (có thể uốn chỉnh)

Các giỏ dây kim loại nhỏ gọn có thể uốn
chỉnh để banh mô tại vị trí cần bộc lộ

Banh lồng ngực Mercedes
SKU RM-MTR-SERIES-1

GIÁ $329 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung đế ray dạng bán nguyệt

chắc chắn
Cụm cơ cấu tác động phối hợp tạo mô-men
xoắn cơ học

4 (2 cặp) Lưỡi banh bên dạng móc có thể
tháo rời

2 cặp lưỡi banh có cửa sổ có thể thay thế
(48×68 mm hoặc 70×75 mm)

1 Cơ cấu bánh răng điều chỉnh vít
trung tâm

Cơ chế khóa thủ công để cố định cấu hình
và hạn chế mỏi tay

2 Tay kẹp banh thiết kế công thái
học

Khung tay cầm nhẹ, được thiết kế với mép
ngoài nhẵn

1 Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Bộ banh van hai lá
SKU RM-MVR-1

GIÁ $899 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Giá đỡ chính Bộ phận nâng đỡ kết cấu chính của hệ

thống banh
1 Dụng cụ banh xương ức Cooley Bộ phận banh xương ức
1 Thanh tay đỡ bên Bổ sung khả năng nâng đỡ kết cấu và định

vị
3 Kẹp đa năng Kết nối và cố định các bộ phận tương thích

trong hệ thống
1 Lưỡi banh van ba lá Lựa chọn lưỡi banh để bộc lộ phẫu trường

trong phẫu thuật tim
1 Lưỡi banh lớn Lựa chọn lưỡi banh kích thước lớn hơn để

banh mô
3 Lưỡi banh nhỏ Các lựa chọn lưỡi banh kích thước nhỏ hơn

để banh mô
1 Hộp tiệt khuẩn Giữ toàn bộ dụng cụ ngăn nắp và được bảo

vệ trong quá trình bảo quản và tái xử lý

Dụng cụ banh xương sườn Morse
SKU RM-MRS-SERIES-1

GIÁ $239 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Tùy chọn A — 22 × 27 mm / Độ mở
200 mm

RM-MRS-SERIES-1-A $239

Tùy chọn B — 30 × 28 mm / Độ mở
210 mm

RM-MRS-SERIES-1-B $259

Tùy chọn C — 42 × 28 mm / Độ mở
210 mm

RM-MRS-SERIES-1-C $279

Tùy chọn D — 55 × 28 mm / Độ mở
210 mm

RM-MRS-SERIES-1-D $299
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Dụng cụ banh xương sườn Morse-Favaloro
SKU RM-MFRS-160-1

GIÁ $269 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung ray dẫn hướng trượt song

song
Thanh ray dẫn hướng bằng nhôm nhẹ đóng
vai trò khung banh mở

4 (2 cặp) Lá banh bên tạo góc di động Bốn lá banh 17 mm × 22 mm điều chỉnh
được ở nhiều vị trí để ôm theo xương sườn

1 Khóa vít ren xoay Bu lông khóa tích hợp giúp cố định các lá
banh ở mức banh tối ưu

2 Tay kẹp banh thiết kế công thái
học

Cán tay cầm bằng nhôm thuôn dần được
thiết kế với mép ngoài nhẵn

1 Hộp / bao bì bảo quản bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Dụng cụ banh thượng tâm mạc Parsonnet
SKU RM-PER-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Siêu nhỏ RM-PER-1-1 $44
Nhỏ RM-PER-1-2 $49
Trung bình RM-PER-1-3 $54
Lớn RM-PER-1-4 $59

Dụng cụ banh van động mạch chủ Ross
SKU RM-RAVR-25-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cỡ #1 — ⅝″ × ⅝″ (khoảng 16 × 16
mm)

RM-RAVR-25-1-1 $89

Cỡ #2 — ½″ × ⅞″ (khoảng 13 × 22
mm)

RM-RAVR-25-1-2 $89

Cỡ #3 — ¾″ × 1″ (khoảng 19 × 25
mm)

RM-RAVR-25-1-3 $89

Cỡ #4 — ¾″ × 1 ⅛″ (khoảng 19 × 29
mm)

RM-RAVR-25-1-4 $89

Cỡ #5 — 1 ⅛″ × 1 ⅛″ (khoảng 29 ×
29 mm)

RM-RAVR-25-1-5 $89

Cỡ #6 — 1 ⅜″ × ⅞″ (khoảng 35 × 22
mm)

RM-RAVR-25-1-6 $89
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Dụng cụ banh tĩnh mạch Sachs
SKU RM-SVR-22-1

GIÁ $54 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu lưỡi trơn — chiều dài 22 cm, lưỡi
cong nhẵn

RM-SVR-22-1-1 $54

Mẫu lưỡi có răng — chiều dài 22 cm,
mép lưỡi có răng

RM-SVR-22-1-2 $54

Mẫu móc nhọn — chiều dài 22 cm,
móc cong nhọn

RM-SVR-22-1-3 $54

Dụng cụ banh phổi/cơ Semb
SKU RM-SLMR-89-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu tay cầm tạo hình 25.5 cm — 25.5
cm với tay cầm tạo hình

RM-SLMR-89-1-1 $89

Mẫu tay cầm phẳng 25.0 cm — 25.0
cm với tay cầm phẳng

RM-SLMR-89-1-2 $89

Hệ thống banh nâng xương sườn ThoraGate
SKU RM-TRURS-1

GIÁ $1,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Dụng cụ banh nâng xương sườn

ThoraGate
Khung banh lồng ngực chính và cụm nâng

1 Tay đỡ linh hoạt Tay đỡ có khớp để định vị các bộ phận của
dụng cụ banh

1 Chân ổn định bằng lực hút Bộ phận đế hỗ trợ cân bằng cơ học cho hệ
thống

2 Lưỡi banh dưới (các kích thước
khác nhau)

Lưỡi banh có thể thay đổi để tựa vào xương
sườn phía dưới

3 Lưỡi banh trên (các kích thước khác
nhau)

Lưỡi banh có thể thay đổi để nâng xương
sườn phía trên

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TIM MẠCH 168



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT TIM MẠCH

Dụng cụ banh xương sườn Tuffier
SKU RM-TRS-160-1

GIÁ $299 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung ray trượt ngang Ray dẫn hướng gồm các thanh song song,

duy trì kết cấu banh mở dưới lực nén
2 (cặp cố
định)

Các bản banh bên rộng, cố định Các bản có góc nghiêng, kích thước 45 mm
× 45 mm với khía răng ở mặt trong để bám
xương

1 Khóa vít vặn tay Cơ cấu khóa ren giúp cố định độ mở và
giảm mỏi tay

2 Các tay kẹp nối dài có thiết kế
công thái học

Các thân tay cầm nhẹ, gọn, được thiết kế
với cạnh nhẵn

1 Bao đựng / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Hệ thống banh Valve XS
SKU RM-VXRS-1

GIÁ $999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Hệ thống banh Valve XS cho đường tiếp
cận bên

Cấu hình khớp đôi

1 Lưỡi banh rời có cơ cấu khóa bi 53 × 36 mm
1 Phụ kiện cho dụng cụ banh xương sườn

bên (có thể uốn)
60 × 35 mm

1 Kẹp nối Valve XS loại B Kẹp cố định kết cấu
1 Thanh banh 9″ (230 mm)
1 Dụng cụ banh cho MICS CABG Bộ phận chuyên dụng
1 Dụng cụ lắp lưỡi banh nâng tâm nhĩ Dụng cụ lắp chuyên dụng
1 Lưỡi banh rời 30 × 35 mm
1 Lưỡi banh rời 40 × 35 mm
1 Lưỡi banh rời 50 × 35 mm
1 Lưỡi banh rời 60 × 35 mm
1 Lưỡi banh rời 70 × 35 mm
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo quản
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Hệ thống banh mạch máu Lobster
SKU RM-VLS-1

GIÁ $2,699 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Khung Lobster —
1 Kẹp bàn Lobster với trụ đứng & khung —
8 Kẹp banh Lobster —
2 Banh xoay Mayo Lobster ¾″ × 2″
1 Banh xoay Mayo Lobster 3½″ × 2″
1 Banh xoay dạng hàng rào Lobster 4″ × 6″
1 Banh xoay tạng Lobster 2″ × 4½″
1 Banh xoay tạng Lobster 2″ × 6″
2 Banh xoay thận Lobster 1″ × 6″
1 Banh xoay Deaver Lobster ¾″ × 4½″
1 Banh xoay dễ uốn Lobster (có lỗ) 2″ × 6½″
1 Banh xoay dễ uốn Lobster (có lỗ) 3″ × 6½″
1 Banh Harrington Sweetheart Lobster 2″ × 5″
1 Hộp tiệt khuẩn —

Dụng cụ banh Willauer-Deaver
SKU RM-WDR-395-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi rộng 25 mm — rộng 25 mm × bề
mặt làm việc 108 mm

RM-WDR-395-1-1 $99

Lưỡi rộng 50 mm — rộng 50 mm × bề
mặt làm việc 108 mm

RM-WDR-395-1-2 $149
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Dụng cụ banh tĩnh mạch thận Wylie
SKU RM-WRVR-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
11 ¾″ (29.85 cm) — Lưỡi banh mạch
máu cong, nhẵn

RM-WRVR-1-1 $89

12.0″ (30.48 cm) — Lưỡi banh mạch
máu cong, nhẵn

RM-WRVR-1-2 $94

12 ½″ (31.75 cm) — Lưỡi banh mạch
máu cong, nhẵn

RM-WRVR-1-3 $99

12 ¾″ (32.39 cm) — Lưỡi banh mạch
máu cong, nhẵn

RM-WRVR-1-4 $104

13.0″ (33.02 cm) — Lưỡi banh mạch
máu cong, nhẵn

RM-WRVR-1-5 $109

Hệ thống banh phẫu thuật Rultract
SKU RM-RRS-1

GIÁ $1,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Trụ uốn kép đầu then hoa/kẹp Cung cấp điểm gá lắp chính và cơ cấu điều

chỉnh kẹp
1 Cụm móc dạng cào có khóa bấm Móc và giữ mô phẫu thuật bằng đầu nối

khóa bấm
1 Trụ trên có then hoa Kết nối phần khung trên và ổn định cụm trụ

Hệ thống banh Bookwalter IMA
SKU RM-BIRS-1

GIÁ $1,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Thanh nối dài đứng 12″ (30 cm)
1 Khớp nối trụ Tiêu chuẩn
1 Thanh ngang Tiêu chuẩn
2 Cơ cấu bánh cóc IMA Vít vi chỉnh (<1 mm)
1 Thanh ngang IMA 12″ (30 cm)
2 Lưỡi banh IMA Biên dạng IMA tiêu chuẩn
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ
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Dụng cụ banh âm đạo Breisky
SKU RM-BVR-1

GIÁ $89 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 100 mm × 25 mm — 28 cm đến 36

cm
Bộc lộ phần nông âm đạo và cửa âm đạo —
$89.00

1 100 mm × 35 mm / 40 mm — 28
cm đến 36 cm

Giữ thành trước/sau âm đạo trên diện rộng
— $89.00

1 130 mm × 20 mm / 30 mm — 28
cm đến 36 cm

Bộc lộ vòm âm đạo ở độ sâu trung bình —
$94.00

1 130 mm × 40 mm — 28 cm đến 36
cm

Tái tạo sàn chậu sâu — $94.00

1 140 mm × 35 mm — 28 cm đến 36
cm

Tiếp cận cổ tử cung trong phẫu thuật cắt tử
cung đường âm đạo — $99.00

1 160 mm × 20 mm / 35 mm — 28
cm đến 36 cm

Tiếp cận sâu vòm âm đạo ở bệnh nhân đã
sinh con — $99.00

1 180 mm × 25 mm — 28 cm đến 36
cm

Tiếp cận vùng chậu và đỉnh âm đạo ở độ
sâu tối đa — $104.00

1 Bao bảo vệ / Hộp Bao bì tiêu chuẩn — Đã bao gồm

Dụng cụ banh đa năng Delee
SKU RM-DUR-1

GIÁ $129 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh đa năng Delee Tổng chiều dài 24 cm, lưỡi

cong 50 × 70 mm
$129

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng lẻ $129
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Dụng cụ banh âm đạo Doyen
SKU RM-DVR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh âm đạo Doyen Dụng cụ banh âm đạo cầm tay,

lưỡi rộng với tay cầm có vòng
xỏ ngón

$79

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$79

Dụng cụ banh âm đạo Eastman
SKU RM-EVR-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
76 mm × 38 mm — 18 cm RM-EVR-1-1 $59
88 mm × 38 mm — 18 cm RM-EVR-1-2 $62
101 mm × 38 mm — 18 cm RM-EVR-1-3 $64

Dụng cụ banh sản khoa Guttman
SKU RM-GOR-1

GIÁ $94 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phần kéo dài lưỡi 7.5 cm — Lưỡi nền
50 mm × 70 mm với phần kéo dài 7.5
cm

RM-GOR-1-1 $94

Phần kéo dài lưỡi 11.0 cm — Lưỡi nền
50 mm × 70 mm với phần kéo dài 11
cm

RM-GOR-1-2 $99
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Dụng cụ banh Heaney dùng trong phẫu thuật
cắt tử cung
SKU RM-HEHR-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
44 mm × 25 mm — 17 cm hoặc 27
cm

RM-HEHR-1-1 $84

70 mm × 25 mm — 17 cm hoặc 27
cm

RM-HEHR-1-2 $84

73 mm × 28.5 mm — 17 cm hoặc 27
cm

RM-HEHR-1-3 $89

114 mm × 25 mm — 17 cm hoặc 27
cm

RM-HEHR-1-4 $89

Dụng cụ banh âm đạo Heaney Simon
SKU RM-HSVR-1

GIÁ $139 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
27.0 cm (10.6″) — Các cỡ Nhỏ, Vừa,
Lớn

RM-HSVR-1-1 $139

29.2 cm (11.5″) — Các cỡ Nhỏ, Vừa,
Lớn

RM-HSVR-1-2 $149

Dụng cụ banh âm đạo Jackson
SKU RM-JVR-1

GIÁ $44 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
75 mm × 38 mm RM-JVR-1-1 $44
90 mm × 38 mm RM-JVR-1-2 $49
100 mm × 38 mm RM-JVR-1-3 $54
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Van banh âm đạo Kelly Sims
SKU RM-KSVR-1

GIÁ $84 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
18 cm RM-KSVR-1-1 $84
20 cm RM-KSVR-1-2 $89
23 cm RM-KSVR-1-3 $94
26 cm RM-KSVR-1-4 $99

Dụng cụ banh âm đạo Kristeller
SKU RM-KVR-1

GIÁ $44 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Lưỡi hẹp (75×10, 110×14, 110×17

mm)
Chiều dài hiện có: 18 cm hoặc 22 cm · Vai
trò lâm sàng chính: Bộc lộ âm đạo ở bệnh
nhi, người chưa sinh con và người có ống
âm đạo hẹp · Giá (USD): $44.00 / $49.00

1 Lưỡi trung bình (75×23, 80×25,
115×23 mm)

Chiều dài hiện có: 18 cm hoặc 22 cm · Vai
trò lâm sàng chính: Thăm khám âm đạo
thông thường ở người trưởng thành và tiểu
phẫu vùng chậu · Giá (USD): $44.00 /
$49.00

1 Lưỡi rộng/sâu (100×32, 115×26,
115×29, 115×32 mm)

Chiều dài hiện có: 18 cm hoặc 22 cm · Vai
trò lâm sàng chính: Phục hồi sàn chậu sâu
và cắt tử cung đường âm đạo ở người đã
sinh con · Giá (USD): $44.00 / $49.00

1 Bao bảo vệ / Hộp Chiều dài hiện có: Bao bì vận chuyển tiêu
chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá
(USD): Đã bao gồm

Dụng cụ banh thành bên âm đạo phủ đen
SKU RM-LEVR-63-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh thành bên âm đạo phủ
đen

Kích thước / Chi tiết: Thông số
kích thước 6.3 cm, lưỡi banh
phủ đen an toàn khi sử dụng
với laser · Số lượng kèm theo: 1

$79

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận
chuyển riêng từng sản phẩm ·
Số lượng kèm theo: 1

$79
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Dụng cụ banh thành bên âm đạo không dẫn
điện
SKU RM-LNCVR-63-1

GIÁ $69 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Thân dạng mở Chiều rộng bản banh: 6.3 cm · Vai trò lâm

sàng chính: Tăng khoảng trống thao tác
dụng cụ trong thủ thuật LEEP/LLETZ · Giá
(USD): $69.00

1 Thân dài dạng kín Chiều rộng bản banh: 6.3 cm · Vai trò lâm
sàng chính: Tạo thuận lợi cho việc đẩy niêm
mạc thành bên âm đạo sang bên và đốt
bằng laser · Giá (USD): $69.00

1 Bao / hộp bảo vệ Chiều rộng bản banh: Bao bì vận chuyển
tiêu chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá
(USD): Đã bao gồm

Dụng cụ banh thành bên âm đạo
SKU RM-LWVR-1

GIÁ $109 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
23 cm RM-LWVR-1-1 $109
26 cm RM-LWVR-1-2 $114
28 cm RM-LWVR-1-3 $119

Banh phẫu thuật Lone Star (Phụ khoa & Tiết
niệu nam)
SKU RM-LSR-GMU-1

GIÁ $399 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Vòng nhỏ — 16.6 cm x 16.2 cm (Phụ
khoa/Tiết niệu)

RM-LSR-GMU-1-1 $384

Vòng tiêu chuẩn — 25.3 cm x 11.3 cm
(Phụ khoa/Tiết niệu)

RM-LSR-GMU-1-2 $399

Vòng lớn — 32.5 cm x 18.3 cm (Phụ
khoa/Tiết niệu)

RM-LSR-GMU-1-3 $414
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Banh âm đạo O'Sullivan-O'Conner
SKU RM-OSVR-28-1

GIÁ $399 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung banh chính Kích thước (Dài × Rộng): Khung 28 cm

(dạng cong hoặc bầu dục) · Số lượng kèm
theo: 1 khung · Giá (USD): Đã bao gồm
trong bộ ($399.00)

1 Lưỡi thay thế cỡ nhỏ Kích thước (Dài × Rộng): Lưỡi tù 1.3 cm ×
4.7 cm · Số lượng kèm theo: 1 lưỡi · Giá
(USD): Đã bao gồm trong bộ

1 Lưỡi thay thế cỡ trung bình Kích thước (Dài × Rộng): Lưỡi tù 3.8 cm ×
8.9 cm · Số lượng kèm theo: 1 lưỡi · Giá
(USD): Đã bao gồm trong bộ

1 Lưỡi thay thế cỡ lớn Kích thước (Dài × Rộng): Lưỡi tù 4.4 cm ×
8.9 cm · Số lượng kèm theo: 1 lưỡi · Giá
(USD): Đã bao gồm trong bộ

1 Hộp bảo vệ khi bảo quản / vận
chuyển

Kích thước (Dài × Rộng): Bao bì vận chuyển
tiêu chuẩn · Số lượng kèm theo: 1 hộp · Giá
(USD): Đã bao gồm trong bộ

Dụng cụ banh vùng chậu đầu tù
SKU RM-PRB-105-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh vùng chậu đầu tù Dài 10 ½″ (26.67 cm), lưỡi tù

đặc rộng 1″
$89

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$89

Dụng cụ banh thành âm đạo chùng dư cách
điện
SKU RM-RNWR-7IN-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cỡ vừa — 7 in, lưỡi banh 9.0×2.0 cm RM-RNWR-7IN-1-1 $99
Cỡ lớn — 7 in, lưỡi banh 9.0×2.5 cm RM-RNWR-7IN-1-2 $109
Cỡ rất lớn — 7 in, lưỡi banh 9.0×3.0
cm

RM-RNWR-7IN-1-3 $119
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Dụng cụ vén thành âm đạo chùng
SKU RM-RWR-18-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cỡ vừa — 18 cm, lưỡi 5.7×2.2 cm RM-RWR-18-1-1 $89
Cỡ lớn — 18 cm, lưỡi 7.0×2.2 cm RM-RWR-18-1-2 $99
Cỡ rất lớn — 18 cm, lưỡi 10.8×3.0 cm RM-RWR-18-1-3 $109

Dụng cụ banh âm đạo tự giữ Rigby
SKU RM-RSRVR-18-1

GIÁ $69 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh âm đạo tự giữ Rigby Tổng chiều dài 18 cm, lưỡi

banh nhẵn sâu 63.5 mm, khóa
bánh cóc

$69

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng cho
từng dụng cụ

$69

Van banh âm đạo Sims
SKU RM-SVR-19-1

GIÁ $91 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
63.5 mm × 25 mm — Đánh bóng hoặc
phủ đen

RM-SVR-19-1-1 $91

76.0 mm × 32 mm — Đánh bóng hoặc
phủ đen

RM-SVR-19-1-2 $93

82.5 mm × 32 mm — Đánh bóng hoặc
phủ đen

RM-SVR-19-1-3 $95

82.5 mm × 38 mm — Đánh bóng hoặc
phủ đen

RM-SVR-19-1-4 $97

89.0 mm × 41 mm — Đánh bóng hoặc
phủ đen

RM-SVR-19-1-5 $99
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Dụng cụ banh âm đạo Sims — Tay cầm
rỗng
SKU RM-SVRHGH-23-1

GIÁ $89 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
70 mm × 25 mm — 23 cm RM-SVRHGH-23-1-1 $89
76 mm × 38 mm — 23 cm RM-SVRHGH-23-1-2 $94
90 mm × 38 mm — 23 cm RM-SVRHGH-23-1-3 $99

Dụng cụ banh vùng chậu St. Marks
SKU RM-SMPR-1

GIÁ $79 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Phiên bản 11 ½″ có gờ — 11 ½″ (29.2
cm)

RM-SMPR-1-1 $79

Phiên bản 13″ có gờ — 13″ (33.0 cm) RM-SMPR-1-2 $84
Phiên bản 13″ không gờ — 13″ (33.0
cm)

RM-SMPR-1-3 $89
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Hệ thống banh phẫu thuật phụ khoa
Bookwalter GYN
SKU RM-BGRS-1

GIÁ $1,699 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ phẫu trường 12″ (30 cm)
1 Khớp nối trụ Tiêu chuẩn
1 Thanh ngang Tiêu chuẩn
4 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng Đa góc
1 Vòng tầng sinh môn có khấc 9½″ × 14½″ (24.1 × 36.8 cm)
2 Lưỡi banh thành bên âm đạo 1″ × 3″ (2.5 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh thành sau âm đạo 1″ × 4½″ (2.5 × 11.4 cm)
1 Lưỡi banh Deaver 1″ × 5″ (2.5 × 12.7 cm)
1 Lưỡi banh Deaver 1″ × 3½″ (2.5 × 8.9 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ

Hệ thống banh phẫu thuật vùng chậu
phụ khoa Bookwalter Magrina
SKU RM-BGMPRS-1

GIÁ $1,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ phẫu trường 12″ (30 cm)
1 Khớp nối trụ Tiêu chuẩn
1 Thanh ngang linh hoạt Loại nhiều khớp tiêu chuẩn
1 Vòng tầng sinh môn có khấc 9½″ × 14½″ (24.1 × 36.8 cm)
4 Cơ cấu bánh cóc xoay nghiêng Tiêu chuẩn, có bộ phận giữ trên vòng
2 Lưỡi banh thành bên âm đạo 1″ × 3″ (2.5 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh Deaver 1″ × 3½″ (2.5 × 8.9 cm)
1 Lưỡi banh Deaver 1″ × 5″ (2.5 × 12.7 cm)
1 Lưỡi banh thành sau âm đạo 1″ × 4½″ (2.5 × 11.4 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ
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Hệ thống banh phẫu thuật phụ khoa
Bookwalter StrongArm GYN
SKU RM-BSAGYNS-1

GIÁ $1,599 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Giá đỡ StrongArm Plus kiểu lắp

phía trên kèm kẹp thanh ray
Có khớp nối / Tương thích với thanh ray bàn
mổ

4 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ
nghiêng tự giữ

Đa góc tiêu chuẩn

1 Vòng tầng sinh môn có khấc 9½″ × 14½″ (24.1 × 36.8 cm)
2 Lưỡi banh thành bên âm đạo 1″ × 3″ (2.5 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh thành sau âm đạo 1″ × 4½″ (2.5 × 11.5 cm)
1 Lưỡi banh Deaver 1″ × 3½″ (2.5 × 8.9 cm)
1 Lưỡi banh Deaver 1″ × 5″ (2.5 × 12.7 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ

Bộ banh phẫu thuật tầng sinh môn
Bookwalter
SKU RM-BPRS-1

GIÁ $2,199 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ 12″ (30 cm)
2 Khớp nối trụ Tiêu chuẩn
1 Thanh ngang Tiêu chuẩn
1 Thanh nối dài dọc 12″ (30 cm)
5 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng Đa góc tiêu chuẩn
1 Đoạn khung bán nguyệt Đường kính 8½″ (21.6 cm)
1 Vòng banh tầng sinh môn có khấc 9½″ × 14½″ (24.1 × 36.8 cm)
2 Lưỡi banh thành sau âm đạo 1″ × 4½″ (2.5 × 11.4 cm)
1 Lưỡi banh Deaver 1″ × 5″ (2.5 × 12.7 cm)
1 Lưỡi banh Deaver 1″ × 3½″ (2.5 × 8.9 cm)
2 Lưỡi banh uốn được ½″ × 4″ (1.3 × 10.2 cm)
2 Lưỡi banh uốn được ¾″ × 4″ (1.9 × 10.2 cm)
2 Lưỡi banh uốn được 1″ × 5″ (2.5 × 12.7 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ
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Bộ chuyển tiếp Mayfield điều chỉnh được
SKU RM-AMA-1

GIÁ $1,199 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Bộ chuyển tiếp Mayfield điều chỉnh

được
Tạo nền lắp đặt chắc chắn cho các hệ thống
cố định sọ kiểu Mayfield trên bàn mổ không
có lỗ cắm lắp sẵn

2 Giá đỡ đầu mút điều chỉnh được Cố định bộ chuyển tiếp vào các thanh ray
bên hông bàn mổ và thích ứng với các chiều
rộng bàn khác nhau

Nhiều Lỗ lắp Cho phép điều chỉnh theo phương ngang và
bố trí linh hoạt cụm đế kẹp sọ

Dụng cụ banh tiểu não Adson
SKU RM-ACR-1

GIÁ $159 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — 6.5 in, sâu 22 mm RM-ACR-1-1 $149
Tiêu chuẩn — 7.5 in, sâu 22 mm RM-ACR-1-2 $159
Lớn — 9.5 in, sâu 22 mm RM-ACR-1-3 $174

Banh tiểu não tự giữ Adson
SKU RM-ASCR-1

GIÁ $199 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Cỡ nhỏ — 6.5 in, 4x4 chấu RM-ASCR-1-1 $189
Cỡ tiêu chuẩn — 7.5 in, 4x4 chấu RM-ASCR-1-2 $199
Cỡ lớn — 9.5 in, 4x4 chấu RM-ASCR-1-3 $214
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Ban tiểu não tự giữ Anderson-Adson
SKU RM-AASCR-1

GIÁ $199 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — 6.5 in, 4x4 răng nhọn RM-AASCR-1-1 $189
Tiêu chuẩn — 7.5 in (19 cm), 4x4 răng
nhọn, độ sâu 13 mm

RM-AASCR-1-2 $199

Lớn — 9.5 in, 4x4 răng nhọn RM-AASCR-1-3 $214

Hệ thống banh não Budde Halo
SKU RM-BHR-1

GIÁ $2,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Vòng halo Thiết kế vòng tròn bản lề kép
3 Tay đỡ linh hoạt halo 9 in (229 mm)
2 Giá đỡ Budde Halo Kẹp lắp gắn chịu lực cao
2 Thanh đỡ Budde Halo Đường kính 5/16 in
1 Khay đựng bông phẫu thuật thần kinh

Budde Halo
Khay đục lỗ tích hợp

1 Ê tô mini Budde Halo Khối kẹp bằng thép không gỉ
2 Banh cong Budde Banh não thuôn dần
2 Lưỡi banh vi phẫu TEW Lưỡi banh vi phẫu bằng thép không gỉ
2 Cờ lê điều chỉnh halo Dụng cụ khóa hệ thống
1 Hộp tiệt khuẩn Khay sắp xếp dụng cụ có đục lỗ
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Banh da đầu tự giữ Contour
SKU RM-CSRSR-1

GIÁ $99 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Đầu móc tù 3×4 RM-CSRSR-1-1 $99
Đầu móc nhọn 3×4 RM-CSRSR-1-2 $99

Dụng cụ banh giải ép Cushing
SKU RM-CDR-215-1

GIÁ $59 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh giải ép Cushing Chiều dài 21.5 cm, lưỡi banh

hình yên ngựa có cửa sổ 13 ×
19 mm

$59

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$59

Dụng cụ vén thần kinh Dandy
SKU RM-DNR-20-1

GIÁ $25 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Thẳng — Tổng chiều dài 20 cm, móc
tù thẳng — Thăm dò dây thần kinh sọ
theo đường thẳng và di động rễ thần
kinh

RM-DNR-20-1-1 $25

Gập góc cong phải — Tổng chiều dài
20 cm, móc cong phải — Tiếp cận dây
thần kinh tại ngách bên phải và nền
sọ

RM-DNR-20-1-2 $25

Gập góc cong trái — Tổng chiều dài
20 cm, móc cong trái — Tiếp cận dây
thần kinh tại ngách bên trái và nền sọ

RM-DNR-20-1-3 $25
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Bộ dụng cụ banh Greenberg
SKU RM-GRK-1

GIÁ $3,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

2 Kẹp chính của bộ banh Greenberg Tương thích kẹp cố định sọ tiêu chuẩn (6 in / 152
mm) — khóa trực tiếp vào các trụ Mayfield hoặc trụ
của bộ cố định đầu cứng

4 Kẹp phụ của bộ banh Greenberg Tương thích thanh tiêu chuẩn (12 in / 305 mm) — nối
các thanh chính và phụ để tạo khung ngoài

4 Tay banh dài của bộ banh Greenberg Chiều dài 9.5 in (241 mm) — tay banh khớp nối ma
sát giúp giữ và định vị lưỡi banh

1 Giá đỡ tay của bộ banh Greenberg Chiều dài 10 in (254 mm) — bệ đỡ công thái học giúp
ổn định bàn tay phẫu thuật viên

1 Khay đựng bông phẫu thuật thần kinh của
bộ banh Greenberg

6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) — gắn trên khung
để đựng các miếng bông cottonoid/bông phẫu thuật
thần kinh thấm nước muối sinh lý

1 Hộp tiệt khuẩn của bộ banh Greenberg 17 in × 10 in × 2.375 in — hộp sắp xếp dụng cụ đục
lỗ, kết cấu chắc chắn

1 Lưỡi banh thuôn Greenberg có thể uốn
định hình

9 in, chiều rộng ¼ in × ¾ in (6 × 19 mm) — lưỡi
banh cực rộng để banh vùng vỏ não rộng

1 Lưỡi banh thuôn Greenberg có thể uốn
định hình

9 in, chiều rộng 5/32 in × ⅝ in (4 × 16 mm) — lưỡi
banh rộng vừa để bộc lộ thùy não và vùng dưới thùy
thái dương

1 Lưỡi banh thuôn Greenberg có thể uốn
định hình

9 in, chiều rộng ⅛ in × ½ in (3 × 13 mm) — lưỡi
banh tiêu chuẩn để tiếp cận sâu khe liên bán cầu
hoặc các bể dịch não tủy

1 Lưỡi banh thuôn Greenberg có thể uốn
định hình

9 in, chiều rộng 3/32 in × ⅜ in (2.4 × 9.5 mm) — lưỡi
banh thuôn mảnh cho các đường tiếp cận hẹp ở nền
sọ

1 Lưỡi banh thuôn Greenberg có thể uốn
định hình

9 in, chiều rộng 1/16 in × ¼ in (1.6 × 6 mm) — lưỡi
banh vi phẫu để banh giữ nhẹ nhàng thần kinh và
mạch máu

Hệ thống vén Greenberg Simplicity
SKU RM-GSR-1

GIÁ $2,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Thanh chính Greenberg 6″ (15 cm) — neo cứng tại một điểm vào trụ kẹp sọ
1 Thanh phụ di động Greenberg 12″ (30 cm) — thanh ray phụ bố trí khu trú để lắp các

tay đỡ linh hoạt
4 Tay đỡ vén dài Greenberg 9.5″ (24 cm) — tay đỡ linh hoạt đa trục giữ bằng ma

sát để cố định lưỡi vén chính xác
1 Giá đỡ tay Greenberg 10″ (25 cm) — bệ đỡ cẳng tay có thể điều chỉnh
1 Khay đựng bông phẫu thuật thần kinh

Greenberg
3″ × 6¾″ (7.5 × 16.8 cm) — gắn trên khung để đựng
bông phẫu thuật thần kinh và dụng cụ

1 Hộp tiệt khuẩn nhỏ gọn Bố trí tạo khuôn riêng — hộp đục lỗ nhỏ gọn để sắp
xếp dụng cụ và tiệt khuẩn

1 Lưỡi vén thuôn có thể uốn định hình 9″ × ¼″ × ¾″ — lưỡi vén siêu rộng để bảo vệ vỏ não
trên diện rộng

1 Lưỡi vén thuôn có thể uốn định hình 9″ × 5/32″ × ⅝″ — lưỡi vén rộng vừa để vén thùy não
1 Lưỡi vén thuôn có thể uốn định hình 9″ × ⅛″ × ½″ — lưỡi vén tiêu chuẩn để tiếp cận sâu

trong khe liên bán cầu
1 Lưỡi vén thuôn có thể uốn định hình 9″ × 3/32″ × ⅜″ — lưỡi vén thuôn mảnh cho các

đường tiếp cận hẹp vào bể dịch não tủy
1 Lưỡi vén thuôn có thể uốn định hình 9″ × 1/16″ × ¼″ — lưỡi vén vi phẫu để tách thần

kinh/mạch máu tinh tế
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Dụng cụ vén thần kinh Hoen
SKU RM-HNR-22-1

GIÁ $24 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén thần kinh Hoen Tổng chiều dài 22 cm, đầu vén

thần kinh cong, không gây
sang chấn

$24

Bao / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển riêng từng
dụng cụ

$24

Bộ banh não Leyla
SKU RM-LR-1

GIÁ $1,199 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Đế cố định cho hai tay đỡ linh hoạt Khối lắp trung tâm giúp cố định cả hai tay

đỡ linh hoạt vào trụ đỡ
2 Tay đỡ linh hoạt Tay đỡ ma sát nhiều khớp có thể chuyển

động 360 độ để định vị chính xác
2 Giá đỡ bay banh não phẳng Đầu chuyển lắp ở đầu xa để nối bay banh

với tay đỡ linh hoạt
1 Khớp cầu để cố định vào bàn mổ Khớp đa trục cho phép điều chỉnh linh hoạt

góc của trụ đỡ trên thanh ray bàn mổ
1 Trụ đỡ cố định Trụ bằng thép không gỉ đặc giúp nâng hệ

thống lên phía trên mức trải khăn phẫu
thuật

1 Đầu nối Khối kẹp chịu lực cao giúp khóa trụ đỡ vào
thanh ray bên bàn mổ

2 Bộ kẹp bay banh não phẳng Cơ cấu kẹp chính xác giúp giữ chắc bay
banh não phẳng/linh hoạt

1 Hộp gỗ bảo quản Hộp bảo vệ thiết kế vừa khít để bảo quản,
vận chuyển an toàn và kiểm soát tồn kho

DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT THẦN KINH 186



DỤNG CỤ BANH PHẪU THUẬT THẦN KINH

Giá đỡ đầu Mayfield
SKU RM-MHR-1

GIÁ $699 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Mẫu cho người lớn RM-MHR-1-A $699
Mẫu cho trẻ em RM-MHR-1-P $799

Khung kẹp sọ Mayfield
SKU RM-MSC-1

GIÁ $2,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Hệ thống khung kẹp sọ Mayfield

tiêu chuẩn
Cố định sọ cứng vững và duy trì tư thế đầu
ổn định trong phẫu thuật

2 Đinh cố định sọ dự phòng Đinh cố định thay thế dùng cho phẫu thuật
ở người lớn hoặc trẻ em

1 Hộp tiệt khuẩn bằng nhôm kèm
tấm lót silicone

Bảo vệ, sắp xếp, bảo quản và tiệt khuẩn
toàn bộ hệ thống

Dụng cụ banh tiểu não Miskimon
SKU RM-MCR-19-1

GIÁ $139 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ banh tiểu não Miskimon Kích thước / Chi tiết: chiều dài

tổng thể 19 cm, răng nhọn
hướng ra ngoài bố trí 7×7,
khóa bánh cóc · Số lượng đi
kèm: 1

$139

Bao / Hộp bảo vệ Kích thước / Chi tiết: bao bì vận
chuyển riêng từng sản phẩm ·
Số lượng đi kèm: 1

$139
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Dụng cụ banh Oldberg
SKU RM-OR-21-1

GIÁ $49 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Lưỡi banh rộng 13.0 mm RM-OR-21-1-1 $49
Lưỡi banh rộng 15.0 mm RM-OR-21-1-2 $49
Lưỡi banh rộng 19.0 mm RM-OR-21-1-3 $49

Dụng cụ vén thần kinh Scoville
SKU RM-SNR-165-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Dụng cụ vén thần kinh Scoville Tổng chiều dài 16.5 cm, đầu

uốn góc theo biên dạng, thân
mảnh

$29

Bao bảo vệ / Hộp Bao bì vận chuyển riêng từng
sản phẩm

$29

Dụng cụ vén thần kinh Smithwick
SKU RM-SNR-29-1

GIÁ $29 USD
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN SKU / CHI TIẾT GIÁ
Nhỏ — 17 cm, móc cong đầu tù RM-SNR-29-1-1 $29
Trung bình — 21 cm, móc cong đầu tù RM-SNR-29-1-2 $29
Tiêu chuẩn — 29 cm, móc cong đầu tù RM-SNR-29-1-3 $29
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Hệ thống banh não Greenberg
SKU RM-GR-1

GIÁ $3,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

2 Thanh chính 6″ (15 cm) — gắn trực tiếp vào các trụ của khung kẹp
sọ cứng

4 Thanh phụ di động 12″ (30 cm) — mở rộng phạm vi nâng đỡ bên ngoài
quanh cửa sổ mở sọ

4 Tay đỡ lá banh linh hoạt loại dài 9.5″ (24 cm) — tay đỡ nhiều khớp ma sát để định vị
lá banh

2 Giá tỳ tay 10″ (25 cm) — nâng đỡ cẳng tay giúp giảm mỏi cho
phẫu thuật viên

1 Lá banh thuôn ¼″ đến ¾″ (6 mm đến 19 mm) — lá banh bản cực
rộng để banh vỏ não trên diện rộng

1 Lá banh thuôn 5/32″ đến ⅝″ (4 mm đến 16 mm) — lá banh bản rộng
vừa để tiếp cận thùy não và vùng dưới thái dương

1 Lá banh thuôn ⅛″ đến ½″ (3 mm đến 12.5 mm) — lá banh tiêu
chuẩn cho hành lang tiếp cận sâu giữa hai bán cầu

1 Lá banh thuôn 3/32″ đến ⅜″ (2.4 mm đến 9 mm) — lá banh thuôn
nhỏ cho đường tiếp cận nền sọ hẹp

1 Lá banh thuôn 1/16″ đến ¼″ (1.5 mm đến 6 mm) — lá banh vi phẫu
để banh giữ nhẹ nhàng dây thần kinh/mạch máu

1 Khay nhôm đựng bông phẫu thuật thần
kinh

3″ × 6¾″ (7.5 cm × 16.8 cm) — gắn trên khung để
sắp xếp bông phẫu thuật thần kinh

1 Khay tiệt khuẩn 17″ × 10″ × 2½″ (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — khay
sắp xếp dụng cụ có lỗ, kết cấu bền chắc

Khung cố định đầu đa năng Sugita
SKU RM-SMH-SET-1

GIÁ $4,999 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Bộ giữ chữ C Smart Fix Khung kẹp chữ C cứng vững kết nối khung đế với bàn
mổ

1 Khớp nối hộp Smart Fix Khối nối có khớp chuyển động, bao gồm 2 vít cố định
chuyên dụng

1 Ống chặn Smart Fix Vòng dẫn hướng có khóa, ngăn khung dịch chuyển
dọc trục

1 Bộ Đinh cố định đầu Smart Fix, loại tiêu chuẩn Đinh cố định sọ đầu côn dùng cho phẫu thuật mở sọ
tiêu chuẩn ở người lớn

1 Bộ Đinh cố định đầu Smart Fix, loại dài Đinh cố định sọ kéo dài dành cho xương vòm sọ dày
1 Cụm đế linh hoạt Đế chuyển động đa khớp liên kết các phụ kiện gắn

bàn mổ
1 Cụm khung Cung kết cấu chính hình bán nguyệt cho phép gắn

phụ kiện 360°
1 Bộ Móc vén da đầu lò xo Dụng cụ vén mép da đầu bằng lực căng đàn hồi để

giữ và hỗ trợ cầm máu
1 Bộ điều chỉnh móc lò xo Cơ cấu núm chỉnh độ căng kiểm soát lực kéo của

móc da đầu
1 Bộ Bộ điều chỉnh trượt dụng cụ vén II Bộ gá trượt vi tiến chính xác dành cho lá vén não
1 Giá đỡ tay (trung tâm) Bộ phận ổn định cẳng tay và cổ tay theo thiết kế

công thái học dành cho phẫu thuật viên vi phẫu
1 Giá đỡ tay R Thanh đỡ cẳng tay bên phải phù hợp giải phẫu
1 Giá đỡ tay L Thanh đỡ cẳng tay bên trái phù hợp giải phẫu
1 Giá đỡ tay điều chỉnh được với vít đầu vòm Giá đỡ tay có khớp chuyển động, tích hợp cơ cấu siết

khóa vòm cầu
1 Giá đỡ tay điều chỉnh được với cơ cấu trượt Giá đỡ tay trượt dọc cho phép thay đổi góc thao tác

phẫu thuật
1 Khay đựng dụng cụ Khay giữ vô khuẩn dành cho ống hút và dụng cụ vi

phẫu
1 Khay bông Bệ đặt miếng thấm phẫu thuật thần kinh và miếng

bông cottonoid
1 Bộ điều chỉnh khay bông Tay định vị có khớp dành cho bệ đặt miếng bông

cottonoid
1 Phụ kiện gắn lỗ phụ Giá gá phụ trợ dành cho dụng cụ vén não ở ngoại vi
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bằng nhôm/thép không gỉ được thiết kế vừa khít

chuyên dụng để sắp xếp và vận chuyển dụng cụ
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Banh tự giữ Judd-Masson
SKU RM-JMSR-399-1

GIÁ $399 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung đế tự giữ chịu lực cao Khung đa điểm được thiết kế để tạo trường

quan sát 3D rộng
2 Lưỡi banh bên dạng phẳng cố định Các bản banh hướng ra ngoài sâu 69 mm,

có cửa sổ bảo vệ ở góc 90 độ
1 Bộ phận lưỡi banh trung tâm có thể

điều chỉnh
Lưỡi banh dạng phẳng, đặc, được thiết kế
để uốn phù hợp một cách an toàn với các
cấu trúc tạng

1 Cụm khóa bánh cóc kép thao tác
bằng tay

Các chốt khóa cơ học kép kiểm soát độ mở
của cả hai hệ lưỡi banh

2 Thanh tay kìm banh công thái học Tay cầm có kết cấu nhẹ với các cạnh nhẵn
giúp bảo vệ mô

1 Hộp / vật chứa bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn

Bộ banh phẫu thuật tiết niệu
Turner-Warwick
SKU RM-TWUR-549-1

GIÁ $549 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 Khung đế vòng tự giữ Khung vòng cứng 180 mm × 140 mm được

thiết kế để quan sát 360 độ
6 Lưỡi banh dạng móc có thể điều

chỉnh với hai đầu cong
Lưỡi banh đa hướng 13 mm × 14 mm dành
cho mô sợi

6 Khóa chốt giữ trượt nhanh Chi tiết siết tay dạng rãnh giúp cố định chắc
chắn lực căng mô

2 Tay kẹp banh công thái học Khung tay cầm kết cấu nhẹ được rèn với
đường viền nhẵn

1 Bao đựng / hộp bảo vệ Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
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Bộ banh tự giữ Lobster mở rộng dùng
trong phẫu thuật tiết niệu
SKU RM-ULER-1

GIÁ $3,499 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

8 Kẹp cố định banh Lobster —
1 Kẹp bàn mổ Lobster với trụ đứng & khớp

nối khung
—

1 Tay nối dài có bản lề Lobster —
1 Khung Lobster —
2 Banh xoay Mayo Lobster 2″ × 2″
2 Banh xoay Mayo Lobster 2¾″ × 2″
1 Banh xoay Deaver Lobster 2¾″ × 4½″
1 Banh xoay Deaver Lobster 1½″ × 6″
1 Banh Harrington Sweetheart Lobster 2″ × 5″
1 Banh Harrington Lobster 2.5″ × 6″
1 Banh xoay Lobster có thể uốn định hình

(Có lỗ)
2″ × 6½″

1 Banh xoay Lobster có thể uốn định hình
(Có lỗ)

3″ × 6½″

1 Banh bàng quang Marshall Lobster có thể
uốn định hình, dạng xoay

3″ × 6″

1 Banh xoay Fence Lobster 4″ × 6″
1 Banh xoay Splanchnic Lobster 2″ × 4½″
1 Hộp tiệt khuẩn —

Hệ thống banh phẫu thuật tiết niệu
Bookwalter
SKU RM-BURS-1

GIÁ $2,399 USD
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL LINH KIỆN KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1 Trụ đỡ 12″ (30.5 cm)
1 Khớp nối trụ Tiêu chuẩn
1 Thanh ngang linh hoạt Đường kính 1″ (2.5 cm)
8 Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng Đa góc
1 Khung vòng phân đoạn 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm)
1 Khung vòng phân đoạn 8½″ × 14″ (21.6 × 35.6 cm)
1 Lưỡi banh dễ uốn 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1 Lưỡi banh dễ uốn 1½″ × 6″ (3.8 × 15.2 cm)
2 Lưỡi banh Kelly 1″ × 2½″ (2.5 × 6.4 cm)
1 Lưỡi banh Kelly 1″ × 1½″ (2.5 × 3.8 cm)
2 Lưỡi banh Kelly 2″ × 2½″ (5.1 × 6.4 cm)
3 Lưỡi banh thành bên âm đạo 1″ × 3″ (2.5 × 7.6 cm)
1 Lưỡi banh thận Wylie 1″ × 7″ (2.5 × 17.8 cm)
1 Hộp tiệt khuẩn Hộp bảo vệ
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ĐẶT HÀNG & HỖ TRỢ
Cách đặt hàng từ Retractor Maker

Đặt hàng & thanh toán
• Gửi cho chúng tôi danh sách dụng cụ của quý vị với mã sản phẩm, kích cỡ, số lượng và quốc gia nhận hàng qua

mẫu yêu cầu báo giá, email hoặc WhatsApp.

• Chúng tôi xác nhận cấu hình, giá, thời gian giao hàng và vận chuyển trong báo giá bằng văn bản.

• Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản công ty của chúng tôi. Thanh toán bằng thẻ tín
dụng hoặc thẻ ghi nợ có thể sắp xếp theo yêu cầu của khách hàng.

Thời gian đặt hàng
• Có sẵn hàng: xuất kho trong 5 ngày làm việc, sau đó khoảng 7 ngày giao hàng toàn cầu.

• Đặt sản xuất: 17–20 ngày làm việc sản xuất, sau đó khoảng 9 ngày giao hàng toàn cầu.

Đặt hàng mẫu
• Mẫu hàng dành cho nhà phân phối, bệnh viện và nhà cung cấp y tế đang đánh giá dụng cụ của chúng tôi cho

các đơn hàng số lượng lớn.

• Gửi mã sản phẩm và số lượng quý vị cần; chúng tôi báo giá mẫu hàng và vận chuyển đến quốc gia của quý vị.
Mẫu có sẵn hàng xuất kho trong 5 ngày làm việc.

Bảo quản & tiệt trùng
• Vệ sinh dụng cụ ngay sau khi sử dụng, xả và lau khô hoàn toàn, kiểm tra lưỡi, răng và cơ chế khớp nối.

• Retractor bằng thép không gỉ phù hợp với tiệt trùng hơi nước (nồi hấp); làm theo chu kỳ đã được xác thực của cơ
sở quý vị.

• Bảo quản nơi sạch, khô trong khay hoặc giá đỡ bảo vệ lưỡi và đầu dụng cụ.

Hướng dẫn đầy đủ có tại retractormanufacturer.com: Đặt hàng & thanh toán, Đặt hàng mẫu và Bảo
quản & tiệt trùng.
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XIN CẢM ƠN
Chúng tôi mong muốn được thảo luận về các yêu cầu banh phẫu thuật của quý vị.

LIÊN HỆ RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Website

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ĐỊA CHỈ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

THEO DÕI CHÚNG TÔI
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